BUDDHASÄASANA THERAVADA 


PHÁN TÍCH VẺ THỌ 
-VEDANA 


(AN ANALYSIS OEF FEELING-VEDANA) 


Sayadaw Dr. Nandamälabhivamsa 


http://sachphatphap.vn 


BUDDHASASANA THERAVADA 


PHÂẦN TÍCH VÈ THỌ-VED4NÃ 
(ANANALYSIS OF FEELING-VEDAN3) 


Sayadaw Dr. Nandamalabhivaimsa 


Phật lịch 2564 - Dương lịch 2021 


Website Sách Phật Pháp thực hiện chuyển Việt ngữ với sự 
tán thành của Tác giả Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa cho 
việc pháp thí. 

e  W: www.sachphatphap.vn 

e_ E: banbientap(@sachphatphap.vn 


Nội dung 


CHÓI thIỂU ¿22271461160 1: 006 Ễ 0 kx kgế 06 y2 tot o0 Ánh Thu 0g th Hà tu đu 5 
GIEIUIONICT Tay f 0u 0u 0xon0t96xit0nnô VỀ sbt00Tinadwlaiainasbilskufite 7 
Thọ và những danh pháp tương tưng VỚI thỌ........................ «<< << c<++ 9 
BÀ lOQI- HQ 1i: s14 1145120080151 1a6LẠ 0A loa fitxildakiavgMapi 13 
Ý nghĩa của thọ và nguyên nhân của thọ .................-.--:----sc 55s 55+: 16 
720-718 r ng n6 na 19 
Hai loại quán nghiệp xứ: sắc nghiệp xứ (rñpa-kammafthãna) và 
danh nghiệp xứ (näma-kanu=nd{fhäH) ................. sec se 23 
Nhóm tắm Thánh QO..........................à. cc S- Sen Sex v1 1xx, 27 
Cũ; RE TipdiIffsIfftSitfSoineedbleedliisSeENSsuifstbsaBNNitosät 28 
W6 1110 ThrsAe8/616®ctiungetesfosafbgha2kiEouioilEifneglbgtlaihiius 29 
@151819)n1682 0010111010000 0 "na. 076 60 ốc 30 
Ba loại định (samdÏÌ)...................  - s- - <cckk*k *HHKHHHHHHk, 31 
Việc quản (VIDASSG111).................. «sgk 35 
Xúc (phassa), thọ (vedand), thức (viffiãN).................. .... ...-««<<<<<<++ 37 
Tôi ghi fhipi0GI.MIIOxoatotrfloolbrilfttgiQbasuiuisbabisdnegfaane 41 
Sự thấy 0171/1717: 9Ệ 3/1/18 288810 71105 n 1n nan nan nh n. 42 
Tính vô thường CủÚA HQ ...................... ..c- «Sex HH Hit 43 
Số HƯƠIG CÓ: HỘ šs% nát trào VỀ Ni thù thà \Àxssbt 6Á u41 0aS6 g4 86s sácC 45 
CHUT a2 i8 6enttbft da dd 0h c0 Sfieotnlnnsduanfolihi Tags 54 
Thọ không phải để chỉnh phục, mà để được biết thấu đáo ............ 56 
Cầu hội thứ nhật: Thọ: CHỈ? 0xx c0 tt is. g gà te uững 58 
Câu hỏi thứ hai: Sự tập khởi [hay nguyên nhân] của thọ........... 58 
Câu hỏi thứ ba: Sự diệt của thỌ.......................-- 5 Ăn se, 61 
Câu hỏi thứ tư: Đạo đưa đến sự diệt của thọ...................... -------- 62 
Câu hỏi thứ năm và sáu: Khía cạnh khoái vị và nguy nạn của thọ 
65 
Câu hỏi thứ bảy: Làm sao thoát khỏi thọ...............................-- ---- -- G7 
THỂ CHH;NHG: PP HữTE ti 6 (181L Nhàn tà s50 4 s0 (há tu Ệ 1421640125 15042341 004 67 


Anusaya - Tiểm thùy ( pháp ngủ Mb II] tyá2vyteSaiLlallvkssdeaogblsuugli 69 


Kế TH“ G8010 8Átax tt ttslltltasiivfolitesatliiseulltt\aitavtuau 71 


6210/9127. TM 7 1a .ẽ 7n 6. nh 72 
Chuẩn Dị TH TẬP: À ad KhVA (l6 AÁ411 0480861886 y0à kia, 73 
Bảy loại thanh tịnh (visu(ddÏhÌ),................... .. ca cà cv ve 74 
(01/1241/15 2010 na ng nan an ca an ah 76 
Niệm và quán thấu biẾt rõ.......................----- se ©cccxe+reereerreereerrerreee 79 
Niệm nương vào pháp CHỈ? ................... «kh TH Hư 82 
Xi làng hiH NHÀ tGH: NHIẾP: q04 abioavVQtNRii096esetgnsiBiicsáe 84 
G0 A01aetsx ta ánGShastoi số snSiadcosxsgasesyilsssb s68 0ãs se 87 
Các loài. tHỆ QUÁI -cccc46 8 62koÂv 088104 Ä0 00 ảtskoÁv n3 1xx cập 39 

(T110 ĐT i0 1320006600000 090395406 xe Sai 20306xi0606620 806620006 92 
Nibbãna (Níp-bàn) là hạnh phúc tôi thượng.............. -.--.---: 55:55: 92 
Anusaya - Tiềm thùy (phiên não ngủ ngầm) ................ -.--.---:- +: 96 
Thọ lạc (sukha) cần phải được thấy là khổ......................-----2- sa 101 
Thọ khổ cân phải được thấy như gai nhọn hay mũi tên............... 102 
Thọ xả cân phải được thấy là vô thưởng................ s55 cs+csa 103 
Một phàm phu và một bác Thánh......................... -- «se kssks 103 
0(15HÔH (TS NÖ các x1 cv0: 28x tia640 thà 86 áa Q00 ta taa66 (x48 cá 107 
17G 17: TS NETTT. T101 0000 Ô0Ô0Ô0Ô ÔỐẠ 109 
Sự khác nhau giữa một phàm phu và một bậc Thánh .................. 110 


Tiểu sử của Dr. Nandamäläbhivarmsa .........................---- 25-52 2 5s+£>s2 113 


Giới thiệu 

Món quà pháp (dhammadana) này là bản dịch của năm bài 
nói pháp bằng ngôn ngữ Miến Điện bởi Dr. 
Nandamaälabhivamsa, Hiệu trưởng trường “International 
Theravada Buddhist Missionary University, Yangon, 
Myanmar" vào ngày 7 đến ngày I1 tháng 1 năm 2011. 


Trong tập sách này, các thông tin tách biệt và khác nhau liên 
quan đến thọ (vedana) như ý nghĩa về thọ, sự tập khởi hay 
nguyên nhân của thọ, các loại thọ như 3, 5, 6, 18, 36 hay 108 
loại được giải thích chỉ tiết. Bảy câu hỏi về thọ đã được đức 
Phật giảng cũng được trình bày trong tập sách này. Chúng là 
sự tập khởi của thọ, sự diệt của thọ, con đường đưa đến sự 
diệt của thọ, khía cạnh khoái vị và nguy nạn của thọ và làm 
sao thoát khỏi thọ. 


Khi thọ sanh, nó luôn đi cùng với anusaya - tiềm thày hay 
phiên não ngủ ngâm. Các loại tiềm thùy khác nhau cũng 
được giải thích và cách đề xa lìa chúng cũng được giải thích 
rõ. Các loại samadhi - định khác nhau, samatha yaãnika - 
người căn tảnh chỉ tịnh và vipassana yãniKa - người căn tánh 
thuần quán, và cả rũpa-kammafthäna - sắc nghiệp xứ và 
ariipa-kammafthäna - danh (phi sắc) nghiệp xứ cũng được 
đề cập. Ngài cũng đã giải thích cách nhận biết sự thật bằng 
việc thấy thực tính của thọ và cách nhận biết Níp-bàn 
(Nibbamna). 


Chúng tôi rất biết ơn Sayadaw Dr. Nandamälã về việc chia 
sẻ kiến thức của ngài trong Tam tạng (7ipi/aka) với chúng 
tôi. Ví dụ như, có nhiều hoa có các màu sắc và hình dạng 
khác nhau. Ngay cả người làm vòng hoa tập hợp chúng lại, 
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kê đền lựa chọn và sắp xêp chúng gọn gàng theo màu sắc và 
kích thước của chúng. 


Như vậy, vòng hoa trông xinh đẹp, thu hút và thơm. Vì vậy, 
Sayadaw đã làm một nghiên cứu về thọ (vedana), bằng việc 
thu thập các sự kiện khác nhau về thọ từ các bài giảng khác 
nhau và sắp xếp chúng theo một cách cấu trúc cần thận và 
mạch lạc. Bài thuyết pháp (đhamưna) của ngài đầy đủ các cơ 
sở lập luận, sáng ý và thu hút đối với những ai nghe pháp 
(dhamma). Chúng tôi chắc chăn rằng tập sách này sẽ có ích 
cho những ai muốn biết cách tu tập quán về thọ (vedanä). 


Tập sách này là một dự án được làm bởi nhóm phân phối 
pháp (Dhamma Aggãcära) đảm nhận. Chúng tôi muốn cảm 
ơn những ai đã liên quan trong việc chuyên ngữ và hiệu đính 
tác phâm này: Sayalay Virañãm, Tiến sĩ Hla Myint (Giáo sư, 
Khoa Pháp hành-Patipatti, [FBMU), U Myint Htay (Giảng 
viên Khoa Anh ngữ, [TBMU), Aruna và những người khác. 
Chúng tôi cũng muốn cảm ơn những người mộ đạo đã hảo 
phóng đóng góp cho việc In tập sách này. 

Cầu mong tất cả hoan hỷ trong việc xả thí-Dhammadäna 
này! 

Sadhu! Sadhul! Sadhu! 


Phát hành bởi: Nhóm '4ggacara Dhamma Distribuftion ` 
(aggacara2013(® gmail.com) 

Với sự tán thành từ Sayadaw Dr. Nandamalabhivarnsa 
22nd February 2014 


CHƯƠNG 1 


Buổi nói pháp hôm nay là phần đầu trong loạt bài nói Pháp 
(dhamma) phân tích về vedanä. Ở đây, vedana có thê được 
dịch là /ho theo Việt ngữ, &eling theo Anh ngữ. Có nhiều 
bài kinh (sua) về thọ, như các bài kinh trong Tương ưng 
Thọ (Vedanä-samyurta). Cũng có một chương về thọ trong 
Kinh Đại niệm xứ (Míahasatipafthana-suffa). Tôi sẽ trích 
toát yêu từ những bài kinh này và các bài kinh khác. 

Mỗi ngày, chúng ta đối diện với những thọ hỷ (somanassa) 
hay ưu (đømanassa) trong dòng tâm thức của mình. Tất cả 
chúng ta trong thế gian thường làm theo những thọ này và 
thực hiện hành vi tốt hay xấu. Do những thọ, chúng ta liên 
tục quay cuỗng trong vòng sanh tử luân hồi (sasãra). Khi 
chúng ta hoàn thành những hành vi thiện, chúng ta có thể 
hưởng quả thiện của những hành vi này (như có một thân 
khỏe mạnh, và v.v...). Chúng ta cũng cảm thấy an lành và 
hạnh phúc trong vòng luân hồi. 


Không biết sự thật về những thọ này, chúng ta năm giữ chặt 
vào chúng, và như thế vẫn ở lại trong vòng luân hồi. Đề đoạn 
tận sự thủ, năm giữ chặt vào thọ, chúng ta cần học thực tính 
của nó và nghiên cứu nó một cách chỉ tiết. 


Như tất cả các bạn biết, có năm uẫn. Chúng là: 
1) Sắc uấn (thân) (rupakkhandha) 
2) Thọ uẫn (vedanäkkhandha) 
3) Tưởng uân (saññãkkhandha) 
4) Hành uân (sankhärakkhandha) 
5) Thức uẫn (viññãnakkhandha) 
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Uẫn đầu tiên là sắc pháp (rữpa), trong khi các uân còn lại là 
danh pháp („zma) được chia thành bôn loại riêng. 


Thọ là một pháp rất quan trọng, vì vậy nó phải được phân 
chia và tách rời là một loại riêng. Tưởng (s74) được phân 
loại vào vị trí kế tiếp vì nó có thể ủng hộ cho thọ. Do tưởng 
làm nguyên nhân, thọ sinh khởi. Do thọ làm nguyên nhân, 
tâm nhận biết và biết. Do tưởng đó là nguyên nhân, chúng 
sanh làm những hành vi tốt và xấu; và chúng là những hành 
uấn (sankhärakkhandha). Tất cả những thọ, tưởng và hành 
này nương vào thức uâẫn (viãããnakkhandha). 


Vì vậy, đức Phật đã phân tích danh (z4) pháp thành bốn 
loại này, với sắc (ra) là loại khác. Năm uân này được phân 
loại theo cách mà chúng ta có thể biết rõ những thực tính 
này. 

Bây giờ, chúng ta hãy xem xét về thọ, mà gọi là yeđanã trong 
Pa|I. Pháp này là chi mà được gọi là veđana? Thông thường, 
người Myanmar chỉ liên kết vedanä với bệnh tật hay thọ 
không dễ chịu. Khi họ có thân thọ khổ, họ nói “ƒedanä đã 
sanh”. Điều này chưa hoàn toàn chính xác. Trên thực tế, có 
ba loại thọ: thọ lạc (su&kha vedana), thọ khô (dukkha vedan3), 
và thọ phi khô phi lạc (adukkhamasukha vedand). 


Đức Phật thuyết giảng nhiều bài kinh về thọ như vậy trong 
kinh Tương ưng thọ (vedana-sanyuffa) trong Tương ưng bộ 
(Samyutta Nikãya). Từ samyufta có nghĩa là “liên kết, tương 
ưng”. Trong tập sách này, các bài kinh có chủ đề tương tự 
được gom lại với nhau. Các bài kinh về thọ được gom lại với 
nhau và gọi là Tương ưng thọ. Tất nhiên, ngoài thọ, đức Phật 
cũng chỉ ra những pháp (dhamma) khác. 
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Chúng ta phải biết rõ, nghiên cứu và thông đạt về thọ. Chỉ 
khi đó chúng ta mới có thể nhớ nó theo cách chính xác. Thọ 
được phân loại rõ là một trong năm uân. Nhưng không có 
phân loại đặc biệt như vậy đối với 12 xứ (ayafana) và 18 giới 
(dhãiz). Trong bài kinh then chốt của Duyên sinh hay liên 
quan tương sinh (paficcasamuppada), có cầu sau: 
“Vedanapaccaya tanhđ` (Thọ duyên ái - Do thọ, ái sanh). Vì 
thực tế này, thọ cần phải được thông đạt và biết rõ hoàn toàn 
hay đạt tri (par74). 


Trên thực tế, thọ phải được biết, nhưng không bị xa lìa. Lý 
do cho điêu này là thọ ây hiện diện trong tât cả các loại tâm 
(ca). 


Thọ và những danh pháp tương ưng với thọ 


Thọ có thể tương ưng với những tâm bắt thiện (akusala ciff4) 
và tương hợp với những thực tính bất thiện. Nó cũng có thê 
được tương ưng phối hợp với những tâm thiện (kusala ciffa) 
và tương hợp với những thực tính thiện. Nó cũng hiện diện 
trong những tâm quả (vipãka cifa) và những tâm tổ (kriya 
cia) và bị nhuộm, nhiễm thực tính của chúng. 


Chúng ta có thê tìm thấy thọ ở đâu? Thọ là một danh pháp 
hay một sở hữu tâm (ce/asika) đồng sanh. Nó sanh nương 
vào tâm. Bắt cứ khi nào tâm sanh, thọ cũng xảy ra. Thọ sanh 
ra sao? 
Có bốn cách: 

¡.. Thọ đồng sanh với tâm. 

ii. Thọ đồng diệt với tâm. 

iii. Thọ bắt cùng một cảnh như tâm. 

1v. Thọ nương cùng một xứ như tâm. 
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Thọ không thể bị rời ra hay tách ra khỏi tâm vì nó là một 
trong các sở hữu tâm đồng sanh với tâm. Không phải tất cả 
các sở hữu tâm sanh với tất cả loại tâm; một số không sanh 
với một tâm. Tuy nhiên, theo thực tính, thọ xảy ra với tất cả 
tâm. 


Tóm lại để dễ hiểu hơn: khi có tâm thì có thọ; khi thọ hiện 
hữu thì tâm cũng hiện hữu. Nói cách khác, chỉ cần tâm hiện 
hữu thì thọ cũng hiện hữu. Thọ sinh khởi nương vào thực 
tính của tâm. 


Theo Vô tỷ pháp (Abhidhammna), chúng ta có thể phân tích 
tâm thành 89 hay 121 thứ. Cũng có 89 loại thọ, vì một tâm 
có một thọ. Nếu có 121 tâm, cũng có I21 thọ. Thọ sanh 
nương vào tâm. Vì thọ tương ưng đi cùng tâm nên chúng ta 
không thê làm rời ra hay rút nó ra khỏi tâm. 


Ví dụ, nước của các con sông lớn ở Myanmar như sông 
Irrawaddy, Zawgyi, Dutthawaddy, v.v... sẽ chảy vào biến. 
Một khi các con sông ra tới biển và hòa với nước biển, sẽ 
không thể phân biệt được nước từ mỗi con sông. Chúng ta 
không thể nói nước nào từ sông nào, dù từ Irrawaddy hay 
Zawøgyl, v.v... Chúng đã được hòa hoàn toàn vào nhau. Theo 
cùng cách, dù chúng ta có thể nói “Đây là tâm” hay “Đó là 
thọ” nhưng trong thực tế chúng ta không thể tách rời chúng 
Ta. 


Vào một dịp, đại đức Sãriputta và đại đức Mahakotthika 
đang thảo luận về thọ!. “Thọ (yeđan3), tưởng (saññä) và thức 
(viñnang) có rời nhau hay hiện hữu độc lập không? Hay 
chúng tương ưng hay liên hợp qua lại và hòa với nhau 


1 Majjhima-Nikãya, mũlapannäsapäli, 5. cũ|layamakavagga, 3. mahävedallasutta 
(MN 43), paragraph 450. 
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không?' Đại đức Sãriputta đã trả lời rằng chúng liên hợp và 
liên kêt tương ưng cùng nhau. 


Câu hỏi kế là “Có thể nào thọ, tưởng, và thức bị tách rời nhau 
hay chăng?” Chúng không thê bị tách rời nhau. 


Nếu chúng có thể được phân chia thì khi ấy sẽ không có bất 
cứ tâm nào. Ở đây, tôi sẽ minh họa tâm băng ví dụ về phân 
tử nước. Các nhà khoa học đã xác định rằng nước (HO) 
được ba phần cấu thành; 2 nguyên tử hydro và một nguyên 
tử oxy. Như thế, chúng ta cần sự kết hợp của ba nguyên tử 
này đề làm thành một phân tử nước. Nếu chúng có thê được 
phân chia và tách rời khỏi nhau thì nó sẽ không còn là Ha0 
nữa; trạng thái của nó sẽ còn hiện hữu nữa hay chăng. Tương 
tự, nêu chúng ta có thê tách thọ, tưởng và tâm ra khỏi nhau, 
thì danh pháp (m4) tâm sẽ không còn ở đó nữa; nó sẽ thôi 
hiện hữu. 

Theo cách dùng trong thế gian, nó có thể chú thích hay dán 
nhãn “đây là tưởng” hay “đây là thọ” hay “đó là thức”, nhưng 
trên thực tế nó không thê tách rời ra, chia lìa và tách chúng 
ra khỏi nhau. 


Dù không thê phân chia tâm, những danh pháp này có những 
phận sự và trạng thái riêng biệt khác nhau. Những ai đã học 
và nghiên cứu Abhidhamma trước sẽ biết tối thiểu có tám 
loại danh pháp đồng sanh. Chúng là một thức (wi#Zãna) chỉ 
đơn giản là biết cảnh và bảy sở hữu tâm (cfasika) tương ưng 
phối hợp và sanh cùng với tâm này: 

1. Xúc (phassa) — chạm, liên kết tương ưng tâm với cảnh. 

2. Thọ (veđan4) — hứng chịu cảnh. 

3. Tưởng (szññ2) - tiếp nhận, nhận biết, và nhớ tưởng 

cảnh. 
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4. Tư (cefanã) — làm việc cố quyết của nó, và đốc thúc 
những pháp khác làm việc. 

5. Nhất hành (ekaggz/ä) — định trên cảnh. 

6. Mạng quyền (/wi/indriya) — duy trì và bảo vệ thọ mạng 
của tâm. 

7. Tác ý (manasikara) — làm cho tâm hướng về cảnh. 


Nó dễ dàng hơn đề thấy mạng quyên của sắc pháp. Ví dụ, 
nếu một bông hoa đã bị cắt và chỉ để sang một bên thì nó sẽ 
sớm héo khô. Nhưng nếu chúng ta cắm cùng một bông hoa 
ây vào một cái bình có một ít nước trong đó thì hoa sẽ đủ 
mạnh để duy trì trong một thời gian. Cũng vậy, mạng quyền 
của tâm bảo vệ thọ mạng của tâm, và chỉ cần nó hiện hữu, 
thì tâm vẫn còn tiếp diễn. Khi mạng quyên ấy diệt, danh pháp 
đồng sanh với nó cũng không còn. 


Vì vậy, tám danh pháp đã đề cập trên (một thức và bảy sở 
hữu tâm) không thẻ tách rời nhau. Thậm chí chúng ta không 
thê lấy ra một trong tám. Nếu chúng ta có thể làm thì nó sẽ 
không còn được gọi là “một tâm” nữa. 


Trong bài nói Pháp (dhamưna) hôm nay, chúng ta sẽ tập trung 
vào vedana hay thọ vì khác biệt với tám pháp đã nêu trên. 
Thọ sanh khi tâm sanh. Nó nương vào tâm. Nếu không có 
tâm thì không thể có thọ. Do đó, nếu thọ sanh thì nó phải 
đồng sanh với tâm. Thọ không tự sanh một mình mà nó đồng 
sanh với các sở hữu tâm khác như xúc, tưởng, tư, nhất hành, 
mạng quyền và tác ý. Những pháp này đồng sanh với nhau 
nhưng không có cùng phận sự. 


Đề hiểu phận sự của những pháp này, chúng ta phải xem xét 
kỹ thân và tâm của chúng ta. Khi bạn đang đọc một quyền 
sách, pháp nào lớn trội hơn? Đôi mắt hoạt động tích cực nhất. 
Khi bạn đang nghe bài giảng Pháp, đôi tai hoạt động tích 
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cực. Khi bạn đang ăn, lưỡi hoạt động tích cực hơn. Khi bạn 
ngửi mùi, mũi của bạn sẽ hoạt động tích cực hơn. 


Cũng như vậy, § pháp xảy ra trong một sát-na danh („0,ma4) 
riêng lẻ, nhưng mỗi pháp đóng một vai trò khác nhau và có 
một phận sự khác nhau. Thọ hứng chịu cảnh. Vì vậy, khi 
chúng ta muốn nghiên cứu về thọ, trước tiên chúng ta không 
để ý đến bảy pháp còn lại, và chỉ tập trung vào thực tính của 
thọ. 


Ba loại thọ 


Trong bài kinh Ngôi nhà (4gara-sufa)!, đức Phật miêu tả 
thọ như một nhà khách. Y như có một nhà khách, nơi nhiều 
hạng người khác nhau từ tứ phương có thê đến và nghỉ trong 
đó một lúc, cũng vậy, các loại thọ khác nhau có thể đến và 
đi trong thân của chúng ta. Chúng chỉ lưu lại và hiện hữu 
trong một thời gian ngắn. Thân như một nhà khách, trong 
khi thọ chỉ như một vị khách. 


Vào lúc thời tiết tốt hay các duyên thích hợp, chúng ta có thể 
sống và ở thoải mái. Thọ lạc, hỷ sẽ xảy ra khi thân hay tâm 
ở trạng thái tốt. Nó được gọi là lạc về thân (kãy¡ka sukha) 
khi sanh nương vảo thân; nó được gọi là sở hữu thọ lạc 
(cetasika sukha) khi sanh trong tâm. 


Ví dụ, khi thời tiết thật nóng và có một làn gió mát chạm vào 
thân, một thọ lạc và dễ chịu sẽ sanh nương vào thân. Khi thời 
tiết thật lạnh, nếu chúng ta mặc quần áo âm và che mình bằng 
khăn choàng, chúng ta cảm thấy ấm áp và thoải mái. Kế đến, 


1 Samyutta-nikãäya, saläyatanavagga , 2. vedanäsamyutta , 2. rahogatavagga, 
4. agãärasutta (SN 36.14). 
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một thọ lạc, dễ chịu và hạnh phúc sẽ sanh trong thân. Đây 
được gọi là kãy¡ka sukha - lạc về thân. 


Về mặt danh pháp, khi chúng ta đã làm một số việc thành 
công, hay khi chúng ta nghe tin tốt, hay khi chúng ta sống 
với những người chúng ta yêu thích, khi ấy tâm của chúng ta 
sẽ vui mừng và vui vẻ. Thọ hỷ và hạnh phúc sẽ sanh trong 
tâm. Đây được gọi là cefasika sukha - sở hữu thọ lạc. Khi sở 
hữu thọ lạc (cefasika sukha) hiện diện, người khác sẽ biết 
điều đó vì chúng ta đang vui vẻ, cười mỉm và cười lớn tiếng. 
Lạc về thân (kayika sukha) và sở hữu thọ lạc (cefasika sukha) 
rất rõ và dễ nhận biết bởi chính mình và những người khác. 


Thọ tiếp sau là thọ khô (đu&kkha vedana). Khi chúng ta bị đau 
răng, nhức đâu, đau lưng hay đau bụng, chúng ta không thê 
chịu được những thọ khô này. 


Khi thời tiết nóng bức, đôi khi chúng ta không thê được giảm 
nhiệt. Hay trong thời tiết lạnh, đôi khi chúng ta không thê 
được đủ âm. Khi ẫy thọ khổ sẽ sanh. Khi trời rất lạnh, và sau 
đó gió lạnh thôi hướng về chúng ta, ai là người thích và chịu 
đựng gió lạnh ấy? Chăng ai thích cả. Khi thời tiết thật nóng 
và một cơn gió nóng thôi hướng về thân chúng ta, sẽ có ai 
thích gió nóng hay chăng? Chúng ta không muốn và hoàn 
toàn không thích cơn gió nóng ấy. Chúng ta không thích 
những thọ khổ như đau, nhức, tê, hay vô cùng nóng và lạnh. 


Tuy nhiên, đôi lúc những thọ khổ này sẽ sanh nương vào 
thân và tâm. Vì vậy, nó được gọi là °đukkha vedana, “nghĩa 
là thọ mà khó (*đu°) chịu đựng (*khz'). Nếu chúng ta không 
có đủ sức mạnh về tâm để chịu đựng nó thì nó thực sự rất là 
khó để chịu đựng. 
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Ngoài ra, những thọ khổ về thân này được gọi là &ãy¡ika 
dukkha, có những thọ khổ sanh trong tâm gọi là cefasika 
dukkha. Đôi khi, thân chúng ta an nhàn, nhưng chúng ta nghe 
một số tin xấu, buồn và khó chịu. Hay khi chúng ta không 
muốn những việc xảy ra, nhưng chúng lại lộ ra theo một cách 
nảo đó bất chấp những mong muôn của chúng ta. Khi chúng 
ta tình cờ gặp những điều này, tâm của chúng ta sẽ bị bối rối, 
không vui và buồn. Do đó, sự khổ về thân (kayika dukkha) 
sanh nương vào thân, và khô về tâm (cefasika dukkha) sanh 
trong tâm. 


Những thọ khổ này là loại thứ hai của thọ. Mọi người không 
thích chúng sinh khởi. Khi chúng sinh khởi, mặt họ nhăn nhó 
và họ cau mày. Bằng việc thấy những nét mặt này, người 
khác biết thọ khổ sanh ở họ. Vì vậy, thọ khổ (đukkha vedanä) 
được thấy rõ. 


Thọ kế tiếp là thọ xả; trong PäH, nó được gọi là 
adukkhamasukha vedanä — thọ phi khổ phi lạc. Ñó ở dạng 
phủ định kép [không khô, không lạc]. Thật ra nó có nghĩa là 
chăng phải thọ lạc cũng chăng phải thọ khổ; nó nằm giữa hai 
trạng thái này. Nó không thật đễ nhận biết và rất khó đề biết 
trực tiếp. Đôi khi, mọi người không biết rằng nó đã sanh. 


Chúng ta chỉ có thê đoán hay ước chừng sự hiện hữu của nó 
băng sự suy luận (anumana). Ví dụ, một người đàn ông theo 
dõi một con vật bằng việc nhìn vào dấu chân của nó. Ở một 
số nơi, dấu chân không rõ trong khi ở những nơi khác thì 
chúng rõ. Khi con vật nhảy qua một phiến đá lớn, dẫu chân 
của nó sẽ không còn rõ nữa. Khi nó đáp xuống mặt đất ở phía 
bên kia của phiến đá, các dấu chân sẽ rõ trở lại. Vì vậy, người 
đàn ông có thể suy luận ra rằng con vật chạy đến nơi này, 
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nhảy qua phiến đá lớn, và sau đó tiếp tục chạy ở phía bên 
kia. 

Cũng thế, bằng việc nhận biết sự hiện hữu của thọ khổ 
(dukkha vedana) và thọ lạc (sukha vedana), chúng ta có thể 
suy luận băng việc suy ra răng cũng có thọ xả giữa hai thọ 
này. Vì thể, nó được gọi là thọ phi khổ phi lạc 
(adukkhamasukha vedana). 


Đức Phật nói rằng trong chúng sinh hữu tưởng, cả ba loại thọ 
có thê sanh. Như đã đê cập trước đó, các thọ đên và đi như 
khách trong nhà khách. 


Ý nghĩa của thọ và nguyên nhân của thọ 


Trong bài kinh khác, “Khajjaniya-sutta°!, đức Phật đã giải 
thích cho các bhikkhu ý nghĩa và nguyên nhân [hay sự tập 
khởi] của thọ: Pháp nào được gọi là thọ (veđan4) và tại sao 
nó được gọi là thọ. 


Thọ (yeđanđ) có nghĩa là hứng chịu vị của cảnh. Nương vào 
cảnh, những thọ khác nhau có thể sanh. Khi chúng ta hứng 
chịu vị một cảnh dễ chịu (như nghe tin tốt), thọ lạc (sukha 
vedana) sanh; kế đến thọ hỷ (somanassa) sanh. Khi nào 
chúng ta hứng chịu một cảnh khó chịu như đau, nhức thì thọ 
khổ (đukkha vedan3) sanh. Nó khó chịu đựng những cảnh 
khó chịu. 

Như vậy thọ lạc được gọi là sukha; theo nghĩa của từ là “thọ 
lạc, thoải mái, dễ (“sw”) chịu (*kha”)°. Các từ đukkha theo 
nghĩa của từ là “thọ mà khó (“đu ) chịu (“kha )'. 


1 Samyutta-nikäya, khandhavagga , 1. khandhasamyutta, 8. khajjaniyavagga , 
7. khajjaniyasutta (SN 22.79) 
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Tắt cả những thọ lạc, thọ khổ, thọ hỷ, thọ ưu và thọ xả khác 
nhau có thê sanh trong tâm. Vì có tâm, nên có thọ. Tóm lại, 
thọ (veđdan4) có nghĩa là hứng chịu. Nó hứng chịu pháp chi? 
Nó hứng chịu các cảnh sanh trong tâm. 


Chúng ta có thể nghiên cứu một bài kinh khác tên là 
Cũlavedalla sutta! để hiểu rõ hơn về thọ. Trong bài kinh này, 
khi hỏi về ba loại thọ, Dhammadinnä bhikkhunT đã trả lời 
như sau: 


“Bất kê thọ về thân hay tâm -— vui, dễ chịu, đây được gọi là 
thọ lạc (sukha vedana)?. Bắt kế thọ thuộc về thân hay tâm - 
đau đớn, khó chịu đựng, đây được gọi là thọ khô (dukkha 
veđana)°. Bắt kê thọ về thân hay tâm — không phải dễ chịu 
cũng không phải khó chịu, đây được gọi là thọ phi khô phi 
lạc (adukkhamasukha vedana) hay thọ xả'!. 


Trạng thái (lakkhana) của thọ là hứng chịu vị của cảnh 
(vedayitalakkhana)°. Các trạng thái của thọ thì giống nhau, 
nhưng nó có thể được phân làm ba loại nương vào các loại 
cảnh khác nhau. Như đã đề cập trước, chúng là lạc, khổ và 
phi khổ phi lạc. 


1 Majjhima-nikãya,mũlapannäsapäli, 5. cũlayamakavagga, 4. cũ|lavedallasutta 
(MN 44) 

2 *Yam kho, ävuso visäkha, kãyikam vã cetasikam vã sukham sãtam vedayitam 
— ayam sukhã vedana.'( cũlavedallasutta, paragraph 465,PTS 1.303) 

3 Yam kho, ãvuso visäkha, kãyikam vã cetasikam vã dukkham asätam 
vedayitam — ayam dukkhã vedana.”( cũlavedallasutta, paragraph 465, PTS 
1.303) 

* *Wam kho, ãvuso visäkha, kãyikam vã cetasikam vã neva sãtam nãsãtam 
vedayitam — ayam adukkhamasukha vedana."( cuủlavedallasutta, paragraph 
465, PTS 1.303) 

3 Vedayitam ärammanarasanubhavanam lakkhanam etassati 
vedayitalakkhanam - VW/suddhmagga-mahatika 2, 14. 
khandhaniddesavannana, viññãnakkhandhakathãvannan8ä, para. 1, no 451, 
Myanmar 2.11 
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Thọ lạc (sukha vedana) dễ chịu có kéo dài mãi hay chăng? 
Chúng ta có hạnh phúc và mỉm cười mãi hay chăng? Đôi khi, 
chúng ta hứng chịu những thọ xấu và buồn. Thọ xấu có kéo 
dài mãi hay chăng? Khi chúng ta nghĩ về những điều vui thì 
thọ khổ không còn hiện hữu nữa. 


Dhammadinnä bhikkhunT đã giải thích thêm về thực tính của 
thọ!. Khi thọ lạc (sukha vedana) hiện hữu, có lạc hiện hữu 
(*sukhã thitisukhä'). Khi nó thay đôi (sang một thọ khác), thì 
thay đổi thành khổ (*vipariuamadukkhã'). Khi thọ khổ 
(dukkha vedana) hiện hữu trong sát-na này (“/hi1idukkha`), 
nó khó để chịu đựng. Khi nó thay đổi (sang cái khác), thì nó 
trở thành lạc (“viparinamasukha`). 


Khi thọ khô như đau răng và đau tai hiện hữu, chúng ta 
không thê chịu đựng chúng. Khi tôi còn trẻ, tôi luôn phải đối 
diện với những thọ như vậy, và đôi khi tôi không thể ngủ 
ngon cả đêm. Nhưng khi thọ khổ và ưu này biến mất, nó có 
còn hiện hữu hay chăng? Khi nó không ở đó, chúng ta sẽ gọi 
đó là chỉ? Chúng ta gọi nó là “sukha` - thọ lạc và dễ chịu. 


Về phần thọ xả, nó được miêu tả là 'adukkhamasukhä 
vedana ñanasukha añnanadukkha.` Khi nào chúng ta biết sự 
hiện hữu của nó, đó là thọ lạc; nếu chúng ta không biết nó 
thì đó là thọ khổ. Những ai thực sự biết về sự hiện hữu của 
nó là rất hiếm. 

Khi ấy, Dhammadinnã bhukkhunï đã nói đến sự đối lập của 
mỗi thọ?: thọ lạc (sukha vedan3) đối lập với thọ khổ (dukkha 


!1 *SSukha kho, ãvuso visakha, vedana thitisukha viparinamadukkha; dukkhã 
vedana thitidukkha viparinamasukha ` (culavedallasutta, paragraph 465,PTS 
1.303). 

2 XSukhäya kho, ävuso visäkha, vedanäya dukkhãä vedanä patibhãgo ti. 
`Dukkhãya kho, ãvuso visakha, vedanaya sukhã vedanãä patibhãgo tỉ. 
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vedana); thọ khô (dukkha vedanä) đỗi lập với thọ lạc (sukha 
vedana); thọ xả đôi lập với vô minh (av774). 

Tóm lại, thọ sanh khi tâm sanh, và nó nương vào tâm làm xứ 
của nó. Nó hứng chịu cảnh đã sanh trong tâm. 


Biết đúng 

Chúng ta phải biết (sa/anai¡) và tụ tập thiền (7/uãyz/i) niệm 
biết theo (2mupassari) thọ bằng sự hiểu biết đúng. Trong kinh 
Đại niệm xứ (Mahasatipafthana-sua)!, đức Phật nói, 
'Vedanäsu vedanänupassi — các ông cần phải niệm biết 
theo thọ ở thọ. 


Tại sao chúng ta cần quán hay niệm biết theo thọ bằng sự 
hiểu biết đúng? Thông thường, mọi người không thấy thực 
tính của thọ. Khi một thọ tốt hay xấu sinh khởi, họ nghĩ là 
“Tôi đang cảm thấy hạnh phúc”, “Tôi đang cảm thấy buồn”, 
“Vị ấy đang cảm thấy hạnh phúc, 'Cô ấy đang cảm thấy 
buôn.” Họ không thấy sự thật siêu lý về thọ mà thay vào đó, 
họ thấy thọ “thuộc về tự ngã”, “thuộc về chúng sinh hữu 
tưởng”. Đây là cái thấy sai (tà kiến) và biết sai. Trong suốt 
kiếp sống của một người, tà kiến đã chìm ngâm trong dòng 
danh pháp và mọi người sẽ nghĩ: “Đây là thọ của ta', “Ta là 
người hứng chịu thọ tốt hay xấu". 


Nếu đức Phật đã không dạy chúng ta sự thật siêu lý về vô 
thường, khô và vô ngã thì không ai sẽ nhận biệt rắng mình 
đã hiệu sai và thầy sai suôt kiêp sông. Chỉ sau khi đức Phật 


`Adukkhamasukhaya kho, ävuso visakha, vedanäya avijja patibhago ti. 
(Culavedallasutta, para 466, PTS 1.305). 

! Digha-nikãya, mahãävaggapäli, Mahãsa/2afñanasutta (sutta no 22, PTS 
2.290). 

2 Mahãszaf/2affhãnasutta (paragraph 380, PTS 2.299). 
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dạy pháp (4hamưna) cho phàm phu, con người mới có thê 
phân biệt đúng với sai, đạt được sự hiểu biết đúng và cái thấy 
đúng (chánh kiến). 


Tu tập quán (»iassan8) có nghĩa là quan sát, niệm biết theo 
(upanijjhãna) và xem kỹ các pháp thuộc tâm-vật lý để biết 
pháp siêu lý. Vì vậy, đức Phật đã dạy trong bài kinh Đại nệm 
xứ (Miaha-satipafthanasufta), 'vedanasu vedana-nupass1; ` - 
'hãy niệm biết theo thọ (wedana) ở thọ (veđanđ)”, nhưng 
không phải là “Ta đang hứng chịu", hay “người hứng chịu là 


kì 


ta.. 


Đó là lý do tại sao đức Phật dạy: “sukham vã vedanãm 
vedayamano 'sukham vedanam vedayami tỉ pajãnaii.!* Khi 
hứng chịu thọ lạc (sukha vedan4g), các ông phải biết thọ lạc 
(sukha vedana) đang được hứng chịu”. Khi hứng chịu thọ 
khổ (đukkha vedan3), các ông phải biết “thọ khổ (dukkha 
veđana) đang được hứng chịu'?. Khi hứng chịu thọ phi khổ 
phi lạc, các ông phải biết “thọ phi khổ phi lạc đang được 
hứng chịu.'3 


Tuy nhiên, mọi người luôn cảm thấy rằng “Tôi đang hứng 
chịu thọ tốt, xâu hay trung lập. “Ngay cả những người ở gần 
thừa nhận “vị ấy đang hạnh phúc" hay “vị ấy đang có nét mặt 
buôồn°. Nhưng không ai biết rằng chỉ có £›ø, không phải một 
chúng sinh hữu tưởng, đang hứng chịu các cảnh tốt hay xấu. 
Đó là vì mọi người luôn có cái thấy sai (tà kiến), tin rằng đó 
là một chúng sinh hữu tưởng hay một bản ngã đang hứng 
chịu các cảnh tốt hay xấu. 


‡ Tbid. 

2 Dukkham vã vedanam vedayamäno `'dukkham vedanam vedayänrti pajãnäti. 
(para 380) 

3 Adukkhamasukham vã vedanam vedayamãno `adukkhamasukham vedanam 
vedayämiti pajanäti. (Ibid) 
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Vì vậy, đức Phật khuyên chúng ta cần phải niệm biết theo 
thọ với chủ định để thấy thực tính của nó. Nhà chú giải bài 
kinh Đại niệm xứ (Mahasafipafthana-suffa) này cũng nói 
rằng chúng ta phải cân thận về định nghĩa của sự biết. 


Mahasi Sayadaw cũng chỉ ra một ví dụ về các loại biết khác 
nhau trong chú giải. Khi một trẻ sơ sinh hứng chịu một cảm 
giác thích thú như thọ lạc vào lúc uống sữa, hay nghe người 
mẹ hát ru con, đứa trẻ ấy cũng biết rằng đây là những thọ 
lạc. Khi đối diện những thọ khổ như cảm giác đói bụng, đứa 
trẻ cũng biết chúng là thọ khô. Nhưng sự hứng chịu của trẻ 
sơ sinh về thọ (veđan3) không thật biết. Sự hiểu biết của đứa 
trẻ này không là cái biết đúng. 

Sự biết được chỉ ra trong trích dẫn ở trên, “sukhđm vã 
vedanamw vedayamano  sukham vedanam vedayaml tỉ 
pajänãii.....` 'là một cái biết bậc cao, không phải là một cái 
biết thông thường. Chỉ với cái biết bậc cao này, chúng ta có 
thê xóa bỏ sự nhận biết sai về chúng sanh (sa#paladdhi) và 
được thoát khỏi ngã tưởng (a/asañ7i). 


Trên thực tế, không có “ta”, đàn ông hay đàn bà, linh hồn, 
hay tự ngã đang hứng chịu một thọ tốt hay xấu. Pháp hứng 
chịu là thọ (veđana). Nếu chúng ta có thê biết sự thật này thì 
chúng ta có cái thấy đúng đắn và khái niệm về tự ngã hay 
chúng sanh có thê bị trừ tiệt. 


Vì lý do này trong khi tự tu tập trong quán (viassanđ) chúng 
ta phải quan sát thọ là thọ hơn là liên kết nó với “ta” hay “tự 
ngã”. Chúng ta không nên có cái thấy sai răng “Ta đang hứng 
chịu một thọ lạc” hay “Ta đang có một thọ khô.” 


! Mahävaggatthakathä, 9. mahãsz//2aƒf/ñãnzsuttavannanä, para 380 (PTS 
3.773) 
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Khi chúng ta quan sát theo cách này, thì “a/asaññam 
uøghäferi`- chúng ta sẽ bỏ cái thấy về ngã tưởng hay chúng 
sanh mà đã được ghi vào dòng danh pháp quá lâu. Chỉ bằng 
việc xa lìa tà kiến này, sự phát triển của danh pháp về niệm 
xứ (safipaffhana) sẽ trở nên có thể thực hiện được. Nhưng 
nếu một người chấp thủ vào tà kiến và ngã tưởng, ngã (4/4) 
hay chúng sanh, thì thiền nương niệm xứ sẽ không thành 
công. 


Vì vậy, điều vô cùng quan trọng là chúng ta cần phải niệm 
biết theo thọ một cách chính xác và cũng với ý định thấy 
pháp siêu lý. 

Chúng ta chuyên sang một vài câu hỏi được đặt ra trong chú 
giải kinh Đại niệm xứ: 1) A1 đang hứng chịu thọ? 2) Thọ của 
ai? 3) Nguyên nhân của việc hứng chịu thọ? (Ko vedayafi, 
kassa vedana, kừn kãranã vedana ti)! 


Liên quan đến câu hỏi đầu tiên, câu trả lời là thọ lạc (sukha 
vedana) hay thọ khô (dukkha vedanäa) hay thọ phi khô ph 
lạc (adukkhamasukha vedana) đang hứng chịu cảnh. Chúng 
tôi nói “một người hứng chịu” theo một phàm phu hay cách 
dùng quy ước. Nhưng theo nghĩa siêu lý, không có người, 
chúng sanh hay một tự ngã nào hưởng cảnh. 


Về phần câu hỏi thứ hai, câu trả lời là thọ đó là một pháp tự 
nhiên, hay nó là phần của danh pháp. Và câu trả lời cho câu 
hỏi thứ ba là một thọ sanh do một cảnh đã sanh trong tâm 
làm duyên của nó. 


Ví dụ, khi thời tiết rất nóng, một làn gió mát đến và chạm 
vào thân của chúng ta. Kê đên, vì sự hiện hữu của cảnh xúc 
(pho†thabbarammana) dê chịu này, một thọ lạc sẽ sanh. Khi 


1 Tbid. 
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thời tiết rất lạnh và chúng ta mặc quần áo ấm, sự xúc chạm 
dễ chịu và ấm áp của quần áo sẽ gây ra một thọ lạc sanh 
nương vào thân. Vì vậy, cảnh là một nguyên nhân, và thọ 
sanh sau đó là kết quả của nó. 


Chúng ta hãy xem xét điều này. Khi bàn chân vô tình bị gai 
hay thứ gì đó chọc vào, khi ấy cảm giác đau dữ đội sẽ sanh. 
Điều này xảy ra vì cái gai là một cảnh xúc 
(pho†thabbarammara) khó chịu. Khi cảnh xúc và thân thanh 
triệt (kãya pasađa) có sự xúc chạm, chúng làm một nguyên 
nhân. Một thọ sẽ sanh, là quả của sự xúc ấy. 


Khi nghe tin xâu như tin về một người qua đời, hay những 
sự kiện không may đã xảy ra với thân của chúng ta, khi ấy 
chúng ta có một thọ khổ hay thọ ưu. Thọ này sanh nương 
vào một cảnh thinh (saddãrammana) xẫu. 


Trong Duyên sinh hay liên quan tương sinh 
(paficcasamuppadaa), khi xúc (phassa) xảy ra thì thọ xảy ra. 
Xúc duyên thọ, thọ duyên ái (“phassapaccaya vedana, 
vedanapaccaya tanha'`). 


Xúc này liên kết tâm với cảnh. Nếu cảnh là tốt thì thọ tốt sẽ 
sanh. Nếu cảnh là không dễ chịu thì một thọ khổ sẽ sanh. 
Tóm lại, khi xúc hiện hữu thì thọ cũng hiện hữu. Khi xúc 
sanh thì thọ cũng sanh. Khi cảnh là trung bình, thì thọ là xả. 
Để biết rõ hơn về thực tính của thọ, chúng ta cẦn xem xét kỹ 
dòng tâm thức của chính mình. 


Hai loại quán nghiệp xứ: sắc nghiệp xứ (rñpa- 
kammma{tfhana) và danh nghiệp xứ (nãma-kammaffhana) 


Khi niệm biết theo thọ, đừng tụng “amicca, anicca” (“vô 
thường, vô thường”). Bạn cân niệm biêt theo thọ như thật, 
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theo thực tính, với chủ định thấy thực tính của nó. Trong 
PälI, sự niệm biệt theo thọ này là gọi là vedanänupassana 
(thọ tùy niệm). 


Người tu thiền hoặc niệm theo thọ ra sao? Có các phương 
pháp thiền khác nhau. Tuy nhiên, đức Phật đưa ra hai loại. 
Chúng không được phân loại là pháp chỉ tịnh (sama/ha) và 
pháp quán (wizssanz), mà là sắc nghiệp xứ (rữpa- 
kammafthäna) và danh [phi sắc] nghiệp xứ (arữpa- 
kammafthana). 


Sắc nghiệp xứ (ripa-kammaffhäna) có nghĩa là niệm biết 
theo sắc pháp ứ#øa). Nó được gọi là quán thấy biết rõ sắc 
(rñpa-pariggaha), có nghĩa là dùng tuệ để quán thấy biết rõ 
sắc (rupa). Danh nghiệp xứ (aripa-kamma{fhana) có nghĩa 
là thiền nương danh pháp (n„ãma). 

Đôi khi, người tu thiền có thê bắt đầu với việc niệm biết theo 
sắc (ripa), và kế đến tiếp tục với danh (nzma). Hay đôi khi 
người tu, thiền có thể niệm biết theo danh (nãm4) trước, rồi 
kế đến sắc (rữpa). Không quan trọng người tu thiền bắt đầu 
với pháp nào. Nó đơn giản tùy vào thói quen và khuynh 
hướng của cá nhân người tu thiền; người tu thiền có một căn 
tánh mà mình nghiêng về (yZwika) — “người có thói quen” 
hay “tập quán của mình". 

Trong Thanh tịnh đạo (Visuddhimagga), người tu thiền có 
hai hạng: người căn tánh chỉ tịnh (sưmatha yãnikđ) và người 
căn tánh thuần quán (vi2zssana yãnika). Người tu thiền 
(yogi) có thể bắt đầu với pháp chỉ tịnh (sưma/ha) làm nên 
tảng của mình để đạt được một số định, sau đó chuyển sang 
pháp quán (vi2assanđ). Người như vậy được gọi là người 
căn tánh chỉ tịnh (samafha yãn¡ka). Có người khác trực tiếp 
tu tập quán (v/zssana) mà không có tu tập chỉ tịnh 
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(samatha) trước. Người đó được gọi là người căn tánh thuần 
quán (vinassana yanikq). 


Ý nghĩa của yãnika là 'người có phương tiện trong tu tập 
thiền”. Vì vậy, người căn tánh chỉ tịnh (samafha yanika) có 
nghĩa là người dùng pháp chỉ tịnh (sưmaha) làm phương 
tiện để tu tập thiền, trong khi người căn tánh thuần quán 
(ipassana yaãnika) có nghĩa là người dùng pháp quán 
(vipassana) làm phương tiện đề thiền. 


Khi du hành khắp thế giới, chúng ta cần một số phương tiện. 
Tối thiểu, chúng ta cần một đôi giày hay dép. Đây là phương 
tiện của chúng ta. Cũng vậy, máy bay mà chúng ta bay, xe 
mà chúng ta lái; chúng có thể được gọi là phương tiện của 
mình. Nếu chúng ta dùng pháp chỉ tịnh (sưmaiha) làm 
phương tiện của mình, thì chúng ta được gọi là người căn 
tánh chỉ tịnh (samatha yanika). Nếu chúng ta hoàn toàn đi 
băng pháp quán (vi›assan3), thì chúng ta được gọi là người 
căn tánh thuần quán (wi2assanã yãnika). 


Nếu chúng ta muốn dùng pháp chỉ tịnh (szmz/ha) trước làm 
điểm khởi và nền tảng tu tập làm một người căn tánh chỉ tịnh 
(samatha yãn¡ka), chú giải Thanh tịnh đạo (Visuddhinagga) 
đưa ra cho chúng ta một số khái niệm về cách thực hiện điều 
này. Liên quan đến danh pháp (ma) và sắc pháp (rñpa). 
người tu thiền nên bắt đầu bằng việc quan sát [niệm biết] 
theo pháp phi sắc (arữpa) (hay danh-zøãma). Nhưng điều này 
không ngụ ý là chúng ta không thể quan sát sắc (ra); nó 
chỉ có nghĩa là chúng ta nên bắt đầu bằng việc quan sát danh 
(nãma). 

Mặt khác, là một người căn tánh thuần quán (vi2assanä 
yãnika), chúng ta nên bắt đầu với sắc (ữpa). Nhưng nó 
không có nghĩa là chúng ta không thể quán danh (zuzma). 
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Trên thực tế, nó không quan trọng khi chúng ta bắt đầu với 
cái nào trong chúng; chúng ta nên bắt đâu với cái chúng ta 
thích hay cái mà dê hơn đôi với mình. 


Đối với tu tập quán (vipassana), đức Phật nói rằng chúng ta 
có thể thiền nương bốn đại giới là sắc nghiệp xứ wupa- 
kammnafthäna). Bỗn đại giới hay bón giới chủ yếu thì rất rõ. 
Vậy thì chúng ta cũng nên biết về tâm, là pháp nương vào 
chúng. 


Về phần quán thấy biết rõ pháp phi sắc (arữpa-pariggaha) 
hay danh nghiệp xứ (nãma-kammafthäna), chúng ta cần phải 
niệm biết theo danh pháp (ma). Pháp nào lớn trội nhất 
trong số chúng? Khi một cảnh sanh, thức hay tâm (viññãna 
hay ca) cũng sinh khởi. Xúc (phassa) cũng sanh; chính 
điều này liên kết cảnh (ãrammana) với cả tâm (cifa) và thọ 
(vedana) hứng chịu vị của cảnh. Trong ba pháp này (tâm, 
xúc và thọ), thọ thì rõ nhất. Vì vậy, chúng ta cần phải nhận 
biết và niệm biết theo thọ. 


Có nhiều người đạt đến sự giác ngộ bằng việc thiền nương 
theo thọ. Như đã ghi lại trong kinh Sakkapañha-suttal, 
Sakka, Vua của chư thiên Deva, trở thành một bậc Nhập lưu 
(sofapanna) (người đã đạt được giai đoạn giác ngộ thứ nhất) 
khi nghe một bài pháp do đức Phật thuyết [trong đó Ngài đã 
khéo léo mô tả cách niệm biết theo thọ]. 


Một minh họa khác được ghi lại trong Dighanakhasutta”. 
Vào một dịp, Đại đức SãrIputta còn là một bậc Nhập lưu 
(sofãpanna) sau khi ngài đã thiên được mười lăm ngày. Ngài 


1 Digha-nikãya, mahãvaggapäili, 8. sakkapañhasutta (DN 21, PTS 2.264). 
2 Majjhima-nikäya majjhimapannasapäl, 3. paribbäjakavagga, 4. 
dighanakhasutta (MN 74, PTS 1.497). 
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Sãriputta đã nghe và thiền nương cảnh đề mục thọ trong lúc 
đức Phật dạy người cháu trai tu khổ hạnh của ngài tên là 
Dighanakha. Trong lúc niệm biết theo thọ, ngài trở thành 
một bậc Ứng cúng. 


Chúng ta có thê kết luận từ những câu chuyện này rằng có 
thể đạt đến sự giác ngộ trong khi niệm biết theo thọ. Lý do 
cho điều này là trong số các danh pháp, thọ thì rõ ràng nhất. 
Vì vậy, trong kinh Đại niệm xứ (Mahaäsafipafthana-sufta), 
đức Phật đã phân loại thọ (yeđan4) và tâm (ca) thành các 
loại riêng như thọ tùy quán (yedananupassana) và tâm tùy 
quán (cifãnupassan4) theo thứ tự, vì chúng rất lớn trội. 


Xúc (phassa) cũng rõ ràng. Tuy nhiên, không có thiền riêng 
lây xúc làm cảnh của quán. Đức Phật thường dạy về thọ bởi 
được bao gôm trong danh pháp khác. 


Khi Đức Phật đưa ra chi tiết về sắc nghiệp xứ (rữpa- 
kammaffhana), Ngài cũng nhần mạnh về thọ. 


Thọ nương vào pháp chi? Thọ nương vào thân. Tất cả những 
thọ lạc, khổ và xả đều có thân làm vật (vzrhu) của chúng. 
Thân vật này còn được gọi là karaJa-kãya. Nương vào và tùy 
thuộc vào thân làm vật, thọ sanh. Chúng ta cần phải hiểu về 
thọ và chuẩn bị một sự cố gắng đủ để quan sát nó. 


Nhóm tám Thánh đạo 


Ba chỉ phần của thiền - niệm (sz), trí [tỉnh giác] 
(sampajañña) và cần (viria) là rất quan trọng, nhất là niệm 
mà nhớ biết cảnh. Điều này được đề cập trong kinh Đại niệm 
xứ (Mahasatipa†thana-sufta). 


Chỉ khi có niệm thì trí và tuệ mới có thể được tu tập phát 
triên. Vì vậy, chúng ta phải xen cân (viriya) vào đê thiên. 
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Khi có gắng thiền, chúng ta cần phát triển định (samãđji). 
Đông thời, chúng ta cân có cái thây đúng và tư duy đúng về 
cảnh. 


Chúng ta tu tập thiền với năm chi phần (chánh kiến, chánh 
tư duy, chánh cân, chánh niệm, chánh định) của nhóm tám 
Thánh Đạo. 


Trước khi bắt tay vào thiền quán (wi2zssana), là một bước 
ban đầu, chúng ta cần thiết lập nhóm giới (s¡/2) là nhóm bao 
gồm chánh ngữ (sammäväãcä), chánh nghiệp (sammä- 
kammam1a) và chánh mạng (samnaaÿ/rva). Nó y hệt với việc 
làm sạch mặt đất. Kế đến, chúng ta cần phải phát triển năm 
chi như đã đề cập trên. 


Chỉ một thọ một lần 


Khi thiền nương cảnh đề mục thọ (yeđan4), người tu thiền 
chỉ nên chuyên chú vào thọ là pháp đang sanh ở thời hiện tại 
ấy. Khi người tu thiền hạnh phúc hay thọ lạc sanh, người ấy 
cần phải nhận biết về nó. Sau đó biết tâm mà sanh vào sát- 
na kế tiếp cũng cần phải được quan sát. Cũng vậy, khi thọ 
khổ sanh, người tu thiền cần phải biết về thọ này và ngoài ra 
tâm kế tiếp mà biết về nó. 

Trong thực tế, thọ lạc và thọ khô không thể hiện hữu ở cùng 
sát-na. Khi người đang hứng chịu thọ lạc, vị ấy không thể 
hứng chịu thọ khổ. Khi người đang hứng chịu thọ khô, vị ấy 
không thê hứng chịu thọ lạc. Điểm thiết yếu này được đề cập 
trong kinh Dighanakha-sutta'. 


1 *Yasmim, aggivessana, samaye sukham vedanam vedeti, neva tasmim samaye 
dukkham vedanam vedeti, na adukkhamasukham vedanam vedeti 
(DIghanakhasutta, PTS 1.500). 
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Một lần chỉ có một thọ xảy ra. Khi nó diệt và không còn hiện 
hữu nữa, thọ tiếp sau có thê sanh. Thọ xảy ra khi duyên của 
nó góp phần sinh ra. Bất cứ thọ nào xảy ra trong tâm và thân, 
dù lạc, khổ hay xả, thì chúng ta cần phải cố gắng để biết 
chúng. Để biết chúng là tìm và thấy trạng thái thực tính 
(sabhãva-lakkhana) của thọ. Đây là sự bắt đầu của việc quán 
(vipassana). Chúng ta cần phải thấu biết rõ trạng thái thực 
tính (sabhava-lakkhana) này. 


Kết luận 


Tóm lại, trước tiên chúng ta cần phải biết các loại thọ 
(vedana) mà có thê sanh nương vào thân và trạng thái thực 
tính. Kế đến, sự tập khởi hay nguyên nhân của thọ cần phải 
được biết. Cuối cùng, chúng ta cần phải biết cách thiền 
nương cảnh đề mục thọ và xa lìa sự tham dính mắc vào thọ. 


Tôi đã trích toát yếu từ 31 bài kinh trong Tương ưng thọ 
(vedana-sarnyuffa) và cũng từ những bài kinh khác như kinh 
Đại niệm xứ (Mahasafipa†thana-sufta). Buỗi nói pháp hôm 
nay chỉ là tóm tắt về tùy niệm thọ (yedam4). 


Mong người nghe biết những trạng thái thực tính của những 
thọ (veđan4) là pháp có thê sanh trong tâm và thân; mong 
bạn quan sát chúng nghiêm túc băng niệm, định và trí. 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
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CHƯƠNG 2 


Đối với một người tu tập quán (wi2assana), chỉ có hai cảnh 
đê mục đê vị ây được quan sát, nệm nhớ biệt theo. Chúng là 
danh („zma) và sắc (rupa) pháp. 


Những thiền này được gọi là sắc nghiệp xứ (rữpa- 
kammaffhana) và phì sắc [danh] nghiệp xứ (arữpa- 
kammafthana). Nghiệp xứ (kammaffhana) còn có nghĩa là 
thiên. Sắc nghiệp xứ (rữpa-kammafthäna) hay quan sát thẫy 
biết rõ sắc (rữpa parissaha) có liên quan tới việc làm thành 
cảnh đề mục thiền về sắc (rủpa). Nếu vị ấy niệm biết theo 
danh (ma), thì thiền của vị ấy được gọi là danh nghiệp xứ 
(aripa-kammafthãna) hay quan sát thây biết rõ danh (arupa 
parigsaha). Danh (nama) còn được gọi là phi sắc (aripa) đê 
cho thấy nó không phải là sắc. 


Tóm lại, bên cạnh những sắc (zøa) và danh (arữpa hay 
nam.) này, không có cảnh nào khác cho tu tập quán 
(vipassan4). 


Để tu tập quán (vi2assan) theo một cách dễ dàng, chúng ta 
có thê bắt đầu bằng việc niệm biết theo sắc (rupa) pháp. Đại 
đức Buddhaghosa cung cấp cho chúng ta một số khái niệm 
về cách thực hiện việc này. Người căn tánh thuần quán 
(vipassanä yãnika) là người tu tập quán (wi›assan8) trực tiếp 
mà bản thân trước tiên không có thiết lập, củng có cận định 
(upacara samadhi) hay kiên có định (appana samadhi) về tu 
tập thiền (J;Zna). Vị ấy chỉ dựa vào việc niệm biết theo danh 
và sắc bằng sát-na định (khapika samadhi) của vị ây. Đỗi với 
người tu thiền (yog;) như Vậy, vị ẫy cần phải bắt đầu niệm 
biết theo sắc (sắc nghiệp xứ - ru#pakammaffhana). 
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Ba loại định (samadhi) 


Chúng ta cũng cần phải biết có ba loại định (samadji): 

1. Cận định („pacãra samadhi) 

2. Kiên cố định (appanä samadhi) 

3. Sát-na định (khamika samadlhì). 

Kinh văn nói tâm thanh tịnh (c/a visuddh¡) có nghĩa là trạng 
thái của tâm trong cận định („pacara samad¡) hay kiên cô 
định (appana samadlhì). 


Kiên cố định (appana samađhi) có nghĩa là một định mạnh 
mẽ đã đạt được qua tu tập chỉ tịnh (sưmatha) đều đặn. Ý 
nghĩa của '4ppanđ" là “đặt vào và cô định trên”. Tâm được 
thiết lập vững chắc trên cảnh và chuyên chú vào cảnh như 
tâm được đặt vào và cô định trên cảnh. 4ppanä samadli là 
định mà người tu thiền đạt được vào lúc chứng thiền (7hãna). 


Do tu tập quán (v/2assan4đ), chúng ta đạt được định của đạo 
(magga samadhi) và định của quả (phala samadhi) mà còn 
được gọi là kiên cô định (aøpana samadlhì). 


Cận định là định ngay trước khi đạt được kiên cố định, hay 
ở vùng lân cận của định. Cũng như một ngôi nhà gần chúng 
ta được gọi là nhà lân cận, cũng vậy định gần với kiên cố 
định được gọi là cận định („pacãra samadhi). “Upa` có 
nghĩa là trạng thái ở gần hay cận bên. Vì vậy, pacãra 
samäãdhi cũng có thể được dịch là định lân cận. 


Khi người tu thiền có cận định (upacara samadhi) và kiên 
có định (appana samadhì), vỊ ây sẽ đạt được tâm thanh tịnh 
(ciia visuddhi). Sau khi đạt được tâm thanh tịnh này, người 
tu thiền có thê đạt được bậc thanh tịnh (yisuddhi) cao hơn 
như kiến thanh tịnh (đi//hi visuddhi). Khi ấy, người tu thiền 
được gọi là có khả năng tu tập quán (vi?assan3) tốt và đúng. 
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Tuy nhiên, hầu hết các văn bản không đề cập trực tiếp về sát- 
na định (khapika samadhï). Vậy mà, nó hiện hữu. Nó không 
phải là cận định („pacara samäãdhi) mà cũng chẳng phải là 
kiên cố định (appanä samadhi). Trong khi tu tập quán 
(vipassana), một người tu thiền củng cố tâm của mình theo 
pháp hành sắc và danh („ãmaripa dhamma saikhära). Sắc 
và danh pháp ấy thì vô thường bởi thực tính, và không bền 
vững mà luôn biến hoại đổi thay. 


Tuy nhiên, định (samzđ¡) trên chúng không đang biến hoại 
đổi thay dù các cảnh được niệm ghi nhớ đang biến hoại đổi 
thay từng sát-na một. Sát-na định (khanika samađ7) là định 
theo từng sát-na trên các loại sắc và danh („ãma-rữpa) pháp 
khác nhau sanh và diệt. Người tu thiền có thể liên tục quan 
sát niệm biết theo chúng mà không nghỉ, duy trì định của vị 
ấy vào cảnh đề mục thiên của vị ấy. 


Đối với một người tu tập quán (wi2assan3), vị ấy có thê tiếp 
tục mà không cần cận định (upacaära samadhi) hay kiên cô 
định (appanä samadhi). Nhưng chúng ta phải nhớ điểm quan 
trọng: không có sát-na định (khanika samađ¡) thì hoàn toàn 
không thể tu tập quán (vinassan3). 


Một phụ chú giải (4đ) nói “Na hị khamikasamadhim vina 
vipassanä sambhavaii."! Đây có nghĩa là không thể tu tập 
quán (0i?zssana) mà không có sátna định (khanika 
samadlhì). 


1 Có hai sự liên quan đến vấn đề này. 

¡.) Mulapannasa-tik3, 1. Mũilapariyayavagga, 3. Dhamma- 
dầyädasuttavannana, line 33 (Myanmar trang 1.20). 

ii.) ⁄uddñmagga-1 atthakathã, nidãnãdikathävannanä, para. 18, chú giải : 
dòng 3 (Myanmar trang 1.11). 
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Tóm lại, có thể tu tập quán (viassana) mà không có cận 
định („acära samađh¡) và kiên có định (appana samadhì), 
nhưng tối thiểu người tu thiền phải củng cố sát-na định 
(khanika samadhi). Có một số tranh luận, bàn cãi (wivãđ2) 
về sát-na định này. Mahasi Sayadaw đã viết rõ về điều này. 


Như đã đề cập trước, sát-na định (khanika samadh¡) có nghĩa 
là loại định mà không biến hoại đổi thay dù cảnh đang biến 
hoại đôi thay từng sát-na. Sát-na định này có thể kéo dài một 
thời gian, duy trì nệm và định trên các cảnh khác nhau. 


Đối với tu tập chỉ tịnh (saznarha), cảnh chỉ có một và nó hoàn 
toàn không biến hoại đổi thay. Cảnh này là pháp chế định 
(paññarri) như biễn xứ (kasina) đất hay biến xứ màu. Cảnh 
này chỉ là một pháp để thu hút và cố định tâm vào nó. Kế 
đến, khi niệm và định phát triển, cảnh xuất hiện trong tâm. 
Hình ảnh trong tâm được gọi là ấn tướng (øémni1a) không 
phải là cảnh thực. Cảnh chế định (pzññarfi) này không phải 
là thực tính siêu lý. 


Mặt khác, người tu thiền quán (vi;assanä) quan sát, niệm 
biết theo danh sắc của mình. Chúng là thực tính siêu lý 
(paramafrfha). Thực tính siêu lý có nghĩa là một cảnh mà 
thực sự hiện hữu. Nó không chỉ có thực tính riêng mà còn 
không có sỉ hay khái niệm sai lầm trong đó. 


Một người căn tánh thuần quán (suđdha vipassanä yãnika) 
là một người tu thiền không có tu tập chỉ tịnh (saua/ha) mà 
trực tiếp dùng pháp quán (viassana) làm một phương tiện 
(yăng) đề đạt đến Níp-bàn (Nibbana) (tịch diệt). Vào sát-na 
đạt đạo-quả tuệ (ứmagga phala ñãng), VỊ ầy có thể đạt được 
Níp-bàn (Mibbana). VỊ ấy có thê được gọi là một người tu 
thiền thuần quán (suddha vipassaka). Tại sao nó được gọi là 
thuần (suđdha) hay khô (sukkha)? 
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Khi một người tu tập chỉ tịnh (sama/ha), tầm của vị ẫy sẽ 
được an tịnh. Tât cả những thọ ưu và khô như đau, tê, nhức, 
v.v... đã biên mât; và tâm cảm thây an bình và hạnh phúc. 


Tuy nhiên, quán (vi»assanä) không để người tu thiền thích 
thú quá nhiều về những trạng thái danh pháp thiện này. 
Những trạng thái danh pháp hỷ lạc này bị làm khô. Khi tu 
tập quán (vinassan3), người tu thiền thấy tướng vô thường 
của chư pháp. Những pháp này luôn biến mất và diệt dứt. 
Người tu thiền thấy sự không như ý ý nguyện về chúng và biết 
rõ rằng tất cả pháp không thuộc về ta. Không có pháp nào 
vui mừng hay hạnh phúc. Không có pháp nào phải bị chấp 
thủ là của ta. Một số người tu thiền có thể thấy thân bị phân 
hủy và xem nó như một điều rất đáng sợ đối với họ. Đó là lý 
do tại sao một số người thậm chí muốn chạy xa khỏi thiền. 


Khi người tu thiền ấy không thê thấy sự thật về thân, và vị 
ẫy không hiểu rằng các sắc pháp của thân luôn sanh và diệt, 
thì vị ấy vẫn tham và chấp thủ vào thân mình như thuộc về 
mình. Do sự tham vào thân của mình, vị ây sẽ sợ hãi khi vị 
ấy thấy danh và sắc của mình trong trạng thái liên tục tuôn 
ra và biến hoại đổi thay. 


Phương pháp đầu tiên là chuyên sang pháp quán (viassana) 
sau việc tu tập chỉ tịnh (samafha). Điều này tương tự như 
việc dùng một chiếc thuyền để vươn tới bờ kia. Phương pháp 
thứ hai là tu tập trực tiếp pháp quán (vi2assanz), mà không 
dùng pháp chỉ tịnh (smafha) làm nền tảng. Phương pháp 
thứ hai này có thể được so sánh với việc cô gắng bơi đến bờ 
kia bằng việc dùng tay và chân. Phương pháp nào dễ hơn và 
thoải mái hơn? 

Phương pháp đầu tiên thoải mái hơn. Phương pháp thứ hai 
thì mệt hơn và người bơi có thể đột ngột chết đuối trong dòng 
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sông. Vào lúc bắt đầu tu tập quán (vi2assan4), nó thật mệt 
mỏi. Tuy nhiên, khi kêt thúc quá trình tu tập, việc tu tập trở 
thành dê dàng và thoải mái hơn. 


Việc quản (vipassana) 


Tóm lại, chúng ta phải tinh cần để biết chỉ tiết việc làm của 
mình, ở đây tôi muốn nói là việc quán (vi?2assana). Thiền nói 
đến sự biết và chuyên chú vào sắc (rupa) hay danh (nãma). 
Nếu chúng ta bắt đầu thiền theo sắc (p2), thì chúng ta 
không nên chỉ dừng ở sắc (ra). Chỉ niệm biết theo sắc 
(rupa) sẽ không hoàn thành việc quán (vipassana). Chúng ta 
cân phải tiếp tục niệm biết theo danh (nãma). Nếu chúng ta 
chỉ thiền theo sắc (rupa), thì chúng ta vân còn khái nệm về 
tính thường hằng về danh pháp (ma). 


Đó là lý do tại sao khi bắt đầu việc quán, chúng ta cần phải 
quan sát sắc. Sau khi quan sát sắc và biết rõ được thực tính 
(sabhava) riêng của nó, chúng ta cần phải thiền theo danh là 
pháp nương vào thân sắc. Hay, nếu chúng ta bắt đầu với 
danh, thì tiếp theo sau đó là chúng ta cần phải quan sát sắc 
sau. 


Khi chúng ta đã hoàn thành việc quan sát theo cả danh và sắc 
(nãmarupa), chúng ta cần phải quan sát theo pháp gì khác 
nữa? Chúng ta cần phải quan sát theo tâm mà đang niệm biết 
theo cảnh. 


Nó có nghĩa là tâm trước được niệm biết theo bởi tâm sau. 
Điều này được nói trong quyền Thanh tịnh đạo (Visuddhi- 
magga). Khi tuệ quán (vi2assanañana) đang tu tập ở từng 
giai đoạn, thì chúng ta cũng phải quan sát theo cách này: 
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'ñãtañca ñãnañca ubhopi vipassafi!. *Ñãta` nói đến các 
sắc và danh pháp làm cảnh mà được biết đến, trong khi 
'ñãna” nói đến tâm đang quan sát theo cảnh cần phải được 
biết. 
Chúng ta phải biết 
1. Sự biến mất của cảnh đang sanh và đang diệt; 
2. Sự biến mất của tâm biết theo cảnh ấy; 
3. Sự biến mắt của tâm sau là tâm cũng biết tâm trước mà 

được đề cập ở SỐ 2. 


Chúng ta phải biết ba pháp này để việc quan sát theo của 
chúng ta hoàn thành. 


Vì vậy, khi người tu thiền quán (yipassan4) là một người căn 

tánh thuần quán (suddha-vipassaka). VỊ ây cần phải bắt đầu 
với sắc (rữpa). Trong nhóm sắc ứrupa), bốn đại giới 
nahabhiia — đại chủng hay loại chủ yếu) dễ được quan sát. 
Sau đó, chúng ta cân phải quan sát các sắc y sinh 
(„padärzpa) mà nương vào bốn đại chủng. Sau đó chúng ta 
cần phải thiền tâm mà nương vào sắc (ra). 


Về phần danh (zãma), chúng ta không thê quan sát tất cả các 
tâm. Trong Abhidhamma nói đến 89 tâm (ca) và 52 sở hữu 
tâm (cefasika) là danh pháp (nam4.). Trong số đó, chúng ta 
chỉ có thể quan sát 81 tâm hiệp thế (lokiya cña) và các sở 
hữu tâm tương ưng với chúng. Những ai chưa đạt được thiền 
(jhãna) sẽ không có khả năng biết và thiền về những tâm 
thiền (#»ãna). Chỉ những ai đã đạt được thiền (/hãna) mới có 
thể thiền về những tâm thiền (Zn2). Ví dụ, nếu người 
không thê đạt được sơ thiền (7/ãna), nhị thiền (na), hay 


1 V/suddđñnagga 2, 21. patipadañãnadassana v⁄⁄2uzđ/niddeso, 
bhañgãnupassanañanakathä, para. 15 (Myanmar trang 2.27). 
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thiền vô sắc (arữpa /hãna) thì vị ấy không thể quan sát theo 
những tâm thiên này. 


Trong số 54 tâm dục (kma cia), những ai không phải là 
bậc Ứng cúng sẽ không đạt được § tâm đại tố (mahakriya 
cirra) hay tâm tiễu sinh (hasiuppada cifra). Bằng việc giảm 
những tâm này từ 54, chỉ còn 45 tâm dục (#4) là những 
tâm có thê được niệm biết theo. 


Trong số 54 tâm dục (kãma cửa) Ấy, có 12 tâm bắt thiện 
(akusala cửa), 8 tâm đại thiện (mahãkusala ciffa) và 8 tầm 
đại quả ứnahãvipäka cíữa). 12 tâm bất thiện (akusala cifa) 
là những tâm khó dạy (dubbaca) khi chúng sinh khởi. 45 tâm 
dục (kZma cira) này dễ thấy và rõ ràng trong khi những tâm 
còn lại thì không thật rõ. 


Xúc (phassa), thọ (vedana), thức (viNñapa) 


Chúng ta không cần phải cố găng đọc tụng hay quan sát 12 
tâm bắt thiện (akusala cia) hay tâm thiện (kusala ci1a) khi 
chúng sinh khởi. Phương pháp chúng ta phải theo đuôi là 
niệm biết theo tâm qua ba thực tính riêng hay các danh pháp 
lớn trội: xúc (phassa), thọ (vedana) và thức (vinñana). 


Bạn có thê biết tâm do xúc (phassa). Khi biết xúc (phassa), 
bạn biết những danh pháp tương ưng khác. Xúc này rất lớn 
trội. 

Ví dụ: khi bạn mở mắt, sau đó một cảnh sắc và nhãn (thanh 
triệt) của bạn có thể hội hợp. Kế đến, nhãn thức (cakkhu- 
viñnana) sanh. Khi ba pháp [nhãn (thanh triệt), cảnh sắc và 
nhấn thức] hội hợp, sự xúc chạm với cảnh được gọi là xúc 
(phassa) xảy ra. 
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Đừng nghĩ rằng xúc (phassa) đến sau sau khi ba pháp này đã 
sanh trước. Trên thực tê, xúc (phassa) đông sanh khi nhãn 
thức sanh. 


Xúc (phassa) trong nhãn thức không phải là một pháp mạnh 
mẽ: xúc sanh ở tâm sau mạnh mẽ hơn. Pháp tiêp sau là tâm 
tiêp thâu (sưnpaficchama). 


Hãy suy nghĩ theo cách tự nhiên. Khi một cảnh sắc xuất hiện 
ở nhãn môn, vì đó, sẽ có một ca hay âm đang làm việc 
khai môn. Đây được gọi là tâm hướng [khai] ngũ môn 
(pañcadvaravajjana cifa). Sau tâm này, nhãn thức (cakkhu 
vinnana) có thể sanh. 


Đó là lý do tại sao đức Phật nói, “cakkhuñca paficca rữpe ca 
uppaJJafi cakkhuviñfñanam` - “nương vào nhãn (thanh triệt) 
và cảnh sắc, nhãn thức sanh". 


~~— 


Trước khi nhãn thức (cakkhu viññana) sanh, những gì đã xảy 
ra ngay trước tâm hướng [kha]l ngũ môn 
(pañcadvarävajjana cira). Nó có thể được gọi là tác ý 
(manasikãra). Chúng cũng cần ánh sáng làm một cận y 
duyên (upanissaya paccayo). 


Do đó, chúng ta cần bốn duyên cho nhãn thức sanh— 

1. Nhãn thanh triệt (cakkhu-pasada) 

2. Cảnh sắc (rwpa) 

3. Anh sáng (a/oka) 

4. Chú ý hay tác ý (manasikara). 

Tuy nhiên, đức Phật chỉ nói đến 2 duyên cho sự sanh của 
nhãn thức, ây là nhãn thanh triệt và cảnh sắc. 

Khi nhãn thức sanh, xúc cũng đồng sanh. “Phassapaccayä 


veđana` - do xúc, thọ sanh cùng một lúc. Chúng cùng sanh 
(saha/aia). Dù chúng ta nói răng xúc là nguyên nhân cho thọ 


39 | Phân tích về thọ-vedanä 


hay xuất hiện sớm hơn, trên thực tế, xúc và thọ sanh cùng 
một lúc. Tại sao chúng lại sanh cùng nhau? Vì sự liên quan 
đến cảnh mạnh mẽ, thọ rất lớn trội. Nếu sự liên quan đến 
cảnh yếu thì thọ cũng yếu. Thọ nương vào sự liên quan đến 
cảnh. 


Sau khi nhãn thức (cakkhu viññãna) đã sinh khởi, có một 
tâm tiếp nhận cảnh, và nó được gọi là tâm tiếp thâu 
(sampaficchana ciia). Kế đến, có tâm đề thâm tra, nó được 
gọi là tâm thầm tấn (sanfrana cifta). Tâm kế tiếp là tâm đưa 
ra quyết định cảnh. Nó thực sự là tâm hướng hay khai ý môn 
(manodvarãvajjana cia). Đây là sự chú ý thứ hai. Kế đến, 
có sự sanh của bảy tâm đồng lực avana ca). Thọ tương 
ưng với đồng lực (avana) rất mạnh. 


Vì tâm (cia) sanh rất nhanh, thọ đường như cũng sanh rất 
nhanh. Chúng ta hãy xem xét một máy phát điện làm ví dụ. 
Chỉ trong một chốc lát, nó phải xoay nhiều vòng để tạo ra 
hàng triệu dòng điện. Tương tự, có nhiều tâm sanh và diệt 
trong một khoảnh khắc ngăn. 


Các đồng lực (avanz) trong tiến trình lộ ngũ môn 
(pañcadvara vĩrthi) vẫn chưa mạnh lắm. Những đồng lực 
trong lộ ý môn (éanodvara viíh¡) thì mạnh mẽ hơn. Những 
đồng lực avana) ây sẽ thực hiện các phận sự của riêng 
mình. 


Khi chúng ta biết thọ sanh, tâm tương ưng với thọ và xúc 
cũng lớn trội. Nói tóm lại, khi chúng ta nói quan sát [niệm 
biết theo] danh pháp (ma) hay tâm, chúng ta cân phải niệm 
biết theo ba chỉ phần lớn trội: - xúc (phassa), thọ (vedan4) 
và thức (viZØãna). Lý do là chúng ta không thể quan sát và 
không thê biết được tất cả các danh pháp. Chỉ có ba pháp này 
là đễ nhận biết hơn hết. Đó là lý do tại sao có một chương 
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đặc biệt về thọ, được gọi là thọ tùy niệm (vedananupassana), 
trong kinh Đại niệm xứ (Mahãsatipafthanasuria)). 


Vedanapariggaha kamma{fhana có nghĩa là thọ tùy quán. 
Như đã đề cập trước, nó được bao gồm làm chương riêng và 
khác biệt trong bài kinh ấy. Lý do có hai: I) thọ thì dễ quan 
sát. 2) thọ là nguyên nhân cho ái (7øha) sinh khởi. Khi ái 
sanh, khổ sẽ xảy ra. Sẽ có sự thủ nắm giữ chặt vào chế định 
về “ta” hay “tôi” hay “những thứ thuộc về ta”. Đó là lý đo tại 
sao chúng ta cần phải biết về thọ là nguyên nhân của ái. 


Bài kinh Duyên sinh hay liên quan tương sinh (paficca- 
samuppäda) nói rõ răng: 

Do thọ, ái sanh. (“vedanapaccaya tanha)`) 

Do ái, thủ sanh. (“anhãpaccaya upadanam`) 

Do thủ, hữu sanh. (“upaädãnapaccaya bhavo`) 

Do hữu, sanh sanh. (°bhavapaccayd ja11`). 

Do sanh, lão, tử, sầu, khóc, khổ, ưu buồn và ai oán mà tuyệt 
vọng sanh. (atipaccaya jarämaranan 
sokaparidevadukkha-domanassupayasa sambhavarmti`) 


Chuỗi nhân và quả này tiếp diễn liên tục không ngừng nghỉ. 
Cửa giải thoát duy nhất là giữa thọ (veđdan3) và ái (anhã). 
Nếu một người có thê dừng lại ở thọ, và không để cho ái xảy 
ra, thì đây là lỗi thoát khỏi ái. Cách làm như vậy là quan sát 
bất cứ sát-na thọ nào sanh. 

Thọ (vedan3) không phải là pháp bị xa lìa mà nó bị biết. Vì 
vậy, nó được gọi là đạt tri (0ar/4), bị biết hoàn toàn thấu 
đáo. Chúng ta cần phải biết thực tính (szbhãvya) riêng của nó. 


‡ Digha Nikãya, mahãvaggapäli, 9. mahãszí/2za//ñãnasutta (sutta no 22, PTS 
2.290). 
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Đó là lý do tại sao trong thời nói pháp hôm qua, tôi đã giải 
thích rõ vê thực tính cũng như nguyên nhân và duyên của nó. 
Hôm nay tôi sẽ giải thích thêm về thọ. Đức Phật đã thuyết 
nhiêu bài kinh liên quan đên thọ. Có 31 bài kinh Tương ưng 
thọ (ƒedana-samyuffa) trong sách vê các bộ Tương ưng 
(Samyua Nikaya). 


Tất cả thọ đều khổ 


Đức Phật đã đề cập rằng có ba loại thọ: thọ lạc, thọ khổ và 
thọ phi khổ phi lạc (*sso mã vedanãä —sukhã vedanä, 
dukkhãä vedana, adukkhamasukhäa vedana.)'. Tôi đã giải 
thích rõ về chúng hôm qua. 


Khi có một cảnh khả hỷ, dễ chịu gọi là thọ lạc (sukha 
veđanä) sẽ sanh. Khi có một cảnh bất khả hỷ hay đau đớn, 
khó chịu thì thọ khô (đ„kkha vedan3) sẽ sanh. Giữa hai trong 
chúng, có thọ không được rõ và lớn trội. Nó được gọi là thọ 
ph khô phi lạc (adukkhamasukha vedama). 


Tuy nhiên, trong những bài kinh khác, đức Phật nói: “Dù bất 
cứ thọ nào, nó đều được gọi là thọ khổ (dukkha vedanä) 
(“tyưm kiñci vedayitam, tam dukkhasmim )°. Nó có nghĩa là 
không có thọ lạc (sukha vedana) hay thọ phi khổ phi lạc 
(adukkhamasukha vedanä); chỉ có thọ khô (dukkha vedana). 


! Samyuttanikãäya Salãyatanavagga , 2. vedanäsamyuta , 3. 
atthasatapariyäyavagga, 4. pubbasutta (SN 36.24), no. 272. 

am kiñci vedayitam tam dukkhasmi”n ti”. Như trong sutta này. 

¡.) SN 4, 2. vedanäsamyutta, 2. rahogatavagga, 1. rahogatasutta (SN 36.11) 
(PTS 4.217). 

ii.) SN-a 4, 2. vedanasamyutta, 2. rahogatavagga, 1. rahogatasuttavannana, 
para. 1 (PTS 3.79). 
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Trong bài Kinh ĐI đến nơi độc cư (Rahogafa-suffa)!, một sa- 
môn có một số hoài nghi về thọ này. Đức Phật nói “có ba loại 
thọ”. Tuy nhiên, theo Pä]i trình bày trên, chỉ có một thọ — 
thọ khô (dukkhavedan3). Do đó, ông bị bối rối về điều này. 


Các loại thọ khác nhau. Một số người, như sa-môn trong bài 
kinh trên, có thê nghĩ rằng đức Phật không kiên định trong 
lời dạy của Ngài. Chúng ta cũng cần phải nghiên cứu câu 
chuyện về trưởng lão Vakkali để biết thêm về các cách tiếp 
cận khác nhau của đức Phật về pháp (dhamna). 


Sự thấy của đức Phật 


“Km te, vakkali, Imina putikayena difthena2 Yo kho, vakkal, 
dhamman passdfi, SO IHđ pdaSSdfi;/ ÿO AM pđSSdđfI, SỐ 
dhammam passati.?” 


“Việc thấy thân bất tịnh này của các ông có lợi ích chi? 
Người nào thấy pháp, người ấy thấy Như lai'. 

Một số người cực kỳ giữ vững khái niệm đã nói rõ trong 
dòng này, và đối với họ, thờ Phật dường như là một sai lầm. 
Một số không thể ngưỡng mộ dù là tượng Phật, và họ nghĩ 
không có cần đặt tượng Phật trên bàn thờ của tu viện. Thật 
ra, đức Phật đã đuổi Vakkali đi vì vị ấy muốn khiến trách 
ngài, đi đến ý nghĩ và nhận biết pháp. Bài kinh (su/z) này 
cụ thể là dành riêng cho đại đức Vakkali. 


Trên thực tế, cảnh tượng của đức Phật được gọi là 
dassananuffariya ở PAÌI; nó là sự thây của bậc Vô thượng 


1 Samyutta-nikäya , Salãyatanavagga , 2. vedanäsamyutta , 2. rahogatavagga, 
1. rahogatasutta (SN 36.11), para 269 (PTS 4.217). 

2 Apadäna-atthakath3, theräpadänam, 54. kaccäyanavagga, 2. 
vakkalittherapadanavannanã (PTS 0.493). 
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(dassananuffariya). Cảnh sắc khác thì rất bình thường và 
không thê được gọi là sự thây của bậc Thánh. 


Trong bài kinh Hạnh phúc (Mangala-suffa), có 3Š pháp hạnh 
phúc cả thảy. Trong số đó, 'sưmanänañca dassanam'! có 
nghĩa là “thấy các sa-môn cũng là một điều hạnh phúc”. Sa 
môn (sa) là nói đến các sa-môn bao gồm đức Phật. 


Trong câu chuyện về đại đức Vakkali, đức Phật nói: 'Không 
có ích lợi gì về việc ngắm nhìn ta; chỉ cần xem xét pháp 
(dhamma)`. Nhưng trong kinh Hạnh phúc (Mangala-suf1fa), 
đức Phật nói rằng việc ngắm nhìn các sa-môn, bao gồm cả 
đức Phật, bản thân nó đã là một hạnh phúc. Việc ngắm nhìn 
Phật (Buddha) là sự thấy của bậc Thánh (đassananwffariyd). 
Hai lời tuyên bố này trái nhau. 


Trên thực tế, đức Phật đã thuyết những bài kinh với một chủ 
định riêng hay các tình huống đã chứng thực. Nó được gọi 
là sandhäyabhäsifa trong tiếng Pä|i, có nghĩa là có liên quan 
đến người nghe. 


Tính vô thường của thọ 


Bây giờ, chúng ta hãy quay lại với sa-môn hoài nghi trong 
Kinh Rahogata sutta. Sau khi nghe câu hỏi của sa-môn ấy, 
đức Phật đã giải thích rõ: “sưkhärãnamyeva aniccatam 
sandhãya bhãsitam”, nói đến sự vô thường của chư pháp 
hành (saøkhara) bị trợ. Như thọ là một trạng thái bị trợ tạo, 
nó có tính vô thường. Vì vậy, nó đáng được gọi là thọ khô 
(dukkha vedana). 


1 Khuddakapäathapäli, 5. mangalasutta (KN 1.5), (PTS 0.3). 
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Điều đó đúng. Pháp chi vô thường thực sự là bất toại nguyện 
và khổ. Trong thực tế, vô thường bao gồm khổ (dukkha). 
Người ta thường nói đời thì khổ khi họ không có đủ vật thực 
để ăn, hay phải đối mặt với những duyên bắt hạnh; thật ra 
đây là khổ (dukkha) thông thường hay khổ (đukkha) theo 
nghĩa qui ước chế định. 


Khi chúng ta nói về vô thường, khổ và vô ngã (amicca, 
dukkha và anaffa), khô (dukkha) này là chỉ? “Yadaniccam 
tam dukkham'ˆ — cải gì vô thường thì khô. 


Mọi người không thê nói rằng: hoàn toàn không có thọ lạc 
(sukha vedana). Tuy nhiên, những cảm giác tốt hay hài lòng 
không luôn hiện hữu, mà chăng bao lâu nó sẽ diệt. Vì vậy, 
tất cả những thọ lạc (sukha vedana) hay thọ phì khổ phi lạc 
(adukkhamasukha vedana) sẽ diệt ở vị lai. Vì lý do về tính 
vô thường của chúng, chúng có thể được phân là thọ khổ 
(dukkha vedana). Điều này được giải thích trong 
Rahogatasutta. 


Như đã vừa nói, tất cả những pháp hành (sankhaãra) bị trợ 
tạo có tính vô thường (amcca). Hơn nữa, chúng có tính của 
điêu tàn, biến hoại đoạn diệt (khayadhammatdm, 
vayadhammatam, nirodhadhammafzm)) Những từ này 
đồng nghĩa với amicca (vô thường). Nói đến câu Päli- 'yan 
ktñci vedaytIam, tam dukkhasmHm) (“Bất cứ thọ nào sanh đều 
được gọi là khổ), nó có nghĩa là tất cả thọ sẽ đi đến vô 
thường, điêu tàn, biến hoại, và đoạn diệt. 


1 Samyutta-nikäya, 2,vedanäsamyutta, Saläyatanavagga, 2. rahogatavagga, 1. 
rahogatasutta (SN 36.11), para 259 (PTS 4.217). 
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Số lượng của Thọ 


Nếu chúng ta phân loại tất cả thọ là thọ khô (dukkha vedana), 
thì chỉ có một loại thọ. Tuy nhiên, đôi khi đức Phật phân các 
loại thọ thành 2, 3, 5, 6, I8 hay 36. Đức Phật phân loại thọ 
thành nhiều loại theo cách và phương pháp của Ngài. Vì vậy, 
không nên có mâu thuẫn giữa số các loại thọ như vị sa-môn 
nghĩ trong bài kinh Rahogata-sutta. 


Trong Kinh Pañcakañga-sutta! trong những bài kinh Tương 
ưng thọ (vedana-sanyuffa), trong đó có một số tranh luận 
giữa một sa-môn tên là Udãy! và người thợ mộc Pañcakanga 
về số lượng các loại thọ. Người thợ mộc ẫy còn được gọi là 
“Năm dụng cụ' vì vị ẫy luôn mang theo năm dụng cụ của 
một người thợ mộc: vãs7?2harasu (rìu lưỡi vòm), n0/khadana 
(đục), đanda (que đo), muggara (búa), và kalasuffa (sợi chỉ 
đen). Ông ấy còn được gọi là Thapati. 


Đại đức Udãyi nói: “Người thợ mộc được đức Thế Tôn 
dạy về ba loại thọ: thọ lạc, khô và phi khô phi lạc. Đây là 
ba thọ được đức Thê Tôn dạy. °” 


Sau những lời dạy này, người thợ mộc có năm dụng cụ 
nói: “Không phải ba loại thọ. Đại đức Udaäy, đã được dạy 
bởi đức Thế Tôn. Đó là hai loại thọ mà được đức Thế Tôn 
tuyên bố: thọ lạc (sukha) và khô (dukkha). Phi khổ phi lạc 
(adukkhamasukha vedana) đã được đức Thế Tôn nói 
thuộc về sự an bình và hạnh phúc cõi trời.”” 


1 Samyutta-nikãäya, 2. vedanãsamyutta, Salãyatanavagga, 2. rahogatavagga, 9. 
pañcakangasutta (SN 36.19), para 267 (PTS 4.224). 

2 YTisso kho, thapati, vedanã vuttã bhagavat3. sukhã vedanã, dukkhã vedanä, 
adukkhamasukhäã vedana (Ibid). 

3 'Dve vedanã vuttãä bhagavatãä — sukhã vedanä, dukkhã vedanä. Yãyam, 
bhante, adukkhamasukhãä vedana, santasmim esã panite sukhe vutta 
bhagavatã ti.” (ibid). 
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Nhưng đại đức Udãyi đáp: “Không phải đức Thế Tôn dạy 
hai thọ mà là ba: thọ lạc, khô và phi khô phi lạc." VỊ ây 
hoàn toàn không đông ý với người thợ mộc ây. 


(Sự trao đôi quan điểm này được lặp lại đến lần thứ hai và 
thứ ba). Nhưng người thợ mộc có năm dụng cụ không có 
khả năng thuyết phục đại đức Udãyi, hay đại đức Udãy¡ 
cũng không thể thuyết phục người thợ mộc có năm dụng 
cụ. Khi đó đã xảy ra như vầy, đại đức Änanda đã nghe 
được cuộc trò chuyện và đến gặp đức Thé Tôn về việc đó. 
Sau khi chào hỏi đức Thế Tôn một cách cung kính, ông 
ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, ông lặp 
lại toàn bộ cuộc trò chuyện đã xảy ra giữa đại đức Udãäy! 
và người thợ mộc có năm dụng cụ. 


Đức Thế Tôn nói: “Này Änanda, cách trình bày của Udãy¡ 
mà người thợ mộc có năm dụng cụ không đồng ý, quả là 
chính xác. Nhưng cách trình bảy của người thợ mộc có 
năm dụng cụ, mà Udãyi không đồng ý, cũng là chính xác. 


Theo một cách trình bảy, ta đã nói về hai loại thọ, và theo 
cách trình bày khác ta đã nói về ba, sáu, mười tám, ba 
mươi sáu, và một trăm lẻ tám loại thọ. Như vậy, Pháp đã 
được Như lai dạy theo những cách trình bày khác nhau. 


“Đối với pháp (đhamưna) đã được Như lai dạy theo những 
cách khác nhau như vậy, nếu có những ai không bằng 
lòng, không đồng ý và không chấp nhận những gì được 
nói đúng và chánh ngữ, điều có thê được trông mong ở họ 
rằng họ sẽ cãi nhau và mắc vào cuộc tranh luận và bàn 
cãi, làm tốn thương lẫn nhau bằng những lời gay gắt. 


“Đối với pháp (dhamna) đã được Như lai dạy theo những 
cách khác nhau như vậy, nêu có những ai băng lòng, đông 


47 | Phân tích về thọ-vedanä 


ý và chấp nhận những gì được nói đúng và chánh ngữ, 
điều có thể được trông mong ở họ rằng họ sẽ sống trong 
hòa thuận và thân thiện, không có bàn cãi, như sữa (dễ 
hòa lẫn) với nước, nhìn nhau bằng ánh mắt thân thiện.” 


Sau khi nghe đại đức Ananda, đức Phật nói họ không nên 
tranh luận về Pháp (đhamưna). Lúc thích hợp về thời gian và 
với người nghe, Ngài đã giảng Pháp (đdhamma) theo một 
cách nào đó. Số lượng thọ như 2, 3, 6, 18, v.v... là chính xác. 
Hai loại thọ 


Đối với các loại thọ khác, chúng ta nên xem xét bài kinh khác 
gọi là Một trăm lẻ tám (A//hasaasuza)'. Trong bài kinh đó, 
đức Phật nói thọ có thể được phân loại nói chung là thọ thuộc 
về thân (kayika vedanđ) và thọ thuộc về danh (cefasika 
vedana)°. 


Thọ thuộc về thân là thọ sanh nương vào thân. Nó có thê 
được phân loại thêm nữa thành thọ khổ về thân 
(kayikadukkha) và thọ lạc về thân (kayikasukha). Mặt khác, 
thọ danh là thọ mà sanh trong tâm, không nương vào thân. 
Nó cũng có thể được chia thành thọ lạc về danh 
(cetasikasukha) và thọ khô về danh (cefasikadukkha). 

Ví dụ, nêu gió mát chạm vào thân khi thời tiết nóng, khi ấy 
thọ lạc và hạnh phúc sẽ sanh nương vào thân. Khi thời tiết 
rất lạnh, chúng ta mặc quần áo ấm và cảm thấy vừa vặn và 
khi Ấy, thọ lạc sanh. Đây là một thọ lạc vê thân (kãy¡ka 
sukhavedanad). 


1 Samyutta-nikäya , [SN 4, 2.] vedanäsamyutta, 3. atthasatapariyäyavagga, 2. 
atthasatasutta (SN 36.22), para. 1 (PTS 4.232). 
2 *Katamã ca, bhikkhave, dve vedanã? Kãy¡ka ca cetasikã ca' (Ibid). 
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Khi thời tiết lạnh và gió lạnh chạm đến thân, chúng ta có một 
cảm giác buốt thấu xương và khi ấy thọ khổ và đau đớn sẽ 
sanh vào lúc đó. Hay khi thời tiết rất nóng và thêm một vài 
cơn gió như thiêu đốt thân, khi ấy chúng ta không thê chịu 
được nhiệt nóng và thọ khổ sẽ sanh. Đây được gọi là thọ khô 
và đau đớn thuộc về thân (kayika dukkhavedana). 


Khi chúng ta nghe một bản tin tốt, tâm của chúng ta trở nên 
hạnh phúc và đây là một thọ lạc thuộc về danh (cefasikä 
sukhavedana). Khi chúng ta nghe tin về sức khỏe tốt của 
những người thân của chúng ta, người đã bị nhập viện, chúng 
ta sẽ vui. Hay chính chúng ta nghe rằng chúng ta hoàn toàn 
không có bệnh sau khi kiểm tra sức khỏe, khi ấy chúng ta rất 
vui. Tuy nhiên, khi chúng ta nghe tin xấu hay buồn, khi ấy 
tâm không vui. Chỉ bằng việc nghe chúng ta mắc bệnh ở một 
số phần của thân, tâm của chúng ta sẽ trở nên không vui. Đây 
được gọi là thọ khổ và ưu thuộc về danh (cefasikä 
dukkhavedana) khi chúng sinh khởi trong tâm. 


Tóm lại, thọ thường được phân loại nói chung thành thọ 
thuộc về thân (kãy¡ka vedan4) và thọ thuộc về danh (cefasika 
vedand). 


Tiếp sau, ba loại thọ được chia theo thực tính (sabhava) riêng 
của nó: 1.) thọ lạc (sukha vedand), 11.) thọ khô (dukkha 
vedana), 111.) thọ phi khô phi lạc (adukkharmasukha vedana). 


Năm loại tho 


và phần năm loại thọ, theo Thanh tịnh đạo 
(Visuddhimagøsa), thọ được chia thành 5 loại một cách tự 


1Sukhä vedanä, dukkhã vedanä, adukkhamasukhäã vedanãä' (Tbid). 
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nhiên. Theo chú giải, nó được chia theo nền tảng của quyền 
(indriya)!. 


Trong số 22 quyền (indriya), năm quyền đề cập đến thọ. Về 
mặt này, thọ lạc (sukha vedana) được chia thành hai; thọ khổ 
(dukkha vedanä) cũng được chia thành hai và thọ phi khổ 
phi lạc vẫn là một loại. 


Ở đây, thọ lạc (sukha vedana) được chia thành thọ lạc 
(sukha) và thọ hỷ (somanassa). Cảm giác dễ chịu trong tâm 
được gọi là hỷ (somanassa) trong khi cảm giác vui sanh 
nương vào thân được gọi là lạc (sukha). Cảm giác khổ 
(dukkha) được chia thành thọ khô (đukkha vedan3) và thọ ưu 
(domanassa). Khi nó sanh nương vào thân, nó được gọi là 
khô (dukkha). Khi nó chỉ sanh trong tâm, nó được gọi là ưu 
(domanassa). 


Thọ còn lại ngoài ra bốn loại được phân loại trên là thọ phi 
khổ phi lạc Nó được gọi là thọ phi khổ phi lạc 
(adukkhamasukha vedana) hay xả (upekkha). Nó không là 
một thọ rõ ràng. Tổng cộng, chúng ta có năm thọ. 


Vì vậy, chúng ta phải cố gắng niệm biết theo và nhận biết 
năm thọ này khi chúng xảy ra trong thân hay tâm. Nếu chúng 
ta không thể niệm biết theo và nhận biết chúng, thì không 
thể làm việc niệm biết theo thọ. Làm sao chúng ta có thể 
quan sát chúng? Đừng niệm là “thọ” (vedana). Ngay cả người 
Myanmar cũng nhiễm thọ (veđan3) thành bệnh (roga). Như 
đã đề cập trên, đây là những loại thọ khác nhau như cảm giác 
vui, cảm giác khô và v.v... Người Myanmar nói thọ không 


! "Sukhindriyam, dukkhindriyam, somanassindriyam, domanassindriyam, 
upekkhindriyam (Ibid). 
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tự nó đên từ bâu trời. Trên thực tê, đây có nghĩa là thọ không 
đên từ hư không; mà do nguyên nhân của nó, nó sẽ sanh. 


Khi mắt và cảnh sắc tiếp xúc với nhau, một thọ sẽ sanh. Ví 
dụ: khi chúng ta thấy một số cảnh khả hỷ thì thọ lạc (sukha 
vedan3) sanh. Khi chúng ta thấy một số cảnh bất khả hỷ thì 
thọ ưu, thọ khô (dukkha vedana) sanh. Nó được gọi là thọ 
sanh do nhãn xúc (cakkhusamphassajaä vedana) vì thọ sanh 
do sự xúc chạm của nhãn với một cảnh sắc ở nhãn môn. Do 
xúc (phassa), thọ sanh (xúc duyên thọ-phassapaccaya 
veđana). Theo cách tương tự, khi tin tốt hay xấu đội vào nhĩ 
môn, sẽ có sự sanh của thọ hỷ hay ưu. Nó được gọi là thọ 
sanh do nhĩ xúc (sofa-samphassajä vedand). 

Đối với người thích sầu riêng, khi mùi sầu riêng đến tỷ môn 
của họ, một thọ hỷ sẽ sanh trong tâm của họ. Khi â ẫy, ý nghĩ 
“Tôi muốn mua và ăn sầu riêng" sẽ xuất hiện. Khi người ây 
ngửi thấy mùi vật thực ngon, người ấy cũng muốn mua 
chúng. 


Khi có một số mùi mà một người không thích, người ấy la 
to “nó có mùi hôi” và bịt mũi của mình lại. Những thọ này 
sanh do sự xúc của mũi với mùi thì được gọi là thọ sanh do 
tỷ xúc (ghãna-samphassaja vedana). 


Thọ mà sanh do sự xúc giữa lưỡi và vị được gọi là thọ sanh 
do thiệt xúc (7/vha-samphassaja vedana). Khi chúng ta ăn 
vật thực mà chúng ta nghĩ là ngon, chúng ta ăn thêm. Nếu 
chúng ta không thích nó, tức khắc chúng ta nhồ nó ra. Tuy 
nhiên, thọ hỷ (somanassa) hay thọ ưu (domanassa) xảy ra 
do xúc. 


Đôi khi một sô cảnh như quân áo hay gió chạm vào thân. 
Nêu nó là một cảnh xúc dê chịu, thì thọ lạc sẽ sanh. Khi một 
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cảnh khó chịu như gai xuyên qua da của chúng ta thì thọ khổ 
sẽ sanh. Thọ này được gọi là thọ sanh do thân xúc 
(kayasamphassaja vedana). 


Đức Phật đã tuyên bố những thọ này là những pháp tự nhiên 
đang xảy ra trong dòng danh pháp của chúng ta môi ngày. 


Đôi khi một số cảnh như ý nghĩ, trí tưởng tượng sanh tự do 
từ năm môn của nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân. Ví dụ, khi chúng 
ta nghĩ về pháp nào đó, nếu nó là một ý nghĩ vui thì thọ hỷ 
sẽ sanh. Đôi khi chúng ta có thể cười mỉm với chính mình. 
Thọ mà sanh ở ý môn này được gọi là thọ sanh do ý xúc 
(manosamphassaja vedand). Nếu một cảnh khó chịu đi vào 
tâm thì người đó có thê nhăn mặt của mình vì sự không thích. 
Đây hoàn toàn là những thọ sanh ở ý môn. 


Vì lý do đó, có tất cả sáu loại thọ về phần sáu môn. Sáu thọ 
này sanh khi các cảnh tiếp xúc với sáu môn - cảnh sắc với 
nhãn môn, âm thanh với nhĩ môn v.v... Chúng ta phải nhận 
biết và quan sát tất cả sáu thọ sao cho phù hợp. 


Tổ loại tho 

Tiếp Sau, có 18 loại thọ. Bạn đếm chúng ra sao? Đó là 6 thọ 
lạc, 6 thọ khô và 6 thọ xả. Tóm lại, băng việc nhân 3 loại thọ 
với 6 môn, chúng ta sẽ được 18 loại thọ. 

Trong Vô tỷ pháp (Abhidhamma), thọ được phân chia bởi 
đức Phật thành 3 hay 5 loại làm bậc căn bản. Nhưng ở đây, 
bây giờ bạn có thê thây các loại thọ đã tăng lên về sô lượng. 


36 loại tho 
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Khi đếm theo cách khác, có 36 loại thọ. Từ 18, làm sao để 
chúng ta được 362 Chúng ta có thê chia cảnh thành cảnh dục 
và phi cảnh dục. 


Khi thấy một bông hoa hay thấy một tượng Phật, những cảnh 
sắc này giống hay khác nhau về thực tính? Chúng khác nhau 
về thực tính. Thọ mà sanh khi thấy một bông hoa được gọi 
là gehasita trong tiếng Päli, nó có nghĩa là nổi với hay mrơng 
vào dục lạc (kãma-gua). Ở đây, geha có nghĩa là ngôi nhà. 
Đó là một ví dụ để cho thấy tâm ở trong dục lạc như cách 
mọi người ở nhà. 

Như việc một người đi ra khỏi ngôi nhà, sự ra đi hay loại bỏ 
dục lạc được gọi là nekkhamưna trong Pä]I. Có cảnh dục và 
phi cảnh dục tại mỗi trong sáu môn. 


Vì vậy, tại nhãn môn, có hai loại thọ; l) thọ hỷ (somanassa 
veđana) mà liên quan đến cảnh sắc dục được gọi là hỷ nương 
vào dục lạc (gehasi1a-somanassa); và 2) thọ hỷ (somanassa) 
mà được ra khỏi cảnh sắc dục được gọi là hỷ thoát khỏi dục 
lạc (nekkhamma-somanassa). Khi chúng ta nhân sáu môn 
với hai loại này, chúng ta sẽ được 12 thọ hỷ (somanassa). 


Cũng có những thọ ưu (đdøomanassa) nương vào cảnh dục. Ví 
dụ: khi một cảnh sắc khả hỷ biên mât khỏi mắt của chúng ta, 
khi ây thọ ưu nương vào cảnh dục (gehasita-domanassa) sẽ 
sanh. 


Có thể sanh những thọ ưu nương vào cảnh pháp (đhamma) 
hay phi cảnh dục. Ví dụ, khi chúng ta thấy tượng Phật và bày 
tỏ lòng tôn kính, khi ấy nó đột nhiên biến mắt. Hay những ai 
đã từng có thiền (/hãna) nhưng bây giờ không thể quay lại 
giai đoạn đó. Vào những lúc ấy, thọ bất khả hỷ nương vào 
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việc lìa khỏi cảnh dục được gọi là ưu ha khỏi cảnh dục 
(nekkhamma-domanassa) sẽ sanh. 


Do đó, có 6 thọ ưu nương vào cảnh dục (gehasia- 
domanassa) và 6 thọ ưu thoát khỏi cảnh dục (nekkhamna- 
domanassa). Vì vậy, có I2 thọ ưu (domanassa). Theo cách 
tương tự, có 6 thọ xả nương vào dục (gehasia-upekkha) và 
6 thọ xả lhìa khỏi cảnh dục (nekkhammna-upekkha). Vì vậy, tất 
cả có 12 loại thọ xả. 


Chúng ta được 36* thọ sau khi cộng 12 thọ hỷ (somanassa), 
12 thọ ưu (đømanassa) và 12 thọ xả (upekkha) này với nhau. 


[| Ghi chú: 36 thọ = 6 môn X 3(somanassa, domanassa, 
upekkha) X 2 (gehasita, nekkhamna).] 


106 loại tho 


Có 3 thời: quá khứ (za), hiện tại (paccupanna) và vị lai 
(anägara). Chúng ta có thể xem xét theo cách này; hôm qua 
là quá khứ, hôm nay là hiện tại, và ngày mai là vị lai. Khi 36 
loại thọ này được nhân ba lần, chúng ta sẽ được 108 loại thọ. 


Có nhiều bài kinh nói về thọ. Hôm nay, tôi đã giải thích các 
loại thọ. Trong tổng số 36 bài kinh, 31 bài có thực tính hoàn 
toàn giống nhau. Hôm nay, tôi đã giải thích chủ đề “Phân tích 
về thọ” từ những bài kinh khác nhau. 


Tóm lại, khi quán thấy biết rõ danh (»:mapariggaha) hay 
quán thấy biết rõ phi sắc (arữpa parigsaha), thọ là pháp rõ 
nhất. Đó là lý do tại sao đức Phật giải nghĩa về niệm biết theo 
thọ hay thọ nghiệp xứ (vedana kammafthana). 


Niệm biết theo thọ, bạn có thê đạt được Níp-bàn (tịch diệt), 
an vui và hạnh phúc tôi thượng, dút tât cả thọ. 
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CHƯƠNG 3 

Hôm nay là ngày thứ ba thuyết “Phân Tích Về Thọ”. Có 
những loại thọ khác nhau luôn luôn xảy ra trong dòng danh 
pháp của chúng ta. Tuy nhiên, mọi người không thực sự chú 
ý đến chúng. Tâm đã hướng đến cảnh mà nó gặp như cảnh 
sắc, thinh, khí, vị, xúc và những ý nghĩ. Nó theo sau các cảnh 
ấy và bị chi phối hay bị lắn át bởi những cảnh ấy. 


Người tu thiền đừng chỉ dừng lại ở thọ (yeđan4). Mỗi khi vị 
ầy gặp cảnh khả hỷ, vị ây thích thì tham (/obha) sanh. Mỗi 
khi vị ấy gặp cảnh bắt khả hỷ, vị Ấy không thích thì sân 
(dosa) sẽ sanh. Nếu vị ấy không biết thực tính của cảnh thì 
sỉ (moha) sẽ sanh. Nương vào những cảnh ấy, ba căn bất 
thiện là tham (/obha), sân (dosa), sỉ (moha) - sẽ xuất hiện 
trong tâm vị ấy. 


Trong khi lang thang trong vòng sanh tử luân hồi (sưsãra), 
chúng sanh bị những danh pháp phiền não bắt thiện ấy lắn 
át, vì lý do đó không thể tìm và thấy lối thoát. Lý do là chúng 
sanh không chú ý đến thực tính của cảnh, và không biết thực 
tính của thọ (veđaø4). Tuy nhiên, khi một người biết những 
sự thật này, những phiền não đó sẽ không xảy ra trong dòng 
danh pháp. 


Đó là lý do tại sao đức Phật giải thích sự niệm biết theo thọ 
để chúng ta chú ý đến thọ. Thiền này được gọi là quán thấy 
biết rõ thọ (vedanä-pariggaha). Hôm qua [rong Chương 
trước], tôi đã giải thích các loại thọ khác nhau cho tất cả các 
bạn để nhận biết và tỉnh giác về chúng. 


Hôm nay, chúng ta sẽ học thêm về thọ (vedanđ). Đây là một 
chương đặc biệt về thọ được gọi là Tương ưng thọ (ƒedana- 
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sđmyufa) trong Tương ưng bộ (Sømyufta-Nikãya). Một lần, 
đại đức Änanda hỏi đức Phật bảy câu hỏi về vấn đề thọ. Cũng 
một lần, một sa-môn cũng hỏi đức Phật những điều này. Đức 
Phật đã hỏi đại đức Änanda những câu hỏi đó để kiểm tra trí 
thông minh của ngài. 


Vì vậy, có ba bài kinh: đại đức Ananda hỏi đức Phật, đức 
Phật hỏi đại đức Ananda và chính Ngài đã trả lời; và một sa- 
môn nọ đã hỏi đức Phật. Bài đầu tiên được gọi là “Kinh đầu 
tiên liên quan đến Änanda'! còn bài thứ hai được gọi là 'Kinh 
thứ hai liên quan đến Änanda'? 


Bài thứ ba có tên là °Kinh liên quan đến một số Bhikkhu'Ỳ. 
Có một bài kinh khác rất giống về thực ĐI đến bài giảng 
thứ ba và nó được gọi là “Một số sa-môn'*, về phần một số 
sa-môn đã hỏi đức Phật những câu hỏi như nhau, cách mà 
một vị bhikkhu đã hỏi đức Phật. 

Chúng ta phải nghiên cứu và học thêm về thọ để chúng ta 
hiểu nó rõ hơn. Về bài Pháp thoại hôm nay, tôi sẽ kết hợp 
các bài kinh này và trích phần cốt lõi. Tôi sẽ nghiên cứu câu 
trả lời của đức Phật đến Änanda. Có bảy sự thật chúng ta cần 
học và biết. Nếu chúng ta có thể nhớ điều này thì tuệ của 
chúng ta về thọ sẽ được hoàn thiện đến một mức độ nhất 
định. 


1 Samyutta-Nikãya, saläyatanavagga, 2. vedanäsamyutta , 2. rahogatavagga, 
5. pathamaanandasutta (SN 36.15) (PTS 4.220). 

2 Samyutta-Nikãya, saläyatanavagga, 2. vedanäsamyutta, 2. rahogatavagga, 6. 
dutiyaanandasutta (SN 36.16) (PTS 4.221). 

3 SamyuttaNikaya saläyatanavagga 2. vedanäsamyuta n, 3. 
atthasatapariyäyavagga, 3. aññatarabhikkhusutta (SN 36.23) (PTS 4.233). 

# SamyuttaNik3ya, salãyatanavagga, 2. vedanäasamvyuta n, 3. 
atthasatapariyäyavagga, 6. sambahulabhikkhusutta (SN 36.26) (PTS 
4.235). 
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Để tu tập quán (vipzssan3), chúng ta cũng có thê tu tập niệm 
biết theo các pháp danh. Thọ (vedana) có thể được dùng làm 
cảnh cho tu tập quán. Pháp bị quan sát là chỉ? Người tu thiền 
cần phải niệm biết theo thọ vì nó rõ ràng nhất trong số các 
pháp danh ấy. Chúng ta cũng có thê quan sát các danh pháp 
khác. Tuy nhiên, nếu chúng ta niệm biết theo thọ, việc cần 
cho quán sẽ được hoàn thành. 


Điểm quan trọng nhất trong thiền là chúng ta phải nhận biết 
về các pháp danh và cô gắng hết sức đề quan sát chúng. Nếu 
chúng ta không quan sát hay thiền về chúng thì tham (/obha) 
và sân (đosa) sẽ sanh. Nếu chúng ta không biết chúng, thì sĩ 
(moha) sẽ sanh. Sau ba căn bắt thiện này, những danh pháp 
phiền não khác như ái (/znh), ngã mạn (na) và tà kiến 
(diffhi) sẽ theo sau. Ba căn bất thiện này - tham, sân và si - 
nối dài vòng sanh tử luân hồi (sazmsãra) và làm cho chúng ta 
không có khả năng thoát khỏi nó. Ở đây, ái (anh) đồng 
nghĩa với tham (lobha). 


Thọ không phải để chỉnh phục, mà để được biết thấu đáo 


Một số người nghĩ rằng chỉ khi thọ khổ (đukkha vedan3) 
sanh thì thọ (yeđan4) sanh. Khi còn trẻ, tôi đã nghe ở một sỐ 
trung tâm thiền, những người tu thiền đã được yêu cầu chinh 
phục thọ. Tất cả những ai đã thiền trước đây cũng có thể 
nghe điều này. Khi chúng ta nói chinh phục thọ, thật ra đây 
là đang nói đến chinh phục thọ khổ hay thọ ưu. 


Trong thực tế, không thể chinh phục thọ (veđan3). Chỉ cần 
có tâm là có thọ. Thọ khổ (đuk&ha vedan3) nói đến cảm giác 
đau, nhức, cứng, tê, v.v... mà người tu thiền có thể đối diện 
khi ngồi thiền. Khi người tu thiền ngồi trong một thời gian 
dài sẽ bị cứng, tê, v.v... ở chân và đùi. Một số nghĩ rằng họ 
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có thể không có khả năng vượt qua những cảm giác không 
dễ chịu hay thọ khổ này. 


Trước khi người tu thiền có được định (samad?”¡) đủ, những 
thọ khổ như đau lưng, nhức chân và v.v... sẽ xảy ra không 
biết bao nhiêu lần. Tâm của vị ấy đã hướng vào những thọ 
khổ. Vào thời điểm khi định đã tăng lên, những thọ khổ đó 
sẽ biến mắt và không còn ở đó. Sự không hiện hữu của những 
thọ ẫy có thể được gọi là sự chính phục các thọ. 


Vào lúc đó, thọ khô về thân (kãy¡ka dukkha) tạm thời không 
sanh. Trên thực tế, chúng ta không chinh phục thọ nhưng do 
định tốt nên thọ khô về thân (kãyika dukkha) không sanh. 


Chỉ cần tâm hiện hữu, thọ cũng hiện hữu. Nếu không có thọ 
khô (dukkha vedan3) thì có thọ lạc (sukha vedana). Nếu 
không có thọ lạc thì có thọ khô. Nếu thọ lạc và khô không rõ 
ràng thì sẽ có thọ phi khô phi lạc (adukkhamasukha vedan3). 


Chúng ta không thể chinh phục những thọ (veđan4) này; 
chúng ta chỉ cần biết chúng. Biết thọ có nghĩa là biết thực 
tính và những trạng thái của thọ. Thật ra, chúng ta cần chinh 
phục, chế ngự chính mình. Đó có nghĩa là chúng ta cần phải 
vượt qua tham, sân hay s1 khi chúng xảy ra. 


Khi chúng ta biết thực tính của thọ (wedan8), các trạng thái 
danh pháp bất thiện như tham (lobha), sân (dosa), s1 (moha), 
ái (anh), tà kiễn (diffhi), ngã mạn (mang), tật (issđ), V.V... 
sẽ hoàn toàn không sanh. 


Đức Phật nói thọ (vedana) không phải để xa lìa mà là đạt tri 
(pariñfñäya), được biết một cách thấu đáo và đầy đủ. Đó là 
lý do tại sao, đừng để bị dẫn dắt bởi khái niệm sai rằng thọ 
phải được chinh phục hay xa lìa. Thọ chỉ là cảnh của thiền 
quán (wi2assanã), và chúng ta cần phải biết thực tính về thọ. 
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Bảy câu hỏi 

Chúng ta hãy nghiên cứu chỉ tiết bảy câu hỏi nói ở trên. Kế 
đên, chúng ta nên nhớ chắc chăn những câu trả lời của đức 
Phật về thọ. 

e_ Câu hỏi thứ nhất: Thọ là chỉ? 

Câu hỏi thứ nhất mà đại đức Änanda đã hỏi đức Phật là: Pháp 
chi được gọi là thọ? (katama nu kho bhante vedana?) Đức 
Phật trả lời tóm tắt; có ba thọ: thọ lạc (sukha), thọ khô 
(dukkha), thọ phi khô phi lạc (adukkhamasukha). 


Trong bài Pháp thoại ngày hôm qua [ở chương trước], tôi đã 
giải thích các loại thọ khác nhau: 3, đên 5, 6, 18, và 36 cho 
đên 108. Trạng thái của thọ là hứng chịu cảnh. 
se. Câu hỏi thứ hai: Sự tập khởi [hay nguyên nhân] 
của thọ 


Câu hỏi thứ hai mà đại đức Ananda hỏi là: Sự tập khởi [hay 
nguyên nhân] của thọ là chỉ? (Kafamo vedana-samudayo?) 


Đức Phật trả lời: Do xúc (phassa), thọ (veđana) sanh. 
(phassasamudaya vedanasamudayo.) 


Câu trả lời này cũng phù hợp với pháp duyên sinh [hay liên 
quan tương sinh] (paficcasamuppäda). Khi cảnh và tâm đến 
hội hợp, thọ (weđana) sanh. Nếu những pháp ấy không hội 
hợp thì thọ không sanh. 


Vào thời xưa, con người dùng hai thanh tạo lửa cọ xát nhau 
để tạo ra lửa. Khi hai thanh cọ xát với nhau, sự xúc và ma sát 
của chúng tạo ra lửa. Cũng vậy, khi mắt và cảnh sắc chạm 
nhau, nhãn thức sanh. Khi ba pháp này hội hợp nhau, thọ 
sanh. Khi cảnh là khả hỷ, thọ lạc (sukha vedan4) xảy ra. Khi 
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cảnh là bất khả hỷ, thọ khổ (dukkha vedan3) sanh. Đôi khi, 
cũng có thọ không thật rõ ràng, gọi là thọ xả. 


Trong bảy tâm đồng lực avan4), mà tâm thiện (k„sala) và 
bât thiện (akusal4) xảy ra, các xúc rõ ràng hơn do đó thọ 
cũng rõ ràng hơn. 


Xúc (phassa) và thọ (veđdana) sanh cùng nhau. Nương vào 
xúc, nếu xúc rõ ràng thì thọ cũng rõ ràng. Điều không đúng 
là xúc sanh trước và thọ sanh sau. Khi mà cảnh và tâm hội 
hợp nhau, xúc sanh. Khi xúc sanh, thọ cũng đồng sanh. 


Trong cuộc sống hàng ngày, thực tế mọi người đều đối diện 
với thọ (vedan4). Ví dụ, quả chanh rất chua. Giả sử có một 
người ở trước mặt chúng ta đang ăn quả chanh. Chúng ta 
cảm thấy ra sao khi thấy cảnh này? Lượng nước bọt có thê 
tăng lên trong miệng của chúng ta. Khi ai đó sợ phi nhân tình 
cờ thấy phi nhân, vị ấy có thể sợ run. Thậm chí vị ấy có thê 
cảm thấy ớn lạnh và không thê di chuyên. Cũng vậy, khi một 
cảnh rất nồi bật và tâm hội hợp nhau, thọ rất rõ ràng. 


Chúng ta cần tìm ra cách xác định và quan sát những thọ này. 
Nêu chúng ta không nhận biệt và không thiên về thọ thì làm 
sao chúng ta có thê thây sự sanh và diệt của chúng? 


Điều cần thiết để xác định thọ (yeđan3) là qua trạng thái thực 
tính (sabhäva-lakkhana) riêng của thọ. Đây là bước đầu tiên. 
Tất cả danh và sắc pháp có những trạng thái riêng của chúng. 
Chăng hạn, trạng thái của xúc (passa) là vào xúc chạm với 
cảnh trong khi trạng thái thực tính của thọ (yeđan4) là hứng 
chịu cảnh. Địa giới có trạng thái mềm và cứng, thủy giới có 
trạng thái liên kết tương ưng lại và chảy ra, hỏa giới có trạng 
thái nhiệt nóng và lạnh; trong khi các trạng thái của phong 
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giới là chuyển động và chống chịu. Đây là các trạng thái 
riêng của chúng. 


Bằng việc xác định các trạng thái (/akkhana) của những pháp 
này, chúng ta thấy thực tính (sabhãva) riêng của chúng. 
Chúng không phải là những pháp xa lạ. Thông thường, tâm 
(ciia) của chúng ta có xu hướng đi theo các trạng thái này. 
Ví dụ, khi chúng ta gặp ai đó lần đầu, chúng ta sẽ cố găng 
nhận biết hình dáng và hình dạng của mỗi người theo cách 
vị ấy cao hay thấp, da ngăm đen hay da trắng, kiểu tóc và y 
phục vị ấy mặc là chỉ, v.v... Khi gặp lại vị ấy, chúng ta có 
thể nhận biết vị ấy ngay lập tức. Tuy nhiên, khi một người 
ốm trở thành một người mập; điều đó có nghĩa là hình dáng 
của vị ấy thay đổi, thì chúng ta bị bối rối. 


Cũng vậy, tất cả pháp đều có những trạng thái của riêng 
chúng. Qua sự nhận biết các trạng thái (/akkhana) này, chúng 
ta có thể tìm thấy pháp của chúng. Như đã nói ở trên, thọ có 
trạng thái hứng chịu vị của cảnh. Do trạng thái của nó, chúng 
ta có thê nhận biết thọ và được biết sự hiện hữu của nó. 


Sau khi biết trạng thái riêng, chúng ta sẽ biết trạng thái [hay 
tướng] phổ thông (samafifialakkhana). Chúng thì vô thường 
(anicca), khô (dukkha) và vô ngã (anafa). Chúng được gỌI 
là các trạng thái phô thông vì chúng hiện hữu trong tất cả 
pháp như xúc (phassa), thức (yinnana) v.v... Ba trạng thái 
phố thông là chung cho tất cả pháp. 


Con đường quán (wi2assanđ) có nghĩa là trạng thái năng 
duyên (/2kkhanãrammariRa). Nó có nghĩa là tuệ quán 
(vipassanañana) nương vào các trạng thái. 

Tóm lại, có hai trạng thái mà người tu thiền cần phải biết: 

1. Trạng thái thực tính (sabhaãva lakkhana) riêng, 
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2. Trạng thái phô thông (samañña lakkhana). 


Khi chúng ta biết thọ qua hai trạng thái này, tiếp sau chúng 
ta phải biết sự tập khởi hay nguyên nhân của thọ. Đức Phật 
nói “xúc duyên thọ” (Phassapaccaya vedang), có nghĩa là 
“do xúc (phassa), thọ (veđana) hiện hữu”. Khi xúc mạnh mẽ, 
thọ cũng mạnh mẽ. Khi xúc hiện hữu, thọ cũng hiện hữu. 
Điều đó có nghĩa là khi xúc không hiện hữu, thọ cũng không 
hiện hữu. 

Xúc (phassa) này là nguyên nhân gần của thọ (veđanä) và 
nó cũng là nguyên nhân chính. Dĩ nhiên, có những nguyên 
nhân khác. Tuy nhiên, đức Phật chỉ chỉ ra sự xúc là nguyên 
nhân chính. Chúng ta không nên nghĩ xúc (phassz) là nguyên 
nhân duy nhất vì còn có nhiều nguyên nhân khác nữa. Nhưng 
do nó làm nguyên nhân chính; đó là lý do tại sao đức Phật 
nói: “Do xúc (phassa) là một nguyên nhân, thọ (vedana) 
sanh. Đây là câu trả lời của đức Phật cho câu hỏi thứ hai của 
đại đức Ananda. 

e_ Câu hỏi thứ ba: Sự diệt của thọ 


Tiếp sau, hãy chuyền sang câu hỏi thứ ba: sự diệt của thọ là 
ch1? (*°Katamo bhamte vedananirodho?`) 


Thọ tự nó sanh và diệt. Tuy nhiên, chúng ta không nói về 
tính vô thường này. Trong câu hỏi này, chúng ta nói đến sự 
hoàn toàn diệt của thọ; nó sẽ không bao giờ sanh lại nữa ở vị 
lai. Thọ diệt ở đâu? Thọ diệt khi người tu thiền nhận biết 
Níp-bàn (MNibbana). 

Tại sao nó diệt khi người tu thiền nhận biết Níp-bàn 
(Nibbana)? Câu trả lời là khi xúc (phassa) diệt, thọ diệt. Xúc 
(phassa) điệt khi sáu xứ (salãyafana) diệt. Đề đạt được sự 
diệt này, người tu thiền phải tu tập một con đường đưa đến 
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sự diệt dứt này. Ở đây, nhóm tám Thánh đạo là đạo đưa đến 
sự diệt dứt của thọ. Khi nhóm tám Thánh đạo được phát triển 
đầy đủ, thì tâm đạo (éagga cữía) sẽ trừ tiệt các phiền não 
(kesa). 


Kính Duyên sinh [pháp liên quan tương sinh] (paficca- 
Samuppada) theo chiều nghịch giải thích sự diệt dứt của 
những pháp này xảy ra ra sao. Nó vận hành như sau: 
Khi xúc (phassa) diệt, thì sáu xứ (sa/ayafana) diệt 
Khi sáu xứ (sajãyafana) diệt, thì danh-sắc (nãma-rủpa) 
diệt. 
Khi danh sắc (nãma-rupa) diệt, thì thức (yiñnana) diệt. 
Khi thức (v/77ana) diệt, thì hành (sankhära) diệt. 
Khi hành (sankhara2) diệt, thì vô minh (av/774) diệt. 
Khi vô minh (zv7/a) hoàn toàn diệt, thì hành diệt ... 
(“Avjjaya tveva asesaviraganirodha 
sankharanirodho... '"°) 


Có sự sanh của tâm đạo (magga cữa), thì vô mình (avj7ä4) 
sẽ diệt không còn dư sót. Đây là sự diệt cuôi cùng, không là 
sự diệt bình thường của các pháp. Sự diệt cuôi cùng này nói 
đên Níp-bàn (N/5bãna) tịch diệt. 

e _ Câu hỏi thứ tư: Đạo đưa đến sự diệt của thọ 


Câu hỏi tiếp sau là câu hỏi thứ tư: Con đường đưa đến sự 
diệt của thọ là chỉ? (“Kafama  vedananirodhagaminr 
pafipadäa? ) Câu trả lời là nhóm tám Thánh đạo.? 

Tám Thánh đạo (2//hangiko maggo) này là đạo có tám chị 
phần. Ở đây, đạo được gọi là magga. Từ này được làm nên 
từ hai phần: mar-ga. Mar có nghĩa là làm tiêu tan phiền não 


1 Cụm từ này tồn tại trong nhiều bài giảng như nidãnasamyutta. 
2 Ayameva ariyo atthangiko maggo vedanãnirodhagämini patipadä. 
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(kilesa), và ga có nghĩa là Nibbana. (“K/ese mãremnfo 
Nibbanamm gacchafifi magso†") 


Ở đây, masga có hai sức mạnh như đã đề cập trên. Không 
xa lìa phiền não, thì người tu thiền không thể thấy Níp-bàn 
(Nibbaäna). Sự xuất hiện (uuunujjana) của tâm đạo (magøa 
cifa) có nghĩa là xa lìa phiền não và đạt được Níp-bàn 
(Nibbana). 


Tu tập quán (vipassana) được gọi là đạo trước (pubbabhäga 
magga). Khi tu tập quán (vipassanZ), năm chỉ đạo bắt đầu 
được phát triển: 

1. Chánh kiến (sammaädifthi) 

2. Chánh tư duy (samnasankappa) 

3. Chánh tinh tấn (sammavayama) 

4. Chánh niệm (sanaãsafi) 

5. Chánh định (samưnãsamadhì). 


Trước khi thiền, một người tu thiền (yog;) phải thiết lập giới 
của mình, và sau đó ba chi phần sau sẽ được phát triên. 

6. Chánh ngữ (samnavacaä) 

7. Chánh nghiệp (samnakammam1a) 

S. Chánh mạng (sammađ7va) 


Khi § chi đạo này được thiết lập và sức mạnh của chúng 
mạnh mẽ, tuệ quán (vinassanañana) trở nên trưởng thành. 
Khi đó tâm đạo (magga cifa) sẽ sanh. Tâm đạo (magga 
ca) là quả của tu tập quán (vi?2assang). Khi tâm đạo 
(magsa cifa) sanh một lần, sau đó hai hay ba tâm quả (phala 
cirra) sẽ sanh. Những tâm siêu thế (/okufara cira) này là quả 
của tu tập quán (vi2assan4). 


1 *Kilese mãrento gacchatiti maggoti (Saddanitippakaranam Dhãtumälã, 18. 
Curädiganaparidipana, Gakãrantadhatu) (Myanmar trang 28) cũng trong 
Abhi-a I trang 87, Abhi-a-II trang 107 etc. 
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Khi tuệ quán (vipassanzñäna) đã được phát triển, chắc chắn 
pháp sẽ loại bỏ phiền não tương ứng. Đây được gọi là 
tadangappahana! trong Pä|i. Mọi người nghĩ fadanga có 
nghĩa là 'tạm thời”. Điều đó không đúng. Đó chỉ là một từ có 
ý nghĩa khác. 

Ví dụ: chỉ cần chúng ta đang lang thang trong vòng sanh tử 
luân hồi (sưmsara), thì có tham (/obha), sân (dosa) và sỉ 
(ứmoha) trong dòng danh pháp của chúng ta. Chúng ta phải 
loại bỏ tham (/obha) bằng vô tham (aiobha), sân (dosa) bằng 
vô sân (ađosa) và s1 (moha) bằng Vô SI (amoha). 


Khi tuệ quán (vipassanañãna) được phát triển, chúng ta sẽ 
loại bỏ thường tưởng (0ccasañña) qua vô thường (amicca), 
lạc tưởng (sukhasaññã) qua khổ (dukkha) và ngã tưởng 
(afasañn4) qua vô ngã (anafía). Đầy là những ý nghĩa của 
tadaiga-pahäna — loại bỏ một phần này bởi một phần khác. 
Vì vậy, đức Phật đã giải thích cho đại đức Änanda rằng tu 
tập nhóm tám Thánh đạo sẽ đưa đến sự diệt thọ. 

Ba câu hỏi kế tiếp là: 

5. Khía cạnh lạc, ái và khoái vị của thọ là chi? 

6. Khía cạnh họa hoạn, nguy nạn của thọ là chỉ? 

7. Con đường xuất ly khỏi thọ là chỉ? 

(“Ko vedanaya assado, ko ãdinavo, kim nissarananfi?`) 


Những điểm này rất quan trọng. 


1‡U Hoke Sein“s Päli-Myanmar :tad + añga (phần đó, anga đó). 
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e_ Câu hỏi thứ năm và sáu: Khía cạnh khoái vị và 
nguy nạn của thọ 


Trong thế gian, chúng sanh chỉ chấp nhận những thọ hỷ 
(somanassa) hay thọ lạc (sukha), và hài lòng với nó. Đó là 
lý do tại sao đức Phật đã giải thích: những khoái vị (assđaa) 
của thọ là lạc (sukha) và hỷ (somanassa) mà sanh nương vào 
thọ. (“Yam vedanan paficca uDpaJJdfi sukha11! somanassa1, 
aydmn vedanaya assado.`) 


Ngôi trên chiếc ghế đễ chịu, mọi người sẽ nghĩ *Ò! Nó là chỗ 
dễ chịu để ngồi!” Hay khi thời tiết thật nóng, khi ấy một 
luồng gió lạnh thối hướng về mình, mọi người sẽ nghĩ “Ò! 
Thật tốt”, do cảm giác thoải mái ở thân và tâm, lạc (sukha) 
hoặc hỷ (sømanassa) sanh. Mọi người được hài lòng với nó. 
Mặt khác, nêu không có cảm giác thoải mái thì mọi người sẽ 
không được hài lòng. 

Ví dụ, chúng ta có thê lẫy trạng thái ăn vật thực ngon. Những 
ai thích chuối thì rất hài lòng và hạnh phúc với trái chuối. 
Cũng vậy, những người yêu thích sầu riêng thích ăn sầu riêng 
rất nhiều. Có một câu nói của người Myanmar: “trong sô các 
loại quả, xoài là ngon nhất; trong số các loại thịt, thịt heo là 
đậm vị nhất.” Người mà thích vị của thịt heo sẽ nói như thế 
này. 

Ngay cả khi chúng ta có thể ăn thịt heo mà chúng ta thích, 
nhưng có những thứ không vừa ý như nấu chưa chín, rất 
nhiều dầu; hay khi nó bị nguội, với họ nó không có vị ngon. 
Điều này là phần không đạt yêu cầu được tìm thây trong thịt 
heo. Về sầu riêng, nó có vị ngon, nhưng mùi nồng. Cũng vậy, 
về thọ, có một thọ tốt hay xấu, thọ hỷ hay thọ ưu. 
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Khi có một cảm giác tốt là một nguyên nhân và lý do, thì 
việc hứng chịu lạc (sukha) và hỷ (somanassa) sẽ sanh. Đây 
là thọ hỷ và lạc. 


Tuy nhiên, tất cả thọ đều không thường hằng, mà chỉ là 
thoáng qua về thực tính và phải chịu sự biến hoại đối thay. 
Khía cạnh vô thường này là nguy nạn, họa hoạn (đđrnava) 
của thọ. (“Ya vedana aniccä dukkhã viparinamadhamma, 
aydmn vedanaya ãdinavo`) 


Đôi khi, khi mua săm, chúng ta phải chọn có sự suy xét đúng. 
Khi chúng ta thấy một vật, chúng ta có thể nói “Nó đẹp, mà 
không bền!” Nhưng, chúng ta phải chọn một thứ đẹp và còn 
bên. Ở đây, đẹp hay hấp dẫn của vật đó là khía cạnh hài lòng 
và thích thú về nó trong khi không bền là sự không hài lòng 
và sai lỗi của nó. 

Tương tự, thọ có điểm mạnh và điểm yếu. Điểm mạnh là sự 
lạc vị và khoái vị về cảm giác tốt, được gọi là zssZđa trong 
ngôn ngữ Pä|i. Sự sai lỗi của nó hoặc yếu điểm là khía cạnh 
bất khả hỷ của nó, được gọi là đđmava trong tiếng PälI. 


Ngay cả một người cũng có một số điểm mạnh và điểm yếu. 
Khi chúng ta có thê nhận xét điều gì đó về một ai, chúng ta 
thấy anh ta là một người tốt, nhưng anh ta không giỏi ở 
những lĩnh vực nào đó. Cái tốt và cái xâu luôn gần kề nhau. 
Cũng vậy, thọ có điểm mạnh của nó đó là khía cạnh hài lòng, 
khả hỷ và thích thú; và còn điểm yếu đó là khía cạnh không 
hài lòng, bất khả hỷ. Chúng ta phải thấy hai mặt của sự việc. 
Đó là lý do tại sao Đức Phật nói với ngài Ananda, những 
khoái vị (assđa) của thọ là lạc (sukha) và hỷ (somanassa). 
Nhưng thọ thì vô thường (amicca) và phải chịu sự biến hoại 
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đôi thay (yiparinama). Đây là khía cạnh nguy nạn (đđmava) 
của thọ. 

e_ Câu hỏi thứ bảy: Làm sao thoát khỏi thọ 
Câu hỏi cuối cùng là: lỗi thoát khỏi thọ là chi? Khi một người 
tu thiên thây khía cạnh khả hỷ và khía cạnh bât khả hỷ của 
thọ, vị ây không mong muôn và châp thủ nó nữa. Khi đó, vị 
ây tìm lôi thoát. 
Trong Kinh văn, đức Phật nói, việc loại bỏ và xa la dục và 
ái luyên đôi với thọ là thoát khỏi thọ. Hai từ dục (chanđa) và 
ái luyên (ãga) tât cả đêu nói đên ái (7anhđ). (*Yo vedanaya 
chandaragavinayo chandaragappahanam, tdam vedanaya 
nissaranam. `) 


Thông thường, khi chúng ta gặp một điều khả hỷ, chúng ta 
thích, chúng ta mong muôn và ái luyến nó; khi nó không phải 
là một điều khả hỷ, chúng ta không thích nó. Khi chúng ta 
mong muốn nó, thì tham sinh khởi. Vì vậy, chúng ta cần loại 
bỏ những dục, và ái luyến đối với các pháp. Việc loại bỏ dục 
(chanda) và ái luyên (rãga) này là lối thoát khỏi thọ. 

Chúng ta không nên bị tham dính mắc vào khía cạnh khả hỷ 
cũng không bác bỏ khía cạnh bắt khả hỷ về thọ. Tất cả pháp 
thực tính đều như vậy; chúng có cả khía cạnh tốt và xấu. 
Tóm lại, đại đức Ananda đã hỏi đức Phật bảy câu hỏi liên 
quan đến thọ, đức Phật đã trả lời như trên. 


Tuệ của đức Phật 

Ngay cả khi đức Phật còn là một Giác hành giả trên đường 
đên Phật quả, Ngài đã xem xét và tư duy về thọ. Như đã đê 
cập trên, có bảy câu hỏi liên quan đên thọ: 
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1) Thọ là chi? 

2) Sự tập khởi hay nguyên nhân của thọ là chỉ? 

3) Sự diệt dứt thọ là chi? 

4) Sự tu tập đưa đến sự diệt dứt thọ là chi? 

5) Khía cạnh khoái vị của thọ là chị? 

6) Khía cạnh họa hoạn, nguy nạn của thọ là chỉ? 

7) Con đường xuất ly khỏi thọ là chi? 

Đức Phật đã nghiên cứu những câu hỏi này và chính ngài trả 
lời. Ngài đã biết những câu trả lời này kế từ khi ngài còn là 
một Giác hành giả, sẽ thành Phật. Sau khi Ngài trở thành một 
Sammäsambuddha, bậc Chánh tự giác, Ngài biết những câu 
trả lời này một cách thấu đáo và đầy đủ hơn. Ngài không học 
câu trả lời từ bất cứ ai. 

Đó là lý do tại sao đức Phật nói trong một bài kinh Tuệ 
(ñãna-sufia)!: “Đây là những pháp được gọi là thọ”, liên quan 
đến chúng mà ta chưa từng nghe trước đây, tuệ nhãn sanh 
trong ta. Điều này ngụ ý rằng đức Phật đã nghiên cứu, thâm 
tra thọ và đi đến kết luận về thọ hoàn toàn bởi chính Ngài, 
mà không có nghe từ bất cứ ai. 


Những ai không biết nguyên nhân hay sự tập khởi, sự diệt, 
khoái vị (zssãđa), nguy nạn, thoát khỏi thọ không thể được 
gọi là sa-môn và bà-la-môn (samana brãhmana). Đầy được 
nêu trong bài kinh về Samanabrähmand? đầu tiên. Một sa- 
môn hay bà-la-môn phải biết những khía cạnh này về thọ. 


! "Imã vedanãti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapädi, ñãnam udapädi, paññã udapädi, vijjã udapädi, ãäloko udapädi 
(SamyuttaNikaya saläyatanavagga, 2. vedanasamyuta , 3. 
atthasatapariyäya-vagga, 5. ñãnasutta (SN 36.25) (PTS 4.234). 

2... Samyutta-Nikãya, salayatanavagga, 2. vedanäsamyutta, 3. 
atthasatapariyäyavagga, 7. pathamasamanabrähmanasutta (SN 36.27) 
(PTS 4.235). 
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Nếu vị ấy không biết những điều này, thì vị ấy không thê xa 
ha phiên não và chứng Níp-bàn tịch diệt. 


Anusaya - Tiền thày (pháp ngủ ngâm)! 


Nếu một người không nhận biết và quan sát bất cứ thọ lạc 
(sukha vedanä) nào, thì điều gì sẽ đến? Các ái tiềm thùy 
(rãgãmusaya) sẽ xảy ra. Vì thọ tốt, chúng ta muốn hưởng một 
cảnh dễ chịu nhiều lần và liên tục ái luyến, ham thích vì nó. 
Khi đối diện bất cứ điều dễ chịu, thoải mái nào thì tham 
(Iobha) hay dục (chanđ4) vì nó sẽ sanh, và lạc vị và khoái vị 
về thọ cũng xảy ra. 


Như chúng ta thấy và nhận biết ớt vì cay, chanh vì chua, cũng 
vậy chúng ta cũng phải nhận biệt và niệm biệt theo thọ lạc 
ngay lập tức. Kê đên, ái tiêm thùy (rzãgãnwusaya) sẽ không 
Xảy ra. 


Khi đạt được những duyên thích hợp, ái luyễn (zãga) sẽ sanh. 
(anuruipam karanam labhiiva uppajjai.`)” Khi nó sanh, 
đông thời ái (/aha) sẽ sanh. 


Lẫy ví dụ về chiếc bật lửa. Nó có chất đốt trong đó. Khi 
chúng ta nhân vào nút kim loại, ngọn lửa sẽ sanh. Nêu không 


1 Samyutta-Nikãya, saläyatanavagga, 2. vedanäsamyutta, 1. sagäthãvagga, 3. 
pahanasutta (SN 36.3) (PTS 4.206) Samyutta-Nikaya, salayatanavagga, 2. 
vedanasamyutta, 1. sagathavagga, 6. sallasutta (SN 36.6) (PTS 4.208). 

`Anusaya' (tiềm thùy hay tùy miên) nghĩa là 'nằm ngủ im lìm không hoạt động” 
hay vẫn ngấm ngầm, tiềm tàng, ngủ ngâm. `Anusaya' (tiềm thùy) là những 
sở hữu tâm bất thiện (akusala cetasika) tiềm tàng (anusenti) theo tiến trình 
danh pháp mà chúng thuộc vê và sẽ trồi lên bê mặt khi gặp duyên thích 
hợp. Thuật ngữ `tiềm thùy” nhấn mạnh cho việc phiên não có khả năng sanh 
một khi chúng chưa được đoạn trừ bằng đạo tuệ. 

2 *AnuzZzzmm kãranam labhitvã uppajjanti 'tôn tại trong suttas dưới: 1.) 
Majjhima-nikaya-t 1, 5. Cũlayamakavagga, 4. Culavedallasuttavannana, 
para. 29, no. 465 (Myanmar trang 2.28). 
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có chất đốt, ngọn lửa sẽ không sanh. Vì nó có chất đốt là 
nguyên nhân nên ngọn lửa sẽ sanh. Mỗi lần chúng ta nhấn 
vào nút kim loại, ngọn lửa sẽ sanh vì nhân và duyên cho nó 
vẫn còn đó. 

Tương tự, khi thấy một cảnh khả hỷ bằng mắt, dục và ái vì 
nó sẽ sanh. Mắt và cảnh là nguyên nhân. Nếu không có việc 
thấy cảnh thì không có ái nào sẽ xảy ra. Nếu chúng ta không 
quan sát thấy nó thì ái sẽ xảy ra là một phiền não tiềm thùy. 
Khi bất cứ thọ khổ nào sanh và chúng ta không chú ý hay 
biết sự hiện hữu của nó, thì là khuếê phẫn tiềm thùy 
(pafighänusaya) sẽ xảy ra. Khi thọ khổ xảy ra lần nữa, sân 
sẽ xảy ra như một con đường đã được mở ra rồi. Vì vậy, vì 
lần đầu nó có cơ hội xảy ra, thì đến lần thứ hai, lần thứ ba 
V.V... "Ó SẼ Xảy ra. 


Tóm lại, nếu chúng ta không quan sát thọ khổ (dukkha 
veđana), thì sự không chú ý của chúng ta sẽ làm nguyên 
nhân, khi ấy khuế phẫn hoặc sân (pa/igha / dosa) sẽ xuất 
hiện. Nếu nó không phải là thọ lạc (sukha) cũng không phải 
thọ khổ (dukkha), thì nó là thọ phi khổ phi lạc 
(adukkhamasukha vedanä). Nếu chúng ta không biết thọ phi 
khổ phi lạc này, thì vô minh tiềm thùy (avijjZmusaya) sẽ xảy 
ra. Tại sao chúng ta không biết vì nó không rõ ràng bởi thực 
tính. Nếu nó xảy ra, chúng ta không nhận biết về nó, chúng 
ta bị lắn át và che khuất bởi sỉ (woha). Nếu chúng ta không 
biết sự hiện hữu của thọ phi khổ phi lạc, hay chúng ta thích 
thú với nó, thì chúng ta chưa thể vượt qua tất cả khô. 
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Để vượt qua tất cả khổ, chúng ta phải chú ý và thiền tất cả 
các loại thọ. Khi ấy, chúng ta có thể xa lìa ái đối với thọ lạc 
(sukha vedan3), không lưu luyến đối với thọ khô (dukkha 
veđanä) cũng như sự không hiểu biết đối với thọ phi khổ phi 
lạc (adukkhamasukha vedand). 


Sau đó, các phiền não như ái luyến (raga), sần (dosa) và vô 
minh (av7/a) mà liên kêt tương ưng với những thọ khác nhau 
có thê bị xa ha. 


Vì vậy, chúng ta cần phải biết các trạng thái và thực tính của 
thọ (veđan3) rõ ràng và chắc chắn. Đức Phật đã giảng nhiều 
bài kinh liên quan đến thọ. Về phần pháp thoại hôm nay, tôi 
cũng trích và chỉ ra bảy câu hỏi về thọ làm chủ đề chính. 


Chúng ta đã nghiên cứu và xem xét chúng. Mong các bạn cô 
gắng hết mức đề học và hiểu những sự thật này vê thọ. Mong 
các bạn được hài lòng với buổi nói Pháp hôm nay và thiền 
tốt! 


Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa | T2 


CHƯƠNG 4 


Hôm nay là ngày thứ tư của bài Pháp thoại “Phân Tích Về 
Thọ”. Chúng ta sẽ học bài Kinh về Sự bệnh (Gelañfña-sufta!) 
là chủ đề chính ngày hôm nay. Có hai bài giảng như vậy 
trong các bài kinh Tương ưng thọ (vedana-samyu1fa): 

1. Bài kinh thứ nhất về sự bệnh (pathamagelañña-sufta) 

2. Bài kinh thứ hai về sự bệnh (dutiyagelañña-sufta). 


Trong các bài kinh ấy, đức Phật đã giải nghĩa sự quán về thọ 
hay Thọ nghiệp xứ (vedana kammafthana). Vì vậy, người 
muốn tu tập quán (vi2zssan), hay người đang cố gắng tu tập 
quán (vi2zssana) cần phải nghiên cứu chúng cẩn thận vì 
chúng giúp ích và hỗ trợ được rất nhiều cho thiền quán 
(vipassan4). 


Một lần, đức Phật ngụ ở Vesäli trong Đại lâm (Ä⁄ahãvan4) 
trong Hội trường có Mái nhà lợp lá kim (Kø/ãgaãrasaia). Khi 
ấy, vào buôi tối, Đức Thế Tôn ra khỏi kuti và đến khu người 
bệnh để làm tăng lòng tin, để động viên và đưa ra một đề 
mục thiền thích hợp cho các vị sư bị bệnh và các vị sư chăm 
sóc các vị sư bệnh. 


Vào dịp đó, đức Phật đã thuyết giảng về niệm biết theo thọ. 
Trong chương thọ tùy quán (vedananupassang) của kinh Đại 
niệm xứ (ÄMahãsaripafthäna-surta), Phật thuyết pháp quán 
thọ ở thọ; ý nghĩa của nó là niệm biết theo thọ y như thọ. 
Ngay lập tức, Ngài chỉ giảng về thiền. 


1 Samyutta-nikäya, Salãyatanavagga, 2. vedanäsamyutta, 1. sagäthävagga, 7. 
pathamagelaññasutta (SN 36.7) (PTS 4.211). 
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Trong hai bài kinh về khu Bệnh, đức Phật không chỉ giảng 
về thiên mà Ngài còn giảng việc chuân bị trước khi bắt đầu 
tu tập thiên. 


Chuẩn bị tu tập 


Sự chuẩn bị tu tập rất quan trọng đối với thiền. Trước tiên, 
một người tu thiền cần phải thiết lập giới (s72) của mình 
trước khi tu tập thiền. Giới là nền tảng cơ bản cho thiền. Để 
có giới thanh tịnh (s¡/avisuddi) là rất quan trọng. Những ai 
có giới không thanh tịnh sẽ phải đối mặt một số vấn đề khi 
tu tập thiền. Dù họ cô gắng tập trung vào cảnh đề mục thiên, 
nhưng tâm không thể neo ở đó, mà đi đến nhiều ý nghĩ. Họ 
sẽ nghĩ về những lỗi lầm quá khứ của họ, hay khẩu và thân 
ác hạnh (phi pháp). Khi nghĩ về những điều này, tâm của họ 
không yên tịnh và không thê định vào cảnh đề mục thiên. 


Sự ân hận, sầu muộn (buồn phiên), lo lắng và điều sai quấy 
sẽ sanh trong tâm. Điều này được gọi là vippafisăra (nuôi 
tiếc, ân hận) Vì nó có thê phá hủy hạnh phúc trong tâm môi 
khi nghĩ về điều sai quấy đó. Trong Vô tỷ pháp 
(Abhidhammmna), nó được gọi là hối hận (kukk„cca) là pháp 
được liên kết, tương ưng phối hợp với sân (đosz); nó như 
thiêu đốt trong tâm. 


Trong chú giải, nuôi tiệc, ân hận (vippafisara) được mô tả 
như vây “viữipam pafisaranam vippafisaro°Ì, viripa có 
nghĩa là phá hủy, paƒisarana có nghĩa là gợi lại hay nhớ lại. 


tị.) Aiguttara, Ekakanipata-tika, 2. Nivaranappahanavagga-vannana, 
para. 10, no 14. (PTS 1.78). 
ii.)  Wsuddhimagga (dutiya bhãga), 14.khandhaniddesa- 
vannan8,sankhãrakkhandhakathã-vannan3, para. 44, no 488. (PTS 2.15) 
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Khi lỗi lầm hay sai lầm đội lại nhiều lần, các trạng thái thiện 
của tâm bị phá hủy. 

Khi nuối tiếc, ân hận đến, hỷ (z7) trong tâm không còn. Khi 
hỷ bị mắt, đồng thời sự yên tịnh (passaddhi) của thân và tâm 
bị mất. Khi sự yên tịnh này bị mất, lạc (sukha) bị mất. Khi 
lạc bị mắt, định (szmãđji) bị mất. Khi không có định, người 
tu thiền không thể đạt được tuệ và biết và thấy như thật 
(yathabhutañanadassana). 


Đó là lý do tại sao giới (s72) cần phải được thiết lập trước, 
làm nền tảng cơ bản cho thiền. Người tu thiền đã hoàn thành 
giới của mình sẽ có hý (ø/) trong tâm người ấy. Khi hỷ sanh, 
sự yên tịnh (pzssaddHở) trong tâm và thân đồng sanh. Khi sự 
yên tịnh sanh, lạc (sukha) sanh. Khi người tu thiền có lạc, 
cùng lúc định (sưmaä?) được thiết lập. Định sẽ làm nên tảng 
cho tâm thấy và biết sự thật siêu lý được gọi là tuệ và thấy 
biết như thật (yathabhutañanadassana). Tóm lại, giới thanh 
tịnh (s//2vwisuddhi) là pháp ủng hộ, là nơi nương tựa và là 
chuẩn bị tu tập đến thiền quán (viassan3). 


Bảy loại thanh tịnh (visuddhi) 


Nếu một người tu thiền không có giới thanh tịnh 
(s11avisuddhn) thì vị ây sẽ gặp một số khó khăn trong thiền. 
Đó sẽ là khó khăn cho vị ấy đạt được tâm thanh tịnh 
(cữtavisuddhi). Giai đoạn này nói đến định (szmadji) của 
tâm. Ở đây, đạt được cận định („pacära samadhi) hay kiên 
cô định (appanã samädhi) thì như đạt được định và có tâm 
thanh tịnh. Hai định này được đề cập trong chú giải: 
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Upacarasamadhi appanasamadhi cai duvidhopi samadhi 
citavisuddhi nãma.' 


Đối với người tu thiền quán (vipassan3), thành tựu trong sát- 
na định (khaymika samađhi) có nghĩa là đạt được định từng 
sát-na. Bằng việc dùng ba loại định này làm nền tảng, người 
tu thiền sẽ đạt được tuệ và thấy biết như thật 
(yathabhitanñanadassana). Nó cũng có nghĩa là sự sanh của 
tuệ quán (viassanañana). Đó là lý do tại sao giới thanh tịnh 
(savisuddi) là pháp ủng hộ tâm thanh tịnh (cfavisuddhi). 
Những điều này đã được đề cập trong bài Kinh Trạm Xe 
(Rathavinfa-sutia?). Trong bài kinh này, Đại đức Punna 
Mantanmputta đã giải thích cho đại đức SãrIputta làm sao 
người tu thiền có thể từng bước đạt được bảy Thanh tịnh. 


Đại đức Sãriputta hỏi: Có phải giới thanh tịnh (s7/2visuddhi) 
đê đạt được Níp-bàn? Đại đức Punna Mantäniputta đã trả lời 
phủ định. 


Sau đó đại đức Punna Mantãniputta giải thích rằng thiết lập 
giới thanh tịnh (si/avisuddhi) để ủng hộ tâm thanh tịnh 
(citavisuddhi). Tâm thanh tịnh là cho tuệ và thấy biết như 
thật (ya/häbhitañãnadassana) bao gồm kiến thanh tịnh 
(dithivisuddhi), đoạn nghĩ thanh tịnh (kankhãvïftarana- 
visuddhi) và các thanh tịnh khác. 


Bảy Thanh tịnh (visudđhi) này được so sánh như việc leo lên 
các bậc thang. Người ta phải leo lên từng bước. Bước thứ 
nhất lúc bắt đầu ủng hộ bước thứ hai, bước thứ hai ủng hộ 
bước thứ ba và bước thứ ba ủng hộ bước thứ tư v.v... Tóm 


b Abhidhammatthasangaha, 9. Kammatfhanapariccheda, 
Vipassanakamatthanam, V/suddhbhedo, line 50 (Myanmar trang 65). 

2 Majjhima Nikãya, mũlapannäsapäli, 3. opammavagga, 4. rathavinitasutta (MN 
24) (PTS 1.146). 
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lại, bước đầu ủng hộ bước tiếp sau đang theo nó. Không có 
việc bước lên bước thứ hai, người ta không thê đặt chân lên 
bước thứ ba. 


Như sự so sánh với các bậc thang này, thanh tịnh mà gọi là 
giới thanh tịnh (s7/awisuddhi) cần phải được thiết lập trước 
tiên làm bước đầu. Sau khi thiết lập giới thanh tịnh, kế đến 
người tu thiền có thể có gắng đạt được thanh tịnh thứ hai gọi 
là tâm thanh tịnh (c/avisuddhi). Sau khi có được tâm thanh 
tịnh này, người tu thiền có thể cố găng đạt được tuệ và thấy 
biết như thật (yathabhitananadassana), đó có nghĩa là 
những thanh tịnh còn lại như kiến thanh tịnh (đi//hivisuddhi), 
đoạn nghi thanh tịnh (kankhavfaranavisuddhi) v.v... 


Như một người muốn đi nơi nào đó, nó quan trọng cho vị ấy 
biết cách đi đúng đường, cũng vậy, chỉ từng bước một, chúng 
ta có thể đạt được bảy Thanh tịnh (wisuđdh¡) một cách chính 
xác và chắc chắn. 


Chờ thời 


Bây giờ, chúng ta hãy quay lại với hai Bài kinh về Bệnh. Đức 
Phật bắt đầu bài Pháp thoại của Ngài bằng chuẩn bị tu tập. 
Lời nói của Ngài đặc biệt định cho các sa-môn bệnh và các 
sa-môn khác đang có mặt và chăm sóc những sa-môn bệnh 
ấy. Khi ấy, Ngài nói “Này các sa-môn, các ông cần phải chờ 
thời gian bằng niệm và đạt tri biết rõ khắp. Đây là lời khuyên 
của ta đến các ông.” (*Saío, bhikkhu, bhikkhu sampajäno 
kalam ãgameyya. Áyam vo amhãkam analasani.!°) 


1 Samyutta-nikãya, 2. vedanäsamyutta Salayatanavagga, 1. sagäthävagga, 7. 
pathamagelaññasutta (SN 36.7) (PTS 4.211). 
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Chờ thời có nghĩa là chờ cái chết đến. Chỉ những thính giả 
của đức Phật thời đó như những sa-môn đang thiền chấp 
nhận lời khuyên này. Ngày nay, nếu bạn nói điều này với 
những người bệnh, một số người có thê khó chịu và nổi giận 
đùng đùng. 


Trên thực tế, tất cả chúng sanh đều có thời điểm cuối cùng, 
hay lúc chết. Ý của đức Phật là, trong khi chờ lúc này, đừng 
kêu van, rên rĩ hay thiếu chú ý, mà hãy chú ý đến và có sự 
biết rõ cảnh đề mục thiền của các ông. 


Vâng, nó rất quan trọng để làm như vậy vì thời điểm cuối 
cùng sẽ đến vào một ngày nào đó. Thời điểm cuối cùng được 
gọi là kđia — thời. Trong tiếng Päli, cái chết được gọi là 
kalam karori, hết thời hạn. Sự kiện này chỉ xảy ra một lần 
trong một đời, không phải hai lần trong cả cuộc đời. Người 
chết chỉ một lần, không bao giờ hai lần. Ngoài thời gian này 
ra, chúng ta có nhiều lúc khác như lúc ăn, lúc ngủ, v.v... 
Nhưng chỉ có một thời điểm cuối cùng trong cả cuộc đời. 


Đó là lý do tại sao đức Phật nói, kalam đ6đneyya, mọi người 
cần phải chờ thời. Thời ở đây chỉ nói đến lúc cuối của sự 
chết. Mọi người cần phải chờ lúc cuối của sự chết bằng niệm 
và sự biết rõ. Điều này cũng có nghĩa là “đừng dừng lại 
không làm gì cả, uỗng phí thời gian, mà tiếp tục tu tập thiên.” 


Trên thực tế, tất cả mọi người đang chờ thời điểm cuối cùng, 
là lúc chết. Không có ai không chờ thời điểm đặc biệt này. 
Chúng ta sẽ đi đến nơi đến cuối cùng của chúng ta hay kết 
thúc hành trình của kiếp sống này. Mọi người đều không 
muốn đi đến đó, nhưng phải đến đó vào một ngày nào đó. 
Có ai muốn đến đó hay không? Không ai muốn đến đó. Trên 
thực tế, chúng ta muốn điểm đến cuối của kiếp sống này thật 
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xa chúng ta. Thời điêm cuôi cùng này - không ai thích, mà 
muôn hoãn lại hay trì hoãn nó đên lúc khác. 


Tại sao chúng ta muốn thay đổi thời điểm cuối cùng của sự 
chết? Điều này là do hữu ái (bhavaranha) yêu mên sự sống. 
Chúng ta muôn sống mãi. Cũng có hý ưa thích và ái khao 
khát sự sống được gọi là /7wianikani trong Pãli. Ý nghĩ về 
việc muốn sống mãi là không phải do ý nghĩ riêng, mà do 
tham (lobha) và ái (anh) đễ được sống. Đó là tự nhiên có 
lòng khát khao sống mãi. Đức Phật khuyên các sa-môn đó 
cần phải xa hìa ái (ah4). 


Ngày nay, nếu bạn đến bệnh viện và cho lời khuyên dạng 
này đến những người bệnh, họ sẽ chấp nhận nó hay không? 
Không, họ sẽ không thê chịu và chấp nhận nó. Có thể họ lo 
lắng, buồn phiền hoặc cáu. 

Lời khuyên của đức Phật về việc chờ thời điểm cuối cùng 
bằng niệm và sự biết rõ là lời khuyên đúng đắn và có ích. 
Khi Ấy, làm sao để ở lại với niệm? Trong khi ở lại trong bệnh 
viện, có phải để chăm sóc các hoạt động như ăn, uống, dùng 
thuốc, tiểu tiện hay đại tiện hay chăng? Chúng ta chỉ chú ý 
và cân thận về những việc này hầu hết thời gian. 


Khi đến thăm người bệnh, mọi người sẽ đặt câu hỏi như vẫy, 
bạn uống nước bao nhiêu lần? Bạn đã ăn øì? Sự đại tiện của 
bạn ra sao? Nếu một người bị tiểu đường thì họ sẽ kiểm tra 
độ cao của đường. Nếu có máu nhiễm mỡ cao thì họ sẽ kiểm 
tra máu. Họ chỉ quan tâm đến những việc này. Tuy nhiên, 
đây không phải là những điều cần quan tâm như đức Phật đã 
khuyên. 
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Niệm và quán thấu biết rõ 

Phù hợp với Kinh Niệm xứ (Safipaffhana-suffa), người tu 

thiền phải duy trì niệm theo bốn loại cảnh đề mục: 

a. Kãyãnupassanä: thân tùy niệm hay niệm biết theo sắc. 

b. edananupassana: thọ tùy niệm, niệm biết theo thọ. 

c. Ciãnupassanä: tâm tùy niệm, niệm biết theo tâm hay 
quan sát theo các trạng thái khác nhau của tâm như giận 
dữ, buồn phiền v.v... 

d. Dhammänupassana: pháp tùy niệm, niệm theo pháp. 

Ở đây, pháp nói đến các trạng thái còn lại của sắc và danh 

pháp. 

Làm sao tu tập niệm xứ này? Người tu thiền có thể niệm biết 

theo hơi thở vô ra (anãpãnasafi) của mình. Thay vì, khi 

người tu thiền đi, ngồi, v.v..., người tu thiền có thê chú ý đến 
các chuyên động của thân. Đây được gọi là iyãpaíha (Tư 
thế, oai nghi, cung cách). Cũng vậy, người tu thiền cần phải 
lưu ý đến sự co và duỗi của chân hay tay. Hơn nữa, người tu 
thiền có thể chú ý đến bốn đại giới trong thân. Hay, người tu 
thiền có thể so sánh thân của mình với tử thi trong nghĩa địa. 
Thật ra, thân của chúng ta không khác nhiều với tử thi. 


Đức Phật yêu cầu chúng ta thiết lập niệm này ở tại thân, để 
không có những trạng thái bât thiện (zk„sa/4) nào sẽ sanh 
trong tâm của chúng ta. 

“Idha, bhikkhu, bhikkhu kaye kayanupass! viharafi đIãpT 
sampajăno satima vineyya loke abhjjjhädomanassam'! 

“Ở đây, này các Tỳ khưu, một sa-môn đang trú niệm biết 
theo thân ở tại thân, với tinh cân, sự thâu biết rõ và niệm, 


1 Digha-nikãya, Mahãvaggapäli, 9. mahãszaf/2a‡fhãnasutta (DN 22), para 374. 
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nhỗ bỏ tham cầu (abhjjjha) và ưu uất (domanassa) trong 
đời.` Khi niệm biết theo thân được gọi là đời, tham cầu và 
ưu uất sẽ không xảy ra. Để thoát khỏi những trạng thái bất 
thiện này, chúng ta phải có ráng sức (đ/4?), có tỉnh giác 
(sampajana) và cô đủ niệm (satima)!. 


Như đã đề cập trước, chúng ta phải quan sát bốn cảnh đề 
mục; thân (kãy2), thọ (vedana), tâm (cữía) và pháp 
(dhamma). 


Nếu người tu thiền có tham thì vị ấy phải biết nó. Nếu vị ấy 
có vô tham thì vị ấy phải biết nó. Cũng vậy, người tu thiền 
phải biết sân và vô sân, hay si và vô si. Ở đây, từ Päli 
anpassanä có nghĩa là tùy quán, quan sát theo, thấy biết rõ 
theo các pháp thực tính. 


Về phần cảnh đề mục thứ tư gọi là cảnh pháp (dhamma), loại 
thứ nhật là pháp cái ngăn che (ø»arana). Người tu thiền phải 
biết nếu pháp cái #waraia) sanh, hay pháp cái không sanh. 
Hơn nữa, vị ấy cần phải quan sát việc làm sao CÓ sự sanh của 
dục dục cái (kãmacchandanivarana). Và VỊ ây cần phải quan 
sát làm sao có sự xa lìa dục dục một khi nó đã sanh. Và vị ây 
cần phải quan sát việc làm sao để không có sự sanh của dục 
dục mà đã bị xa lhìa, ở vị lai. 


Lời khuyên của đức Phật dành cho người tu thiền là hãy quan 
sát một trong bốn cảnh đề mục ấy, và không được lơ là 
chúng. Đức Phật cũng nói rằng chúng ta cần phải biết rõ cảnh 
đề mục. Sự thấu biết rõ được gọi là sampajañña trong Pä]I. 
Trong kinh Đại niệm xứ (Mahasafipa†thana-suffa) hay trong 


1 JIdha, bhikkhave, bhikkhu kãye kãyãnupassĩ viharati ãtãpï sampajäno satimä 
vineyya loke abhijjhãdomanassam (DIghanikaya, mahavaggapäli, 9. 
mahãsa#?affhanasutta (DN 22) PTS 2.96). 
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Bài kinh về Bệnh (Gelañña-suffa), có bảy cách mà người tu 
thiền cần phải biết rõ. Đó là: 

1. ĐI tới và đi lui 

2. Nhìn về phía trước và nhìn sang một bên 

3. Co và duỗi các chỉ 

4. Mặc y nội, mang y ngoài và bát 

5. Ăn, uống, nhai vật thực và nễm 

6. Đại tiện và tiểu tiện 

7. Đi, đứng, ngồi, ngủ, thức dậy, nói và giữ im lặng. 

Sự biết rõ của vô sỉ (asamưnoha sampajañfña) có nghĩa là 
người tu thiền phải biết thực tính về sắc và danh pháp, mà 
không nghĩ ngợi với hiểu sai và si. Khi người tu thiền đang 
đi tới, vị ấy sẽ nghĩ “Tôi đang đi, hay một chúng sanh đang 
đi.` Đây là sĩ. Khi vị ây đang đi tới, vị ấy cần phải biết, không 
có “ta”, tự ngã, linh hồn đang đi; do phong giới nên sắc (rupa) 
đang chuyển động từ nơi này sang nơi khác. Khi vị ấy đang 
đi lui, vị ấy cũng phải có sự biết rõ. 


Đây là một trong những loại biết rõ. Tổng cộng, có bốn loại 
biết rõ (minh giác - sampajafñfia). 

1. Biết rõ về sự phù hợp (saøpäya sampajafñiña) 

2. Biết rõ về hữu ích (sãfhaka sampajañña) 

3. Biết rõ về hành xứ (gocara sampajañña) 

4. Biết rõ về vô si (asammoha-sampajafñfia) 


Biết rõ về sự phù hợp (sappaya) có nghĩa là xem xét sự phù 
hợp của từng hành vi. Biết rõ về tính hữu ích (sa/fhaka) là 
đang xem xét tính hữu ích của một hành vi. Biết rõ về hành 
xứ (gocara) là xem xét phạm vi, lĩnh vực hay nơi, chỗ phù 
hợp. Ở đây, phạm vi, lĩnh vực nói đến bốn niệm xứ, hay bốn 
loại cảnh đề mục là thân, thọ, tâm và pháp. 
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Trong bảy hành vi ấy, người tu thiền phải nhận biết rõ rằng 
chỉ có sắc và danh (nãma-rupa); không có linh hồn, “ta”, 
v.v... đang đi tới, đi lui, v.v... Bắt đầu từ việc đi tới, ngay cả 
sự tiểu tiện và đại tiện, từ lúc thức dậy cho đến lúc đi ngủ, 
khi giữ im lặng hay nói chuyện với người khác, người tu 
thiền phải nhận biết và biết rõ những hoạt động của thân. 
Sau phần quan sát biết rõ, đức Phật bắt đầu giải thích cách 
niệm biết theo thọ. Khi người tu thiền ở lại với niệm và sự 
biết rõ, không có lơ là, với tỉnh cần, hướng tâm của vị ấy về 
Nibbäna, có thọ lạc sanh.! VỊ ấy phải nhận biết rằng một thọ 
lạc đã sanh. Cũng vậy, vị ấy phải biết sự xảy ra của bất cứ 
thọ khổ và thọ xả nào. 


Niệm nương vào pháp chỉ? 


Người tu thiền sẽ biết; do những nguyên nhân nhất định, nên 
những thọ này sanh. Khi ngồi đúng và thoải mái, thì thọ lạc 
sanh. Do duyên không phù hợp như ngồi và chịu đựng sự 
không thoải mái, nên thọ khổ sẽ sanh. Do thọ không rõ, hay 
nêu VỊ ấy không biết nó, nên thọ xả sanh. Người tu thiền cần 
phải biết lúc chúng xảy ra. 


Những thọ này nương vào một pháp nào đó, không độc lập. 
Thọ nương vào pháp chi? Chúng nương le ngay chính thân 
này (timameva kãyamy palicca uppanno?`). Nếu không có 
thân, chúng ta có thể nói chúng ta đang ngồi tốt hay chịu 
đựng tốt không? Nếu không có thân, chúng ta có thê nói 
chúng ta đang ngồi không tốt hay chịu đựng không tốt 


1 *Tassa ce, bhikkhave, bhikkhuno evam satassa sampajänassa appamattassa 
atäpino pahitattassa viharato uppajjati sukhã vedana, so evam pajãnäti' — 
(Gelaññaãsutta). 

2 Gelaññäsutta. 
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không? Hay nếu không có thân, thọ xả có thể sanh hay 
không? 


Trong thực tẾ, nương vào thân, ba loại thọ sẽ sanh. Nương 
vào thân này được đề cập trong bài Kinh về Bệnh đầu tiên. 
Trong bài kinh về Bệnh thứ hai, đức Phật nói rằng thọ sanh 
nương vào xúc. Ở đây, xúc (phzssa) sanh cùng lúc với tâm 
và cảnh. 


Vì vậy, người tu tập cần phải xem xét như vây: Sự sanh 
nương vảo một thân đó là vô thường, bị trợ tạo, sanh phụ 
thuộc, thì làm sao thọ lạc, thọ khổ hay thọ xả có thể là thường 
hằng? Hay những thọ này nương vào xúc đó là vô thường, 
thì làm sao chúng có thê là thường hằng? 


Ở đây, người tu thiền cần phải biết ba sự thật sau rất hay: 

1i. Có ba loại thọ. 

1... Nương vào thân làm duyên hay xúc làm duyên, thọ sanh. 

11. Do thân hay xúc là vô thường, nên thọ mà nương vào nó 
cũng là vô thường. 


Về phần tuệ quán (wi›assanäñana) để được phát triển thêm, 
chúng ta phải xem xét những sự thật này, đặc biệt là sự thật 
thứ ba, thật sự sâu sắc. 


Vì thế, thân và xúc cũng như tất cả thọ thì đều vô thường. 
Các danh pháp khác nương vào thân thì cũng vô thường. 
Tóm lại, chúng ta cần phải nhớ rõ rằng bất cứ pháp nào 
nương vào một pháp khác đó là vô thường bởi thực tính cũng 
là vô thường. Làm sao nó có thê được kéo dài mãi? Không, 
nó cũng vô thường và tạm thời bởi thực tính. 
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Sau đó, người tu thiền chăm chú vào quan sát vô thường 
trong thân và vô thường của thọ, chăm chú quan sát theo sự 
tiêu tan, chăm chú vào quan sát theo sự biến mắt dần của ái, 
chăm chú vào quan sát theo sự diệt và chăm chú vào quan 
sát theo sự xa lhìa thọ. (“So kaãye ca sukhãya ca vedanaya 
đqniccanupass1 viharafi, vayanupassi vihardfi, viräganupassr 
viharadfi, nirodhanupassr vihardfi, palinissagganupassr 
viharatfi. `) 


Vị ấy thấy vô thường, sự biến mắt dần, diệt và v.v... về thọ 
lạc, cũng như thọ khổ và thọ xả là tốt. Mỗi khi vị ấy thấy như 
vậy, vị ấy sẽ không bị tham luyến thọ lạc nữa. Lý do là vị ấy 
thấy rằng thọ lạc này là thực tính tạm thời, sau khi sanh nó 
sẽ nhanh chóng biến mất. Bất cứ pháp nào vô thường bởi 
thực tính không đáng tin và không chắc chắn, thì tham và ái 
của vị ấy sẽ biến mất dần. Vì vậy, vị ấy có thể xa lìa ái tiềm 
thùy (rãgãnwusaya) đối với thọ và cảnh dục mà vị ây đã đối 
diện. 
Thông thường, lúc đầu khi một thọ lạc do một cảnh khả hỷ 
sanh, vị ây sẽ cảm thấy vừa ý với nó, và khi nghĩ về nó, vị 
ấy muốn nó xảy ra lần nữa. Tuy nhiên, khi đối diện với một 
cảnh bắt khả hỷ, vị ấy không thích nó và khuế phẫn tiềm thùy 
(pafighanussaya) sẽ Xây Ta. Nếu nó là một cảnh mà vị ấy 
không biết hay nếu nó không phải là một cảnh lớn trội, thì 
vô minh tiềm thùy (avijjãmussaya) sẽ xảy ra. 


Khi vị ấy niệm biết theo thọ lạc và thấy rõ tính vô thường 
của nó, thì vị ấy sẽ không bị tham dính mắc vào nó nữa và 
sẽ không ái vì thọ. Như vậy ái tiềm thùy (rãgãnusaya) sẽ 
không xảy ra. Khi vị ấy niệm biết theo thọ khổ và thấy li 
tính vô thường của nó, thì vị ấy sẽ không sân. Vì thế, khuê 
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phẫn tiềm thùy (pafighamussaya) sẽ không xảy ra. Khi vị ẫy 
niệm biết theo thọ xả và nhận biết về tính vô thường của nó, 
thì vô minh tiềm thùy (zwjjãnwssaya) sẽ không xảy ra. 


Tóm lại, khi vị ấy có thể nhận biết rõ trạng thái vô thường 

(anicca), khỗ (dukkha) và vô ngã (anaffa) của thọ lạc, khô 

hay xả, thì vị ấy sẽ không còn tham dính mắc, sân giận hay 

sĩ mù quáng không biết về thực tính của chúng. Do đó, ái 

tiềm thùy (ŒZgZmzsaya) khuếê phẫn tiềm thùy 

(pafighämussaya) và vô minh tiềm thùy (avjjjãnussaya) bị xa 

ha, từ bỏ. 

Vì vậy, bất cứ thọ nào sanh, nó chỉ hứng chịu mà không bị 

ràng buộc (*Visamyufo vedefi'). Khi thọ bị rời khỏi ái 

luyến (raga), sân (dosa) và s1 (moha), chúng được thoát khỏi 

những trạng thái bất thiện này. Thọ sẽ xuất hiện chỉ là một 

thọ. Đó là điểm rất quan trọng đối với chúng ta: 

1. Không ái luyến (rãga) khi xuất hiện một thọ lạc (sukha 
vedana); 

2. Không có sân, không tức giận hay khuê phẫn (đosa hay 
pafigha) khi xuất hiện thọ khổ (dukkha vedanä): 

3. Không có sỉ ứnoha) hay vô minh (avj/ä) khi có sự xuất 
hiện thọ phi khô phi lạc (adukkhamasukha vedand). 


Chỉ cần có thân hiện hữu và hơn nữa xúc (phassa) liên kết 
tâm với cảnh, chúng làm nguyên nhân và duyên, do đó thọ 
sẽ sanh. Chúng sẽ hiện hữu nơi thân và xúc hiện hữu. Vào 
lúc cuối của kiếp sống, cùng với sự diệt của thân và xúc, 
những thọ này sẽ không xuất hiện. 


1*So sukhañce vedanam vedeti, visamyutto nam vedeti; `(từ uparipannäsapälli, 
4. vibhangavagga , 10. dhatuvibhanga-sutta (MN 140) PIS 3.245) 
*visamyutto nam vedetiti' từ uparipannäsa-atthakathã, 4. vibhangavagga , 
10. dhãtuvibhangasuttavannana (PTS 5.58). 
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Nhớ rằng chúng ta không thê chinh phục thọ, nhưng chúng 
ta chỉ phải cô gắng hết sức để biết sự hiện hữu của chúng và 
những trạng thái và thực tính riêng của chúng. Bài kinh 
Duyên sinh [hay liên quan tương sinh] (paficcasamuppada) 
giải thích rằng thọ (vyeđan4) sanh do xúc (phassa). Xúc là 
nguyên nhân và duyên cho sự sanh của thọ. Khi xúc diệt, thọ 
cũng diệt. Ở đây, xúc là nguyên nhân của thọ. 


Xúc (phassa) diệt khi sáu xứ (sa/ayafana) diệt. Lại nữa, sáu 
xứ diệt khi danh và sắc (wãma-riữpa) diệt. Danh và sắc 
(nãma-rupa) diệt khi thức (vi7nana) diệt. Thức (viññang) 
diệt khi hành (spkhãrã) diệt. Cuỗi cùng, hành (sankhaãra) 
diệt khi vô minh (zv77äa) diệt. 

Tại sao vô minh diệt? Khi tuệ quán (vi2assanañang) sinh 
khởi, vô minh sẽ diệt. Vô minh bị yếu dần khi tuệ quán 
(vipassanañanad) dần trở nên thuần thục, hoàn thiện. Khi một 
người tu thiền đạt được các bậc khác nhau của tuệ đạo và 
quả massa-phala ñãna), và cuối cùng ở giai đoạn tuệ đạo 
và quả của bậc Ứng cúng (arahattanasga-phala ñaãna), Vô 
minh (zvi//ã) hoàn toàn bị nhồ tận gốc. 


Ở đây, chúng ta có thể dùng sự so sánh của đèn dầu và cây 
nến để hiểu tốt hơn về nguyên nhân và duyên của phần vô 
minh hay si. Có dầu và có bắc đèn trong một cái đèn dầu. 
Hai vật này làm nguyên nhân để tạo ra ngọn lửa là kết quả. 
Hay sáp và bắc nên là nguyên nhân, còn ngọn lửa là kết quả 
bị tạo. Theo lời khuyên của đức Phật trong hai bài kinh vê 
bệnh này, thân và xúc (pass) là nguyên nhân. Phiền não 
như ái luyến (raga), sân (dosa), và sĩ (moha) được ví như 
dầu; thân hoặc xúc được ví như bắc. Nương vào dầu phiền 
não; và thân hoặc xúc được ví như bắc, ngọn lửa thọ sẽ sanh. 
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Một khi dầu (phiền não) và bắc (thân, xúc) bị đốt hết, ngọn 
lửa (thọ) sẽ diệt và không thê tôn tại nữa. 


Khi nào ngọn lửa (thọ) diệt vĩnh viễn? Nó diệt vào lúc đạt 
được Níp-bàn (tịch diệt). Đừng tìm nơi nào khác cho 
NIbbaäna. Tìm nó bên trong thân bạn. Nó không phải ở thành 
phố Hinthada, thành phố Bago, v.v... [Lưu ý: hai thành phố 
này là những thành phố ở Myanmar] 


Đời 


Trong bài kinh về Rohitassa!, Vị trời Rohitassa đã một lần 
đến gặp đức Phật. Vị ấy đã giải thích kiếp quá khứ mình đã 
tìm điều tồi tệ nhất trên đời ra sao. Đức Phật đã giải thích 
rằng: 
1. Người không thể đi đến sự kết thúc của đời bằng việc đi 
bộ. 
2. Đời nói đến đời bản thể, chư hành bị tạo (sưäkhãraloka) 
[sự tạo hóa toàn điện trên vũ trụ]. 
3. Sự kết thúc của đời nói đến sự đạt được Nibbãna. 
4. Người tu thiền cần phải tìm sự thật bên trong chính thân 
mình vì việc tìm hiểu đầy đủ. 
Chú giải cho bài kinh này đã giải thích thêm: 
¡. Đời (/oka) là khô để (dukkhasacca). sự thật về khô. 
1i... Nguyên nhân hay sự tập khởi của đời (Jokasamudaya) là 
sự thật về nguồn gốc của khổ (samudayasacca). Đây là 
ái (fanha). 
Hi. Sự diệt của đời (Iokanirodha) là diệt đễ (nirodhasacca). 
Đây là Nibbana. 


!° Anguttaranikäya, catukkanipäatapäl, l1. pathamapannäsaka, 5. 
rohitassavagga , 5. rohitassasutta (AN 4.45) (PTS 2.48). 
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IV. Con đường tu tập đưa đến sự diệt của đời 
(lokanirodhagaminipafipada) là đạo đề (maggasacca). 
Đây là nhóm tám Thánh Đạo. 


Việc quán (vinassan4) là tìm pháp cao quý hay sự thật siêu 
lý bên trong chính thân mình. Bởi cái đầu tiên, đời hay thế 
gian (/oka) có nghĩa là sự thật về khổ mà là danh-sắc (nãma- 
rñpa) của chính mình. Chúng ta cần tự quan sát pháp với cái 
thứ tư, Đạo đế. ứnagga sacca). Đó có nghĩa là chúng ta cần 
tu tập phát triển Đạo để (maggasacca) để thấy được khổ đề 
(dukkhasacca)„ sự thật về khô. Vì thế, đạo đề (magg8asacca) 
được gọi là “cần phải được tu tập” (bhaãvefabba). Ở đây, đạo 
đế (maggasacca) nói đến nhóm tám Thánh đạo; nó có tám 
chi - chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. 


Tuy nhiên, trong thế gian, hầu hết mọi người chỉ muốn phát 
triển ái. Họ muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Chỉ có vài 
người thực sự quan tâm đến việc tu tập phát triển đến Đạo 
đưa đến sự diệt ái. 


Bằng việc tu tập phát triển đạo để (maggasacca) ở tại cảnh 
của tu tập quán (vinassan3), đó là khô đê (dukkhasacca), 
chúng ta nhận được những thuận lợi chỉ? 


Chúng ta sẽ đạt được 

1) Sự trừ tiệt tập đề (samudayasacca) nguồn sốc của khô, đó 
là ái, 

2) Sự nhận biết diệt đề (wirodhasacca), đó là Nibbãna. 

Trước tiên, chúng ta phải trừ tiệt ái là bước đầu, kế đến chúng 

ta có thê nhận biết Níp-bàn sau, là bước thứ hai. Chúng ta 

không thê nhảy bước; chúng ta phải đi từng bước. Theo ngôn 
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ngữ bình dỊ, bằng việc loại bỏ một thứ gì đó - như ái (ah4), 
chúng ta được thứ khác — là Níp-bàn (N/bbana). 


Sau khi đức Phật trở thành bậc Toàn giác, Ngài tự nói ra cảm 
hứng ngữ („đãna) đầu tiên của mình. Nó bắt đầu như sau: 
'Anekaqjaiisamsaram... tanhanam khayamajjhaga...... " sự 
diệt tận (khaya) ái (anh) nói đến sự đắc Tuệ đạo- -quả Ứng 
cúng (Arahamt-magga-phala ñãna). Ái sẽ không tự diệt. Chỉ 
qua việc tu tập đúng bằng pháp quán (vi?assana) và bằng 
việc tu tập phát triển tuệ quán (vi2assanaãñãna), chúng ta đạt 
được sự diệt hoàn toàn của ái. 


Các loại tuệ quán 


Cuối cùng, chúng ta phải tìm sự diệt của hữu ái 
(bhavatanha). Đây có nghĩa là đạt đạo-quả Ứng cúng 
(arahatIa-magga-phala). Đề đạt đạo-quả ấy, chúng ta phải 
tu tập quán (vi2zssan3) và phát triển các loại tuệ quán khác 
nhau. Khi chuỗi tuệ quán (vi?assanañãna) được tu tập đầy 
đủ, thì: 

1. Trong lần đầu, người tu thiền đạt đạo và quả Nhập lưu 
(sofapaffi-magga-phala); 

2. Trong lần thứ hai, người tu thiền đạt đạo-quả tuệ của 
bậc Nhất lai (sakadägãmi- -maggaphala); 

3. Vào lần thứ ba, người tu thiền đạt đạo-quả tuệ của bậc 
Bắt lai (anägãmi-maggaphala): 

4. Cuối cùng, khi tuệ quán (vi2assanäñãna) ở sức lớn 
nhất và lực mạnh nhất, người tu thiền sẽ đạt đạo-quả 
tuệ của bậc Ứng cúng (arahaffa-magga-phala) và tất 
cả phiền não như ái, v.v... bị trừ tiệt hoàn toàn. 


Nó không theo một loạt các tuệ quán (ipassanañana) mà 
người tu thiên sẽ đạt được tât cả bôn Đạo và Quả tuệ (wagga- 
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phala ñãna) cùng lúc. Dĩ nhiên, nó có thể cho một người tu 
thiên đạt được bôn đạo và quả tuệ trong một lân ngôi thiên. 


Như đã nói trước, qua loạt các tuệ quán (vi2assanañana) 
khác nhau, người tu thiền sẽ đạt đạo và quả tuệ (magga- 
phala ñaãna) khác nhau. Khi sức mạnh thiền mạnh nhất, tuệ 
quán sắc bén nhất, thì vị ấy sẽ trở thành một bậc Ứng cúng 
(arahant). 


Đạo và quả tuệ của bậc Nhập lưu (so/apaffi-magga-phala) 
được gọi là đassana trong PälI; nó là nghĩa là thấy. Một số 
người nghĩ rằng đây chỉ là triết học hay sự tưởng tượng. Trên 
thực tế, đó là sự thấu rõ của sự nhận biết Nibbãna và nhận 
biết về bốn Thánh đề lần thứ nhất. 


Tuệ đạo của bậc Nhất lai (sakadägamimagea), tuệ đạo của 
bậc Bắt lai (anãgãmimagga) cũng như tuệ đạo của bậc Ứng 
cúng (arahaftamagsa) được gọi là bhãvana (sự trau dồi, tu 
tiến). Chúng được trau dôi và phát triển. Đối với lần đầu, 
người tu thiền sẽ thấy Níp-bàn qua tuệ quán, kế đến vị ấy 
phải phát triển đầy đủ những tuệ quán này cho đến khi đạt 
đến bậc Ứng cúng (arahaiship). Đó là lý do tại sao đạo và 
quả tuệ ở bậc Nhập lưu được gọi là “thấy' trong khi ở các 
bậc cao hơn còn lại được gọi là “tu tiễn (bhãvan3). 


Một số người nói rằng vì có bốn bậc đạo và quả magssa- 

phala), cũng có bốn Níp-bàn (Nibbana). Họ nghĩ rằng 

Nibbana được thấy bởi đạo và quả của bậc Nhập lưu 

(sotäpatfti-rmmagga-phala) không giỗng với Nibbãna trong tuệ 

đạo và quả của bậc Nhất lai (sakadagami-maggsa-phala) 
v... Điều đó không đúng. 


Tóm lại, Nibbãna mà được thấy lần đầu bằng đạo và quả của 
bậc Nhập lưu (so/ãpaffi magga-phala) thực sự được các bậc 
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tuệ Đạo và Quả (magga-phala) sau cao hơn thấy rõ hơn. Khi 
các giai đoạn tuệ quán (vi2assanañanas) đang phát triển, các 
phiền não dần dân được trừ tiệt. Vào cuối tu tập quán 
(vipassang) - đạo Ứng cúng (arahaffa magga), các phiền não 
(kilesa) bắt đầu với vô minh (avi//4), và v.v... hoàn toàn bị 
nhồ bỏ. 

Khi một người tu thiền biết thọ như thật, theo thực tính, hay 
bởi niệm biết theo thọ chỉ là thọ, thì bằng việc thấy tính vô 
thường của nó, vị ấy có thê trừ tiệt phiền não. 

Đức Phật đã thuyết giảng về phương pháp thiền đã nói trên 
cho các sa-môn bệnh và các sa-môn chăm sóc các sa-môn 
bệnh. Những điều này được ghi lại trong hai bài kinh về 
Bệnh. 


Tóm lại, người tu thiền phải tự chính mình niệm biết theo 
thọ (vedana) bằng niệm và sự biết rõ, tự chính mình biết sự 
hiện hữu của thọ lạc (sukha vedana), thọ khô (dukkha 
vedana) hay thọ phi khổ phi lạc (adukkhamasukha vedanä) 
cũng như cô gắng đề thấy các trạng thái hay tướng vô thường 
(amicca), khô (dukkha) và vô ngã (anaíía) của chúng. Kế 
đến, phiền não tiềm thùy (amusaya) như tham, sân và sĩ sẽ 
không xảy ra. Cuối cùng, bằng việc loại bỏ sự tập khởi hay 
nguyên nhân của thọ (veđan4) đó là thân hay xúc và cũng 
qua sự diệt phiền não, thì tất cả khổ sẽ diệt vĩnh viễn. 

Mong quý thính giả tu tập quan sát theo thọ như đức Phật đã 


dạy. Mong tất cả các bạn hoan hý về thời nói Pháp (dhamna) 
này và tu tập cho phù hợp. 
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CHƯƠNG 5 


Hôm nay là ngày thứ năm và là ngày cuối cùng của pháp 
thoại “Phân Tích Vê Thọ". 


Tôi đã trích toát yêu từ 31 bài kinh trong các bài kinh Tương 
ưng thọ (vedanã-samyurfa). Đừng nghĩ rằng hôm nay là ngày 
cuối và tất cả sự thật liên quan đến thọ đã hoàn toàn được đề 
cập trong các bài Pháp thoại trước. Thật ra, đức Phật đã giảng 
nhiều khía cạnh và cơ sở lập luận khác nhau về thọ. Nhưng 
chúng vẫn còn cơ sở lập luận về thọ mà tôi chưa giải nghĩa. 
Tại sao không? Trước tiên, tôi nhìn vào những phần đã liên 
kết. Kinh Đa thọ (Bahuvedamxa)! là bài còn sót lại mà trong 
đó thọ lạc (sukha vedana) được giải thích lên đến mức 
Nibbäana. Lý do tôi đã không nói đến bài kinh này vài ngày 
trước vì nó không liên kết với các loại thọ bình thường. 


Nibbãñna (Nip-bàn) là hạnh phúc tôi thượng 


Đức Phật đã thuyết giảng răng Nibbãna là an lạc tối thượng 
(Nibbanam paramam sukham)°. Ở đây, an lạc ở Nibbana 
không liên quan gì đến thọ lạc (sukha vedan3) trong ba loại 
thọ mà tôi đã đề cập trước. 


Mọi người hoài nghi về tuyên bố này. Họ hỏi có thọ lạc trong 
Níp-bàn hay không. Lạc này được đức Phật nói rõ không 
giông với thọ lạc mà người bình thường luôn hưởng. 


1 Majjhimapannäsapäli, 1. gahapativagga, 9. bahuvedaniyasutta (MN 59) (PTS 
1.396). 
2 Dhammapadapäili, 15. sukhavagga (KN 2.15) , line 204 (PTS 0.31). 
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Một lần đại đức Sãriputta đang giảng Pháp cho các sa-môn. 
Ngài nói: “Này các bạn, an lạc là Nibbana này'. 
(°Sukhamidam, ãvuso, Nibbanam.'°) Khi nói như vậy, đại 
đức UdayT không hài lòng, nên ngài chỉ ra: “Thưa ngải 
SãrIputta, không có thọ trong NiIbbãna hay chăng? Vậy thì 
làm sao Nibbana được gọi là an lạc?” 

Thính giả khi ấy không như thính giả bây giờ, ngồi yên lặng, 
nghe Pháp thoại. Đôi khi có những câu hỏi và câu trả lời giữa 
người thuyết Pháp và thính giả. Ngoài ra, nếu họ không hài 
lòng với một số điểm thì họ sẽ nêu ý kiến của riêng họ. 


Sau đó, câu trả lời của đại đức Sãriputta là không có thọ nào 
trong Nibbana, đó là lý do tại sao Nibbana được gọi là an 
lạc. Tuyên bố này có thể gây nhằm lẫn. Câu trả lời của đại 
đức Sãriputta cho câu hỏi của Udãyï rất hay và đủ xứng đáng 
để lưu ý thêm. Vì không có thọ trong Nibbãna nên nó được 
gọi là hạnh phúc. 


Thông thường, trong thế gian, mọi người nghĩ rằng chỉ khi 
thọ hiện hữu, thì họ có thê cảm thấy hạnh phúc. Nếu hoàn 
toàn không có thọ thì chỉ có khổ. Vì vậy, hạnh phúc đối với 
họ luôn là liên kết và lẫn với thọ. 


Một lần, Dhammadinna bhikkhunT nói với cư sĩ VIsakha tịnh 
tín là người chồng trong cuộc đời cư sĩ của bà. Bà ấy nói: khi 
thọ lạc (sukha vedanøa) hiện hữu thì có sanh hạnh phúc; khi 
nó biến hoại đổi thay thì trở thành khô. (*“Sukhã kho vedanä 
thitisukhã viparinamadukkha °)Ÿ 


!° Navakanipatapäal, 1. pathamapannäsaka 4. mahãvagga, 3. 
nibbanasukhasutta (AN 9.34) (PTS 4.415). 

2 Mũlapannäsapäli, 5. cũlayamakavagga, 4. cũlavedallasutta (MN 44), para 465 
(PTS 1.304). 


Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa | 94 


Mọi người cũng có thể xem xét như vây: khi Nibbãna hiện 
hữu thì có sự sanh của thọ lạc, khi nó biến hoại đôi thay thì 
có khổ. Tuyên bố Päli trên không liên quan gì đến Nibbãna. 
Vì không có thọ trong Níp-bàn, nên chỉ có hạnh phúc. Hạnh 
phúc này khác với hạnh phúc được biết bởi những người 
phàm bình thường ở thế gian. Họ chỉ có thể nói so sánh hạnh 
phúc mà họ đã luôn luôn đối diện. Họ không biết loại hạnh 
phúc mà được trải nghiệm nơi hoàn toàn không có thọ hiện 
hữu. 


Khi tôi còn trẻ, tôi đã đọc một tập sách được viết bởi một 
sayadaw liên quan đến an lạc, hạnh phúc Nibbana. Hạnh 
phúc của Nibbãna có thể được so sánh với một giấc ngủ 
ngon. Giả sử một người rất mệt và có thể ngủ rất ngon. Khi 
thức dậy, vị ấy cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng 
và hưởng một điêu tốt đẹp, cảm giác thư thái. Vị ấy sẽ nói 
“Đó là một giắc ngủ rất ngon.ˆ Thật ra, trong khi ngủ, vị ấy 
ngủ rất ngon và vị ây không biết thọ nào. Vì không biết thọ 
nào nên khi vị ẫy thức dậy sau đó, vị ẫy có thể nói có một 
loại cảm giác thật tốt. 


Giấc ngủ chỉ là một ví dụ để minh họa cho trạng thái của 
Níp-bàn. Nhưng nó khác quá xa để được chính xác theo 
nghĩa thực tế. Trong thời gian một giấc ngủ rất ngon, đôi khi 
những giấc mơ có thể xuất hiện, vì vậy có một số thọ sanh. 
Nhưng trong giắc ngủ sâu, người ngủ không biết bất cứ thọ 
nào. 


Khi một người tu thiền đang tu tập quán (0ipassan8), vị ấy 
sẽ quan sát những pháp hành (saøkhara) bị trợ tạo liên tục 
sanh và diệt. Chắng bao lâu sau, vị ấy cảm thấy mệt mỏi, 
chán ngấy, làm tan ảo mộng và chán ngán với thực tính 
thoáng qua, chóng tàn của những pháp hành bị trợ tạo. Chẳắng 
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bao lâu nữa, không có sự sanh và do đó không có sự diệt. 
Vào lúc ây, không có sự mệt mỏi và tỉnh ngộ. 


Khi tất cả những pháp hành bị trợ tạo đã diệt là lúc rất hạnh 
phúc vì không có sự tan ảo mộng, vì vậy chúng ta nói 
Nibbana là hạnh phúc tối thượng (*NMibbãnam paramarn 
sukham'). Nó không thể so sánh được vì nó cao hơn và tốt 
hơn bất cứ thọ lạc (sukha vedana) và hạnh phúc nào khác. 
Thọ lạc khi cảm nhận bởi phàm phu (pufhuj7ana) và liên 
quan đến tâm được gọi là vedayifa (thọ, cảm giác, kinh 
nghiệm). Còn lạc mà không có mối liên kết nào với tâm được 
gọi là samfi sukha. Sanfi sukha có nghĩa là an lạc, hạnh phúc, 
đó là hoàn toàn yên tịnh và yên tĩnh, hay hạnh phúc mà 
không có bắt cứ thọ nào. 


Nếu có bắt cứ thọ nào, thọ này cũng là đối tượng biến hoại 
đổi thay (viparinama) và do đó khổ sanh. Vì không có thọ 
trong Níp-bàn (M/b;zna), nên Níp-bàn không thê biến hoại 
đổi thay. 


Đức Phật nói rằng do vô thường, tất cả thọ được gọi là khổ. 
Tôi đã đê cập sự trình bày PA]I này “yankiñci vedayitam 
sabbam tam dukkhasminii°! trước đây. 


Tại sao tất cả thọ đều được gọi là khô? “Sankharanamyeva 
aniccatamn sandhãya?`, nói đến thực tính vô thường, không 
ồn định hay không liên tục của những pháp hành bị trợ tạo 
(sankhara), đức Phật thấy tất cả thọ là khổ 


!° Milapannäsa-atthakathäa, (pathama bhãga), 1. mũlapariyäyavagga, 
10..Saf/naffhanasuttavannana,uddesavarakathavannanã (PTS 1.246). 

2 Salãäyatanavagga, 2. vedanäsamyutta , 2. rahogatavagga, 1. rahogatasutta 
(SN 36.11) (PTS 4.217). 
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Nương vào thân, một thọ lạc hay thọ khổ sanh. Trong SỐ 
chúng, thọ mà không lớn trội được gọi là thọ xả hay phi khô 
phi lạc (adukkhamasukha vedamd). 


Anusaya - Tiềm thày (phiền não ngủ ngâm) 


Khi thọ sanh, nó sanh đơn lẻ phải chăng? Đức Phật dạy, 
trong phàm phu (pufhuj7ana), khi một thọ lạc (sukha vedana) 
sanh, đồng thời, ái tiềm thùy (zãgZmsaya) cũng xảy ra. Khi 
có những duyên thích hợp, nó sẽ sanh. (“S⁄khãya vedanaya 
räganusayo analefifi `) 


Ví dụ, khi chúng ta thấy món ăn chúng ta thích, hạnh phúc 
và thích thú sẽ xuất hiện và chúng ta muốn ăn nó. Các ái tiềm 
thùy (rãgãnusaya) đã xảy ra tồi. 

Ở đây, anusaya có nghĩa là tiềm thùy, ngủ ngầm, tiềm lực, 
khuynh hướng: nó được hình thành bằng hai từ: an có nghĩa 
là “tiếp tục”, “không dừng lại”; saya có nghĩa là “tự nó hiện 
hữu khi các duyên thích hợp hiện hữu”. 


Một số người có thê tranh luận rằng z⁄saya cũng có thê là 
vô thường (anicca). Phiền não tiềm thùy (zzøsaya) luôn ở 
trong năm uần của chúng ta. Khi nào duyên đưa đến, nó sẽ 
hiện ra. 


Nó như cái bật lửa. Chỉ cần có chất đốt bên trong, khi chúng 
ta nhân vào nút kim loại, nó sẽ đánh vào viên đá lửa bên 
trong, và một ngọn lửa sẽ được tạo sau đó. Chúng ta có thể 
gọi là anusaya tiềm lực hay khả năng cho một pháp nào đó 
Xảy ra. 

Hay những ai được chân đoán là có AIDS hay viêm gan siêu 
vi được gọi là người có dương tính AIDS, có dương tính 
viêm gan B hay C. Dương tính có nghĩa là dò ra các mầm 
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bệnh trong thân. Chúng ta không thê tự thấy chúng, nhưng 
khi chúng bị phát hiện bằng kính hiển vi cho nên chúng ta 
tin vào sự hiện hữu của chúng. Những mầm bệnh này không 
đếm xuê. Cũng vậy, ái tiềm thùy (rzgãnusaya) trong chúng 
ta không thể tính được. Nếu chúng ta dương tính với ái tiềm 
thùy (rzgãmusaya), có thể chúng ta phải đi đến bệnh viện để 
kiểm tra! (Đây là một câu nói đùa!). 

Khi chúng ta thấy một cảnh mà chúng ta thích thì vui mừng, 
thọ hỷ (somanassa) và lạc (sukha) xảy ra. Đồng thời, ái tiềm 
thùy (agãmusaya) cũng xảy ra. Nó trở thành một pháp hay 
xảy ra, và nó theo tiến trình của nó. 


Như đã nói, an có nghĩa là không biết bao nhiêu lần, xảy ra 
không ngừng; saya có nghĩa là sự sanh của một pháp nảo đó 
khi những duyên trợ giúp nó xảy ra. Vì vậy, asaya — tiềm 
thùy theo thọ và nó được bao gồm trong nhóm thọ. 


Tuy nhiên, nó sẽ không luôn xảy ra. Có thọ lạc (sukha 
vedanđ) trong thiền (hang), đạo (magga) và quả (phala). Ở 
những trạng thái tâm cao hơn này, ái tiềm thùy (rzgãnusaya) 
sẽ không xảy ra. 


Chỉ sau khi xa lìa ái cảnh dục, hay theo đuôi hạnh phúc trong 
dục lạc (kđmasukha), thì thọ lạc (sukha vedana) ở các trạng 
thải cao hơn như thiền, đạo, quả (/haãna, magga. phala) sẽ 
xảy ra. Thọ lạc (sukha vedana) thông thường có cùng thực 
tính như thọ lạc (sukha vedan3) trong các trạng thái ấy. 
Nhưng ở các trạng thái cao hơn, thọ xảy ra mà không có ái 
tiềm thùy (zãgãnusaya). 


Đề đạt được thiền (»ãna) thứ nhất, người tu thiền phải lìa 
dục lạc và lìa những trạng thái bât thiện, (“ ƒ7vicceva kamehi, 
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vivicca akusalehi dhammehi')!. Vì vậy, để đạt được thiền 
(jhãna) thứ nhất, người tu thiền phải xa la dục ái 
(kãmaräga). Do đó, đừng nghĩ rằng ái tiềm thùy 
(ragãnusaya) lúc nào cũng đang xảy ra với thọ lạc (sukha 
vedand). 


Chủ định của chúng ta khi quan sát thọ lạc (sukha vedana) 
là chỉ? Chủ định của thiền là xa la ái tiềm thùy 
(ragaãnusayd). (“Sukhaya vedanaya  rãgãnusaya 
pahafabba`). Một người tu thiền cần phải cô gắng, tinh cần 
xa lìa ái tiềm thùy (aganusaya) ở thọ lạc (sukha vedand). 
Nếu vị ây không quan sát thọ lạc (sukha vedan4g), mà chỉ để 
nó tiễn hành theo hướng riêng của nó, thì bất cứ khi nào một 
thọ lạc (sukha vedan3) xảy ra, ái tiềm thùy (rãgãnusaya) sẽ 
đi cùng với nó và điều này trở thành một hành vi quen thuộc. 


Bên cạnh thọ lạc (sukha vedana), thọ khổ (dukkha vedana) 
cũng sanh khi trạng thái khó chịu. Một khi nó sanh, khuê 
phẫn tiềm thùy (pz/ighänusaya) sẽ xảy ra. (*Dukkhãya 
vedanäya patighãnusayo analefri.`). Khuê phẫn (pafigha) 
có nghĩa là ác ý, sân, tức giận hay khó chịu. Khi thọ khổ 
(dukkha vedanđ) như đau tai, đau răng hay đau dạ dày sanh, 
mọi người có xu hướng tức giận và không hài lòng. 

Trước kia, tôi từng gặp một nữ tín thí bị bệnh đau đầu rất 
nặng. Khi nó xảy ra, cô ấy thường vẫn tự đánh vào đầu mình 
bằng năm tay và đồng thời kêu lên “Giúp tôi! Giúp tôi!” Bạn 
có bao giờ gặp người nào tức giận hay khó chịu khi thọ khổ 
(dukkha vedana) sanh không? Ngay cả bản thân chúng ta 
cũng có tâm trạng tồi tệ khi thọ khổ (đukkha vedanä) sanh. 


! Occurs in many suttas like nibbãnasukhasutta (navakanipätapali, 1. 
pathamapannasaka, 4. mahävagga, 3. Nibbänasukhasutta (AN 9.34) (PTS 
4.415). 
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Không ai trong cơn đau sẽ mỉm cười, mà cau mày và rên rỉ 
vì đau. Khi khuê phân tiêm thùy (paƒighãn„saya) đền, nó chỉ 
xảy ra với thọ ưu (đomanassa). 


Người nghiên cứu Vô tỷ pháp (Abhidhamma) sẽ biết khuê 
phẫn (pa/igha) và thọ ưu (dømanassa) xảy ra theo đôi; chúng 
không thể bị tách rời nhau. Có 2 tâm căn sân (đosa-miia), 
đó là: 1. “tâm câu hành ưu tương ưng khuế vô dẫn" 
(domanassa-sahagatamnt palgha-sampayutta asankharika 
ciia) và 2. Tâm câu hành ưu tương ưng khuế hữu dẫn 
(tdomanassa-sahagatamn' pafligha-sampayutta sankharika 
cữt4`) 

Vì vậy, khi khuê phẫn (pafigha) xảy ra, thọ ưu (domanassa) 
cũng sanh và ngược lại. Thực tính của chúng không giống 
nhau; thọ ưu (đdømanassa) là sở hữu thọ (vedana cefasika), 
trong khi khuê phẫn (pafigha) là sở hữu sân (dosa cefasika). 
Khi khuế phần tiềm thùy (pz/fighãmusaya) sanh, nó chưa kết 
thúc câu chuyện. Các sở hữu tâm bất thiện còn lại cũng sẽ 
xảy ra. 


Đó là lý do tại sao chủ định của thiền là không để khuê phẫn 
tiềm thùy (pa/ighãmusaya) sinh khởi theo thọ khô (dukkha 
vedana), mà xa lìa nó. (°Dukkhäya vedanaya pafighanusayo 
pahatabba. `). Ỹ nghĩa của thiền là xa lìa những pháp không 
mong muốn; chỉ bằng việc thấy sự thật, chúng ta có thể xa 
ha nó. 


Có một thọ mà không phải là thọ lạc (sukha vedana) cũng 
không phải thọ khổ (2ukkha vedana). Nó là một thọ xả được 
gọi là thọ phi khổ phi lạc (adukkhamasukha vedana). Khi nó 
sanh, ái tiềm thùy (rãgãnusaya) hay khuê phần tiềm thùy 
(pafighämusaya) sẽ không xảy ra, nhưng vô minh tiềm thùy 
(avijjãnusaya) sẽ xảy ra. Khi chúng ta không biết thọ này, 
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vô minh tiềm thùy (avjjãnwsaya) sẽ xảy ra. (*Adukkha- 
masukhaya vedanaya avjjanusayo analefii. `) 


Đừng nghĩ vô minh tiềm thùy (avjjjamusaya) không phải là 
một tội lỗi. Nó thật sự che khuất sự thật. Do đó, người mà cố 
gắng tìm con đường giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi 
(samsara) không thê tìm được lối thoát. Vì chúng ta không 
biết nó hay chúng ta mù quáng về nó, nên chúng ta không cô 
găng hết sức để thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi (sansãra). 


Tất nhiên, khi chúng ta không biết chúng ta có một số bệnh, 
chúng ta có thể ở yên. Khi chúng ta biết nó, tâm của chúng 
ta sẽ bị bối rồi và cố găng trừ tiệt nó. 

Trước đây chúng ta không biết về nó, chúng ta sẽ không cố 
găng hết sức để chữa nó. Như người mù, ngay cả một linh 
hồn ngồi bên cạnh vị ấy, vị ấy cũng sẽ không bị hoảng sợ. 
Tại sao? Vì vị ấy không thể thấy nó. Chỉ khi vị ây nghe âm 
thanh khiếp đảm của nó, có lẽ vị ây sẽ sợ. Cũng vậy, người 
điếc sẽ không sợ nếu bạn làm vị ấy sợ bằng một âm thanh 
hãi hùng. Cũng vậy, vô minh (avj/Z) có thê được so sánh với 
một người mù không thể thấy gì. 


Vì vậy, ý định niệm biết theo thọ phi khổ phi lạc 
(adukkhamasukha vedana) là đề xa lìa vô minh tiêm thùy 
(avjjanusaya) vê thọ này. 


Nếu ái tiềm thùy (ãgZmzsaya), khuê phẫn tiềm thùy 
(pafighämusaya) và vô minh tiềm thùy (avjjjãmusaya) nương 
vào ba thọ có thể bị xa lìa, thì những phiên não (kilesa) khác 
sẽ bị xa ha; những pháp triền (samyojana) như ngã mạn 
(mãna) và v.v... bị trừ tiệt và tất cả khô tìm thấy trong vòng 
luân hồi (samsära) sẽ bị kết thúc. Đây là những thuận lợi và 
lợi ích của việc tu tập. 
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Thọ lạc (sukha) cần phải được thấy là khổ 


Kế đến, chúng ta cần phải quan sát theo thọ lạc (sukha 
veđdana) ra sao? Trong bài kinh Cần phải được thấy 
(Da†thabba-suiia)', đức Phật cho chúng ta những phương 
pháp. 

Thọ lạc (sukha vedan3) cần phải được thấy là thọ khổ 
(dukkha vedana). (°Sukhä vedana dukkhato dafthabbä?`). 
Tất cả mọi người không thích và không hoan nghênh thọ khô 
(dukkha vedanä) mà muốn và chỉ ham thích thọ lạc (sukha 
veđana), vì vậy chúng ta phải thấy thọ lạc (sukha vedana) là 
thọ khổ (đu„kkha vedan3). Đó là lý do tại sao trong cuộc sống 
thế gian, người ta chúc nhau một ngày sinh nhật vui vẻ vào 
ngày sinh nhật của họ, hay chúc nhau một năm mới vui vẻ 
vào ngày năm mới. Lý do là mọi người thích và ham thích 
cảm giác sung sướng và vui. Tuy nhiên, một người tu thiền 
phải thấy thọ lạc (sukha vedan3) là thọ khô (dukkha vedan3) 
để xa lìa nó. 


Thực hiện điều này ra sao? Điều này phải được thực hiện 
theo Pa] trình bày như: “s⁄kha vedana thitisukha 
viparinarnadukkha`". Thọ lạc vẫn hiện hữu là dễ chịu; khi nó 
biến hoại đổi thay thì nó trở thành khổ. Thọ lạc (sukha 
vedana) không hiện hữu mãi mãi, mà nó có tính tạm thời, 
thoáng qua và là đối tượng phải chịu sự biến hoại đổi thay. 
Khi nó biến hoại đổi thay thì khổ sanh. Nếu chúng ta chỉ thấy 
thọ lạc (sukha vedan4) luôn hiện hữu và thường hằng là thực 
tính của nó, thì chúng ta sẽ không bao giờ đến đề thấy nó là 


1 Samyutta-nikäya, Salãyatanavagga , 2. vedanäsamyutta, 1. sagäthãvagga, 5. 
datthabbasutta (SN 36.5) (PTS 4.207). 
2 Tbid (Datthabbasutta). 
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thọ khô (đukkha vedan3). Vì vậy, chúng ta phải thây thực 
tính vô thường (arcca) của nó, kế đến chúng ta đến để thấy 
thọ lạc không tốt đẹp và sai lỗi. Khi ấy, chúng ta sẽ không 
còn bám vào nó nữa. 

Nếu người có pháp triền (samyoJana) hay gắn bó với ai đó 
và chỉ thấy sự dễ thương, chỉ thấy khía cạnh có duyên của ai 
đó, thì có thể nào người ấy cắt đứt pháp triỀn (samyojana) 
này hay chăng? Chỉ bằng việc thấy những điểm xâu hay các 
khía cạnh không có duyên của ai đó, thì người ấy có thể giảm 
sự gẵn bó của triền (syojana) vào ai đó. 


Thọ khổ cần phải được thấy như gai nhọn hay mũi tên 


Đối với thọ khổ (đukkha vedan3), nó cần phải được thấy như 
gai nhọn (salla). (“Dukkha vedana sallato daffhabbä')! 


Thọ khổ (đukkha vedanä) cần phải được quán vì thọ khổ 
mạnh hơn. Khổ (dukkha) có ba trạng thái hay tướng phổ 
thông - vô thường (amicca), khô (#ukkha) và vô ngã (ana11a). 
Nó cần phải được thấy như bệnh tật (ZbZđha), như gai nhọn 
(salla) hay như cái nhọt (gang). 


Có bốn mươi phương pháp thiền để quan sát theo năm uân 
là vô thường, là khổ, như bệnh tật, như cái nhọt, như gai 
nhọn, là tai họa. (“Amiccafo, dukkhafo, rogafo, gandaio, 
sallato, aghato, ãbãdharo',)? Đề làm cho hết ảo mộng về thọ, 
chúng ta phải thấy thọ khô (đuk&ha vedanä) như mũi tên hay 
gai nhọn (szi/a). Khi chúng ta thấy thọ khổ (2„kkha) như gai 


: Ma (Datthabbasutta). 
V/sudd'magga (dutiya bhãga), 20. 


maggämaggañanadassanaw/suzd/niddeso,  cattärIsäkãränupassanakatha, 
para 697 (Myanmar trang 2.24). 
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nhọn, thì khuế phẫn tiềm thùy (pz/ighãnwsaya) sẽ không xảy 
ra nữa. 


Thọ xả cần phải được thấy là vô thường 


Đối với thọ ph khô phi lạc (adukkhamasukha vedana), nó 
cần phải được thấy là vô thường. (“4dukkhamasukhä vedana 
aniccafto dafthabbaä ). Nó có tính tạm thời, thoáng qua. Nó 
luôn luôn sanh và diệt. Những cách thấy ba loại thọ này như 
đã đề cập ở trên được giải thích trong bài kinh Cần phải được 
thấy (Daf†thabba-sufta). 


Khi chúng ta thiền về thọ, chúng ta có thể thấy thực tính và 
nhận biết sự thật. Vì vậy, chúng ta sẽ không quyến luyễn hay 
giữ chặt vào chúng nữa. Bằng việc loại bỏ pháp triền 
(samyoJana), những trạng thái tâm bất thiện như ngã mạn 
(mãna), v.v... cũng bị loại trừ, vì vậy tất cả khổ sẽ bị diệt 
vĩnh viễn. 


Một phàm phu và một bậc Thánh 


Cả phàm phu (pư/hujjana) và chư Thánh (ariya) có tất cả ba 
loại thọ: thọ lạc (sukha vedanð). thọ khổ (dukkha vedan3), 
thọ phi khô phi lạc (asukhamadukkha vedana). Chư Thánh 
(Ariya) bao gồm đức Phật (Buddha) và những vị Ứng cúng 
(Ariya). Khi đối diện với những thọ ấy, sự khác biệt trong 
phản ứng của các ngài là chỉ? 

Người vô trí (assuavä) là nói đến người phàm phu chưa 
nghe hay chưa học Pháp. (fÁssuava  puthujjanoti 
agamadhigama-bhäva ñeyyo assufava ifi.`'). Các bậc đa 


1*Assutavã puthujjanoti ettha pana ãgamädhigamäbhäväa ñeyyo assutavä iti có 
trong 
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văn, học rộng (bahussu/a) là nói đến những người có nghe 
và học Pháp cũng như tu tập thiên. 


Người mà chưa nghe hay học về những bài giảng của đức 
Phật được gọi là agama có thê được thừa nhận là ngu phàm 
phu. Ví dụ, có thể vị ấy không bao giờ nghe trình bày rằng 
người cần phải xa lìa ái tiềm thùy vì thọ lạc. Vì vị ấy không 
nghe nên vị ấy thậm chí không biết rằng mình phải xa lìa nó. 


Adhigama có nghĩa là đạt đạo (magga) và quả (phala) như 
đạo của bậc Nhập lưu (so/ãpafi magga) lên đến đạo Ứng 
cúng (arahaffa-magga). Nó cũng nói đến việc đạt được tuệ 
quán (vi2assanana”a). 


Các thính giả không nên là một người vô trí (assu/av4). Đó 
là lý do tại sao ở những buổi nói Pháp này, tôi lấy sự khô để 
nói cho bạn biết về các khía cạnh của thọ: thọ là chi, sự tập 
khởi hay nguyên nhân của thọ là chi, những trạng thái bất 
thiện (akusala) sanh do thọ ra sao. Khi bạn đã học những sự 
thật này, bạn sẽ có Zgzma (kiến thức của Thánh giáo) và trở 
thành một một trong những bậc đa văn, học rộng 
(bahussufa). 


Để đạt được (ađhigama), bạn phải tu tập quán (vi2assanđ) 
đê bạn đạt được tuệ quán (vipassanafiaia). Vì vậy, sự khác 
biệt giữa phàm phu và các bậc Thánh khi đôi diện thọ khô là 
chi? 


Khi một phàm phu bị khô về thân (kãyika dukkha) như đau 
răng, đau lưng; hay khổ về danh (cefasika dukkha) như nghĩ 
đến những điều xấu, thì vị ẫy sẽ sầằu muộn (soka). Một số sẽ 


1) Mulapannäsa-atthakatha, (pathama bhaga), 1. mùulapariyäyavagga, 1. 
mũlapariyayasuttavannan3, suttanikkhepavannana (PTS 1.21). 

2) Dhammasangani-atthakatha, 3. Nikkhepakanda, Tikanikkhepakathã, đoạn 
1007 (PTS 0.349). 
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than van, trào nước mắt hay thét lên. Một số sẽ bị kinh ngạc, 
tâm của họ sẽ ở trong mê mờ và thậm chí họ không biết phải 
làm gì kế tiếp. 

Một số người sẽ tìm cách thoát khỏi thọ khổ (dukkha 
vedana). Một số dùng paracetamol, và một số đi tiêm thuốc 
giảm đau. Tuy nhiên, những cách này tạm thời làm cho có 
thê thoát khỏi vẫn đề. Thọ khổ có khả năng quay trở lại. 


Mọi người làm tắt cả những thứ đề thoát khỏi thọ khổ vì họ 
không biết những duyên và nguyên nhân của nó hay không 
nhận biết thực tính của nó. Nếu khuế phẫn tiềm thùy 
(pafighamusaya) đã xảy ra, thì sĩ (moha) đã được bao gôm 
rôi. Vì vậy, họ phải đối mặt với nhiêu vấn đề hơn. Thứ nhất, 
sầu muộn và than khóc thuộc về danh do khổ đau. Thứ hai, 
họ sẽ tìm dục lạc (kãmasukha) để giải vây thọ khô. Thứ ba, 
họ khao khát và mong đợi hạnh phúc. Chúng ta có thể so 
sánh các trường hợp này với người bị đâm bởi cái gai nhọn 
nhiều lần. 


Hay chúng ta có thể gọi gai nhọn thứ nhất là khổ về thân 
(kãy¡ka dukkha). Có sự đau khô vì bị đâm bởi cái gai nhọn, 
người ấy không thể chịu đựng được, vì vậy khổ về danh 
(cetasika dukkha) như sân hay sầu muộn và v.v... sẽ Xảy ra. 
Thọ khổ về danh là gai nhọn thứ hai. Kế đến, có sự mong 
muốn và khao khát đối với dục lạc và như vậy dục ái 
(kamaraga) là gai nhọn thứ ba sẽ đâm người Ấy. 


Hay, gai nhọn thứ nhất đâm vào thân nói đến thọ khổ 
(dukkha vedana). Khi nó chưa được kéo ra và vẫn còn bên 
trong thân, thì khuế phẫn tiềm thùy (pafighãnusaya) xảy ra. 
Nó được coi là gai nhọn thứ hai. Kế đến, gai nhọn thứ ba, 
mong muốn dục lạc, đó là ái tiềm thùy (ãgãnusaya) cũng 
xảy ra. Nó đau đớn làm sao! Hãy hình dung chúng sanh lần 
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lượt bị gai nhọn này đến gai nhọn khác đâm. Gai nhọn đầu 
tiên vẫn chưa được rút ra, mà gai nhọn thứ hai đâm vào và 
gai nhọn thứ ba cũng đâm vào thân. Chúng ta có thể hình 
dung rằng nó rất đau. 


Khi phàm phu (pu/hujjana) gặp phải khổ, họ không chỉ phải 
đối mặt với thọ khô (đukkha vedana), khuê phần tiềm thùy 
(pafighänusaya) cũng sẽ đi vào. Do khuế phẫn (pazfigha), 
nên họ tìm dục lạc vì họ không biết lối thoát thực sự. Họ chỉ 
biết cách tìm để giải khuây và hạnh phúc sanh trong dục lạc 
(kãmasukha) và cỗ gắng hưởng mình họ. Một số khăng định 
họ hưởng một cách hợp pháp (đ2hamna), nhưng trên thực tế, 
hầu hết thời gian họ sống theo cách phi pháp (adhamma). 


Phàm phu không thể thoát khỏi luân hồi khổ vì họ không biết 
những khía cạnh về thọ: sự tập khởi hay nguyên nhân của 
thọ (samudaya). sự diệt của thọ (affhangama), sự khoái vị về 
thọ (zsszđz), sự yếm ly (wibbidã) và sự thoát khỏi 
(missarana). 


Thọ lạc (skba vedana) sẽ đến với ái tiềm thùy 
(ragaãnusaya), thọ khô (đukkha vedana) với khuế phẫn tiềm 
thùy (pafighanusaya), thọ phi khô phi lạc (adukkhamasukha 
veđan8) với vô minh tiềm thùy (avij/ãnwsaya). Thọ luôn hợp 
với những pháp tiềm thùy (anusaya) này. 


Thọ không chỉ sanh một mình, mà là thọ luôn hợp với những 
tiềm thùy (anusaya) này. Do đó, khi thọ sanh, chúng ta phải 
tách khỏi những pháp tiềm thùy (anusaya). Đó là lý do tại 
sao chúng ta phải quan sát tất cả thọ bằng niệm và đạt tri biết 
thấu đáo (pariññai). 


Ngay cả đức Phật và các vị Ứng cúng cũng bị đau bụng và 
đau chân. Nhưng các ngài có thê thây những thọ khô (dukkha 
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vedaøa) này là gai nhọn, và biết rõ rằng thọ phải chịu sự biến 
hoại đôi thay. Các ngài chỉ có một loại khổ đó là thọ khổ về 
thân (kãyika dukkha) nhưng không có thọ khổ về danh 
(cetasika dukkha). 


Làm sao để dừng thọ ở mức thọ, không để nó phát triển đến 
tiềm thùy (anusaya)? Chú giải về bài kinh Đại niệm xứ 
(Mahäãsatipafthana-suffa)' nói đến một vài chuyện thú vị về 
cách vượt qua thọ. 


Sa-môn Tissa 


Có một sa-môn gọi là T1ssa. VỊ ẫy từ bỏ bốn ngàn mười triệu 
(kofi) tiền cho em trai của mình và người vợ. Sau đó, vị ẫy 
một mình vào rừng để tu tập thiền. Khi ây, vợ của em trai lo 
sợ rằng khi anh xả y và yêu cầu trả lại tiền của anh, thì họ 
phải chia nó với người anh trai. Vì vậy, cô đã thuê năm trăm 
tên cướp đề giết người anh trai. 


Những tên cướp có năm thủ lĩnh với hàng trăm người mỗi 
tên. Chúng đã điều tra chỗ ở của người anh trai và sau đó đến 
khu rừng để giết người anh trai khi màn đêm đến. Khi bị bọn 
cướp bao quanh, sa-môn hỏi chủ định của chúng là chiị. 
Chúng đáp rằng đó là để lẫy mạng của người anh trai. 


Người anh trai yêu cầu: “Bây giờ tôi không thể trốn thoát, 
vui lòng đợi một đêm. Tôi muốn thiền”. Chúng nói: “Nếu ông 
trốn thoát thì sao?? “Không, tôi hứa rằng tôi sẽ không chạy 
trốn.” Nói vậy, người anh trai lẫy một hòn đá gần đó và dùng 
nó đập vào cả hai chân của mình. Rồi cả hai chân đã bị gãy. 


1 Mahavaggatthakathä, 9. mahã saiaffhäanasuttavannanã8, 
uddesavärakathavannanã (PTS 3.747). 
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'Ông đã hài lòng chứ, tôi không thê trốn thoát vì cả hai chân 
đều bị gãy.' Khi â ấy, Vị Ấy không có paracetamol hay không 
có tiêm bắt cứ loại thuốc giảm đau nào. Vị ấy chỉ phải dũng 
cảm chỊu đau. 


Chúng cho phép người anh trai ngôi thiền trong một đêm. 
Chúng vây quanh vị ây và ngủ thiệp đi. VỊ ây đã thiên cả 
đêm. 


Chúng ta có thê hình dung nó khủng khiếp làm sao, những 
chắn thương từ cả hai chân bị gãy. Ở một người bình thường 
không niệm biết theo thọ khổ (đukkha vedan3), khuê phẫn 
tiềm thùy (pa/ighänusaya) sẽ sanh. Kế đến, bằng việc mong 
muốn vì dục để thoát khỏi khổ, thì ái tiềm thùy (rãgãnwsaya) 
sẽ sanh. 


Tuy nhiên, vị sa-môn ấy có thể quan sát thọ khổ. Làm sao vị 
ấy có thể chế ngự nó? Trước tiên, vị ấy quan sát giới của 
mình. Vị ấy nhớ lại rằng kế từ khi anh trở thành một sa-môn, 
vị ấy chưa bao giờ phạm bắt cứ tội gì và vị ấy có giới thuần 
tịnh. Lẫy giới của mình mà vị ấy đã hành trì làm cảnh đề mục 
thiền, hý (ø) và hân hoan (øãmojja) sanh và vì vậy vị ấy 
có thể tạm gác lại nỗi đau của cả hai chân gãy. 


Sau đó, bằng VIỆC chế ngự cơn đau bằng hỷ œ7) và hân hoan 
(pãmojja), vị Ấy chuyên sang tu tập thiền quán (i2assa4). 
Vào lúc bình minh, vị ấy trở thành một bậc Ứng cúng. Khi 
ấy, ngài đã thốt ra những lời như vây: 

“Đã bị gấy cả hai chân, 

Tôi sẽ cho bạn sự cam đoan của tôi, 

Tôi sẽ xấu hổ nêu chết với ái. 

Đã xem xét như vậy, 

Tôi đã tu tập quán (vipassana) thấy sự thật như thật. 
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Khi bình mình ló dạng, tôi đã trở thành một bậc Ứng 

cúng. ` 
Lý do để tự mình làm gãy chân là vị ấy xấu hồ vì khi chết có 
ái (saraga-mararia) như một người phàm phụ (puthujjana). 
Cho dù vị ấy đã bị giết hay không, đã không được đề cập 
trong bài kinh. Chắc chẵn phải nói, vị ấy đã đắc được Thánh 
Pháp, và trở thành một bậc Ứng cúng. Vì vậy, một người có 
giới có thể chinh phục thọ khổ (đuk&ha vedana) đã hứng chịu 
như một người phàm, do đó khuế phẫn tiềm thùy 
(pafighanusaya) sẽ không xảy ra. 


Bị hồ ăn 

Bây giờ, hãy nói về một câu chuyện khác. Sau khi nhận sự 
hướng dẫn thiền từ đức Phật, ba mươi vị sa-môn đã bàn và 
đi đến một thỏa thuận giữa họ đề thiền trong một khu rừng 
rất sâu. Một ngày nọ, khi họ đang tu tập thiên, một con hô 
đến bắt và mang một sa-môn đi. Vị ấy không gây ra bất cứ 
tiếng ồn nào để làm con hồ sợ hãi khi bị nó mang đi, để làm 
náo động các sa-môn khác trong thiền. 


Khi cuộc họp của các sa-môn được tô chức vài ngày sau đó, 
các sa-môn không có đủ mặt. Bồn hay năm sa-môn đã vắng 
mặt. Khi điều tra về nơi ở của các sa-môn mắt tích, họ có thê 
đoán có những nguy hiểm xung quanh họ. Họ quyết định 
rằng khi đối mặt với một số nguy hiểm, họ phải báo tin cho 
nhau biết; nếu bị hồ bắt thì họ có thê hét lên để được giúp 
đỡ. 

Vào ngày kế, con hồ đến lần nữa. Con hồ thích ăn thịt người, 
cũng như người thích thịt lợn. Nó bắt đầu đến gần mỘt Sa- 
môn, vồ ngay lấy vị ấy và sau đó mang vị ấy đi. Vị ấy hét 
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lên: “Hồ! Hồ!” Khi các sa-môn khác nghe tiếng kêu của vị 
Ấy, họ bước ra từ chòi thiền của họ, lấy gậy và đuốc lửa, họ 
bắt đầu đuổi theo và đã đuôi con hồ. Con hồ ngậm cô họng 
của vị sa-môn ấy, nhảy qua một ngọn đôi và chạy đến ngọn 
đôi kế sau. Các sa-môn không thê đuôi theo nữa. Họ đã hợp 
lại với nhau và hét lên để khuyên vị ấy: “Hỡi bạn thân mến, 
không có cách nào chúng tôi có thê cứu bạn được nữa. Mong 
bạn hãy tự cứu mình. Đây là lúc để cho thấy sự xuất chúng 
của bạn là một sa-môn!” 


Vị sa-môn đó giữ tâm mình yên tịnh. Con hồ đã cắn vị ấy ở 
cô họng và thậm chí vị ấy không thê cử động. Nhưng vị ấy 
vẫn chưa chết. Khi hỗ đến nơi của nó, nó bắt đầu ăn thịt vị 
sa-môn từ chân. Vị ấy thiền về khổ, mà không liên kết với 
khái niệm về “ta” hay “con hỗ đang ăn thân của ta”, và chỉ 
quan sát những thọ khổ sanh ở thân. Nó sẽ rất khó để làm 
như vậy, nhưng vị ấy đã kiềm chế để làm. (Trên thực tế, Sri 
Lanka không có con hồ mà có con voi và con báo. Ấn Độ và 
Myanmar có con hồ. Câu chuyện này có thể đã xảy ra ở Ấn 
Độ.) 

Khi con hỗ cắn ở mắt cá chân của vị Ấy, vị ấy đã trở thành 
một bậc Nhập lưu (so/ãpanna); đến đầu gối của vị ấy, vị ấy 
đã trở thành một bậc Nhất lai (sakadagam); và đến đùi của 
vị ấy, vị ấy trở thành một bậc Bắt lai (anagãm?). Trước khi 
con hồ ăn trái tim của VỊ ấy, vị ây đã trở thành một bậc Ứng 
cúng (Araham). VỊ â ẫy là một anh hùng thực sự. 


Sự khác nhau giữa một phàm phu và một bậc Thánh 
Tóm lại, một người có giới thực sự, dù ở trạng thái phàm 
phu, có thê kiêm soát tâm của mình và có thê thiên đê thăng 
thọ khô cho đên khi người ây đạt được Thánh Pháp. 
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Mặt khác, những người phàm hay những người không học, 
họ không thể kiểm soát, tâm của họ cảm thấy sâu (soka) và 
ưu (đømanassa) khi thọ khổ sanh. Khuê phẫn tiềm thùy 
(pafighamusaya) đã xảy ra trong họ. Sau đó, họ tìm dục lạc 
và vì vậy ái tiềm thùy (rãgamusaya) cũng xảy ra. Vô mình 
tiềm thùy (avijjjanusaya) cũng bao gôm vì họ không biết lối 
thoát. Những tiềm thùy (anusaya) này xảy ra không biết bao 
nhiêu lần. Vị ấ ẫy sẽ có cả hai loại khô - khô về thân (kayika 
dukkha) và khô về danh (ceftasika dukkha). 


Chư Thánh không như vậy. Các ngài có thể niệm biết theo 
thọ khổ để khuê phẫn tiềm thùy (pa/ighãnusaya) không sanh. 
Các ngài sẽ không mong mỏi, khao khát hạnh phúc trong các 
dục, vì vậy ái tiềm thùy (zãgZmsaya) không đến. Các ngài 
cũng biết thực tính của thọ, do đó vô minh tiềm thùy 
(avjjanusaya) không đến. Vì vậy, tham (/obha), sân (dosa) 
cũng như sĩ (moha) hay vô mình (av/j/Z) sẽ không xảy ra. 
Chúng ta có thê nói rằng những bậc Thánh (Ariya) đã xa lìa 
tham, sân và si thành công, và các ngài đã thoát khỏi tất cả 
khổ liên quan đến vòng sanh tử luân hồi. 


Đức Phật đã giảng quan sát theo thọ trong bài kinh về Cái 
Gai nhọn (Salla-sura). Đây là thiền quán (vipassan3) có thể 
đưa người tu thiền đến Níp-bàn (NM/bbana). Cho nên, thưa 
quí thính giả thân mến, mong các bạn thiền về thọ, đề: 
¡. Áitiềm thùy (rãgãmusaya) sẽ không xảy ra khi thọ lạc 
(sukha vedana) đến. 
ii. Khuế phẫn tiềm thùy (pafighamusaya) sẽ không xảy 
ra khi đau đớn hay thọ khô (dukkha vedana) đến. 
iii.. Vô minh tiềm thùy (avjjjãnusaya) sẽ không xảy ra khi 
thọ phi khô phi lạc (adukkhamasukha vedana) đến. 
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Để xa lìa các pháp tiềm thùy (anusay4), bạn cần tu tẬp thiền 
quán (vipassana). Sau đó, bạn có thê thoát khỏi tất cả pháp 
triền (samwyojana). Tắt cả những khổ đã hứng chịu trong các 
vòng luân hồi sẽ diệt và bạn có thể đạt được an lạc và hạnh 
phúc tối thượng - Nibbãna. Mong bạn hoan hý trong thời nói 
pháp này và tu tập thành công trong thiền quán (vi2assanä) 
của bạn. 


Tham khảo: 


Tất cả các từ và câu tiếng Pali được trích từ Chattha 
Sangayana Tipitaka Phiên bản 4.0 (CST4) được cung 
cấp bởi Viện nghiên cứu I⁄22assa/a. 


Tiểu sử của Dr. Nandamäläbhivamsa 

Sayadaw Dr. Nandamaälabhivamsa, sinh ở Myanmar năm 
1940, bắt đầu đường học vấn của Ngài ở Mandalay. Vào năm 
16 tuôi, Ngài đã thi đậu kỳ thí Dhammäcariya (Pháp sư); và 
năm 2I tuổi, Ngài đã vượt qua kỳ kiểm tra khó về 
Abhivamsa. Ngài cũng học tập ở Sri Lanka tại Đại học 
Kelaniya, Colombo lẫy bằng Thạc sĩ và đạt được bằng tiễn 
sĩ tại India. 


Bởi vì kiến thức tuyệt vời của ngài về kinh điển Phật giáo và 
kinh nghiệm giảng dạy của mình, ngài đã được khen tặng với 
nhiều danh hiệu cao quý và trách nhiệm như 
Aggamahäganthaväcakapandita và AggamahapandIta. 


- _ Hiệu trưởng Đại học Truyền giáo Phật giáo Nguyên 
Thủy Quốc tế (Theraväda Buddhist Missionary 
University) (TTBMU). 

- - Hiệu trưởng của Học viện Phật giáo Quốc tế STfagu 
(STtagu International Buddhist Academy) (Sagaing 
HiIIIs). 

- Hiệu trưởng Học viện Quốc tế Abhidhamma 
(International Institute of Abhidhamma) (Yangon). 

- - Padhana-Nayaka của Học viện Mahãsubhodharama 
(Sagaing). 

- Padhana-Nayaka của Học viện Sadhammajotaka 
Subhodhãrama (Monywa). 


Ngài là trụ trì theo truyền thống, tu viện nổi tiếng 
Mahãsubodhayon (Học viện Mahãsubhodharama) ở Sagaing 
HiIIs. Ngài thành lập DhammaviJJalaya, Trung tâm nghiên 
cứu Phật giáo, liền kề Tu viện Mahãsubodhayon cho người 
nước ngoài tha thiết việc học và thực hành của họ thêm nữa. 
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Ngài cũng thành lập trung tâm học Phật giáo mới gọi là 
Trung tâm Dhammasahaya Sãsana (IDE Insttute of 
Dhamma Education) ở Pyin Oo wnm. 


Ngài là Hiệu trưởng của Đại học Truyền dạy Phật giáo 
Theraväda Quốc tế, nơi tạo cơ hội cho người nước ngoài và 
người Myanmar đến học Phật pháp lẫy Bằng tốt nghiệp lên 
đến trình độ Tiến sĩ về Anh ngữ. 


Ở Myanmar và nước ngoài, cả một số năm ở Châu Âu, ngài 
đã giảng dạy nhiều khóa học chủ yếu về Abhiđhamma và 
Vipassana cho các giáo viên Vipassana, học sinh và người 
tu thiền phương Tây. 


Phương pháp giảng dạy của Sayadaw Dr. Nandamäla có 
cách tiếp cận riêng, sinh động và thiết thực, sử dụng các ví 
dụ từ đời sống hàng ngày, cũng như từ các luận thuyết và 
chú giải của Suttanta và Abhidhamma. Sayadaw giảng dạy 
bằng tiếng Anh và rất vui vẻ và có lòng từ (mettã). 
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Xin chia phước đến thầy 


BHIKKHU MAGGABUJJHANO - NGỘ ĐẠO 
(1955 - 2020) 
Sinh vào ngày rằm tháng 8 năm Ất Mùi 
Tử vào mùng 2 tháng giêng năm Canh Tý 


